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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

BĐCL Bảo đảm chất lượng  ĐTSĐH Đào tạo Sau đại học 

BĐCLGD Bảo đảm chất lượng giáo dục  GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

BGH Ban giám hiệu  GDĐH Giáo dục Đại học 

BHYT Bảo hiểm y tế  GV Giảng viên 

CB Cán bộ  HP Học phần 

CBGD Cán bộ giảng dạy  HSV Hội sinh viên 

CBGV Cán bộ giảng viên  HTQT Hợp tác quốc tế 

CBQL Cán bộ quản lý  KT Khảo thí 

CBVC Cán bộ viên chức  KH&CN Khoa học và Công nghệ 

CĐR Chuẩn đầu ra  KH&ĐT Khoa học và Đào tạo 

CLB Câu lạc bộ  KHCN Khoa học công nghệ 

CNTP Công nghệ thực phẩm  HTQT Hợp tác Quốc tế 

CNTT Công nghệ thông tin  KHCT Khoa học cây trồng 

CQ Chính quy  NCKH Nghiên cứu khoa học 

CSDL Cơ sở dữ liệu  NCV Nghiên cứu viên 

CSGD Cơ sở giáo dục  NLĐ Người lao động 

CSVC Cơ sở vật chất  NTTS Nuôi trồng thủy sản 

CTDH Chương trình dạy học  NH Năm học 

CTĐT Chương trình đào tạo  PTNT Phát triển nông thôn 

CVHT Cố vấn học tập  PVCĐ Phục vụ cộng đồng 

ĐGN Đánh giá ngoài  QLĐĐ Quản lý đất đai 

ĐH Đại học  SV Sinh viên 

ĐHH Đại học Huế  TY Thú y 

ĐHNL      Đại học Nông Lâm  TTTV Thông tin thư viện 

ĐT&CTSV Đào tạo và Công tác sinh viên  TT&PC Thanh tra và Pháp chế 

ĐTĐH Đào tạo Đại học  VLVH Vừa làm vừa học 
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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 TIÊU CHUẨN 1       

 Tiêu chí 1.1      

1 H1.01.01.01 1 Quyết định số 124/CP ngày 07/9/1967 của Hội đồng Chính phủ 

thành lập trường Đại học Nông nghiệp II. 

124/CP ngày 07/9/1967 Hội đồng 

Chính phủ 

 

2 H1.01.01.02 2 Quyết định số 213/CP ngày 05/8/1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ 

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc chuyển địa điểm 

trường Đại học Nông nghiệp II ở Hà Bắc vào TP.Huế, tỉnh Bình 

Trị Thiên. 

213/CP ngày 05/8/1983 Chủ tịch Hội 

đồng bộ 

trưởng 

 

3 H1.01.01.03 3 Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 

thành lập Đại học Huế 

30/CP ngày 04/4/1994 Chính phủ  

4 H1.01.01.04 4 Sứ mạng - Tầm nhìn của Đại học Huế ban hành theo Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐĐH, Ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 

75/NQ-HĐĐH ngày 

05/11/2021 

ĐHH  

5 H1.01.01.05 5 Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển của Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/6/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

6 H1.01.01.06 6 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 

Ngày 05/6/2020 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

7 H1.01.01.07 7 Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

8 H1.01.01.08 8 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa  

Thiên  Huế  đến  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

54-NQ/TW ngày 

10/12/2019 

Bộ Chính trị  

9 H1.01.01.09 9 Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 về Chương trình hành  

động của  Chính  phủ thực hiện Nghị quyết 54- NQ/TW ngày 

10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

83/NQ-CP ngày 

27/5/2020 

Bộ Chính trị  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

10 H1.01.01.10 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 

10/12/2019 của Bộ Chính trị. 

69-CTr/TU ngày 

03/02/2020 

Tỉnh ủy Thừa 

Thiên Huế 

 

11 H1.01.01.11 11 Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1062/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

12 H1.01.01.12 12 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của VC-NLĐ về Giá trị cốt lõi 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

61/TB-ĐHNL ngày 

02/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

13 H1.01.01.13 13 Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của Viên chức - NLĐ và sinh viên 

toàn trường trong việc tham gia xây dựng tầm nhìn, sứ mạng 

củaTrường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

14 H1.01.01.14 14 QĐ về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý 

giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

15 H1.01.01.15 15 Công bố công khai trên website, bảng tuyên bố sứ mạng tại các 

địa điểm, gửi email đến toàn thể VC, NLĐ và người học toàn 

trường, Sổ tay sinh viên… 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

16 H1.01.01.16 16 Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm gian đoạn 

2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 1.2       

17 H1.01.01.07 1 Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

18 H1.01.02.01 2 Kỷ yếu 55 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

19 H1.01.02.02 3 Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 05/6/2020 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

20 H1.01.02.03 4 Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn   

Trường Đại học Nông Lâm khóa XII 

tại Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Ngày 19/5/2023 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

21 H1.01.02.04 5 Thông báo về việc phổ biến nội dung về Giá trị cốt lõi Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế. 

109/TB-ĐHNL ngày 

24/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

22 H1.01.02.05 6 Bảng tuyên truyền, giới thiệu về tầm nhìn, sứ mạng văn hóa và giá 

trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/


3 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

23 H1.01.02.06 7 Hình ảnh Website có nội dung giới thiệu về tầm nhìn, sứ mạng 

văn hóa và giá trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

24 H1.01.02.07 8 Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

25 H1.01.02.08 9 Báo cáo công tác xây dựng đảng và kế hoạch công tác, báo sơ kết 

công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

26 H1.01.02.09 10 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 

2020-2021; 2021-2022 

 Trường 

ĐHNL,ĐHH 

 

27 H1.01.02.10 11 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 

2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 

Từ 2017 - 2023 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

28 H1.01.02.11 12 Báo cáo của Ban TTND hằng năm tại hội nghị CBVC 2017-2018; 

2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 

Từ 2017 - 2023 Ban Thanh tra 

nhân dân 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

29 H1.01.02.12 13 BC tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023 

Từ 2017 - 2023 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

30 H1.01.02.13 14 Nghị quyết Ban hành chiến lược phát triển của Trường Đại học 

Nông Lâm gian đoạn 2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

31 H1.01.02.14 15 Nghị quyết của Hội đồng Trường phê duyệt Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

32 H1.01.02.15 16 Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

33 H1.01.02.16 17 Quy chế văn hóa công sở 1664/QĐ-ĐHH ngày 

18/12/2019 

Đại học Huế  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

34 H1.01.02.17 18 Sổ tay sinh viên, Website, Bảng tuyên truyền, tập gấp giới thiệu 

sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại 

học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

35 H1.01.02.18 19 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của VC-NLĐ về Giá trị cốt lõi 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

61/TB-ĐHNL ngày 

02/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

36  20 Tổng hợp các ý kiến góp ý về Giá trị cốt lõi Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 1.3       

37 H1.01.01.07 1 Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

38 H1.01.02.04 2 Thông báo về việc phổ biến nội dung về Giá trị cốt lõi Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế. 

109/TB-ĐHNL ngày 

24/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

39 H1.01.02.05 3 Bảng tuyên truyền, giới thiệu về tầm nhìn, sứ mạng văn hóa và giá 

trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

40 H1.01.02.06 4 Hình ảnh Website có nội dung giới thiệu về tầm nhìn, sứ mạng 

văn hóa và giá trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

41 H1.01.02.01 5 Kỷ yếu 55 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

42 H1.01.02.07 6 Chương trình hành động, Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng, BC 

tổng kết và triển khai công tác năm học, BC Hội nghị CBVC, BC 

giao ban hành chính, kế hoạch hàng tháng, kế hoạch hoạt động 

của Công đoàn, Đoàn TN hàng năm. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

43 H1.01.02.08 7 Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển của Trường Đại học 

Nông Lâm gian đoạn 2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

44 H1.01.02.09 8 Nghị quyết của Hội đồng Trường phê duyệt Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

45 H1.01.02.10 9 Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

46 H1.01.02.11 10 Quy chế văn hóa công sở 1664/QĐ-ĐHH ngày 

18/12/2019 

ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

47 H1.01.02.12 11 Sổ tay sinh viên, Website, Bảng tuyên truyền, tập gấp giới thiệu 

sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại Nông Lâm, Đại 

học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 1.4       

48 H1.01.04.01 1 Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển của Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

49 H1.01.04.02 2 Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1062/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

50 H1.01.04.03 3 Kế hoạch xây dựng và Phân công nhiệm vụ 04/TTr-ĐHNL ngày 

19/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

51 H1.01.04.04 4 Lấy ý kiến của toàn thể VC, NLĐ, người học trong toàn Trường 

thông qua các Hội nghị để điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng của 

Trường  

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

52 H1.01.04.05 5 Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI nhiệm 

kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội 

Ngày 05/6/2020 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

53 H1.01.04.06 6 Bản tổng hợp ý kiến bổ sung điều chỉnh nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

54 H1.01.04.07 7 Nghị quyết của HĐT Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về 

việc thông qua tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

17/NQ-HĐT ngày 

20/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

55 H1.01.04.08 8 Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

355/QĐ-ĐHNL, ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL 

 

56 H1.01.04.09 9 Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế, Hội đồng Trường phê 

duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế. 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

57 H1.01.04.10 10 Dự thảo Quyết định nội dung tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

58 H1.01.04.11 11 Công bố công khai trên website, bảng tuyên bố sứ mạng tại các 

địa điểm, gửi email đến toàn thể VC, NLĐ, người học toàn 

trường… 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

59 H1.01.04.12 12 Thông báo về việc hưởng ứng và phổ biến nội dung về Giá trị cốt 

lõi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

109/TB-ĐHNL ngày 

24/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 1.5       

60 H1.01.04.02 1 Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1062/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

61 H1.01.04.03 2 Kế hoạch xây dựng và Phân công nhiệm vụ 04/TTr-ĐHNL ngày 

19/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

62 H1.01.04.04 3 Thông báo về việc lấy ý kiến điều chỉnh nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế. 

61/TB-ĐHNL ngày 

02/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

63 H1.01.04.06 4 Bản tổng hợp ý kiến bổ sung điều chỉnh nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

64 H1.01.04.07 5 Nghị quyết của HĐT Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về 

việc thông qua tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

17/NQ-HĐT ngày 

20/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

65 H1.01.04.08 6 Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL 

 

66 H1.01.04.09 7 Thông báo gửi các đơn vị về việc tổng kết năm học và xây dựng 

kế hoạch năm học mới 

166/HD-ĐHNL ngày 

20/7/2021; 114/KH-

ĐHNL ngày 14/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

67 H1.01.04.10 8 Thông báo gửi các đơn vị về việc tổ chức Hội nghị CBVC hàng 

năm 

253/TBLT-ĐHNL-CĐ 

ngày 30/11/2021; 

233/TBLT-ĐHNL-CĐ 

ngày 21/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 2       

 Tiêu chí 2.1       

68 H2.02.01.01 1 Quyết định Chuẩn y BCH Đảng bộ, BTV, BT và PBT ĐU Đảng 

ủy nhiệm kỳ 2015-2020 

617/QĐ-ĐU ngày 

04/6/2015 

Đảng bộ ĐHH  

69 H2.02.01.02 2 Chuẩn y BCH Đảng bộ, BTV, BT và PBT ĐU Đảng ủy nhiệm kỳ 

2020-2025 

522/QĐ-ĐU ngày 

12/6/2020 

Đảng bộ ĐHH  

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

70 H2.02.01.03 3 Thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 460/QĐ-ĐHH ngày 

21/4/2016 

ĐHH  

71 H2.02.01.04 4 Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-

2019 

480/QĐ-ĐHH ngày 

25/4/2016 

ĐHH  

72 H2.02.01.05 5 Quyết định công nhận quyền Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2014-2019 

411/QĐ-ĐHH ngày 

10/4/2019 

ĐHH  

73 H2.02.01.06 6 Nghị quyết công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 555/NQ-HĐĐH ngày 

9/4/2020 

ĐHH  

74 H2.02.01.07 7 Nghị quyết công nhận Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020-2025 

05/NQ-HĐT ngày 

21/1/2021 

Trường 

ĐHNL 

 

75 H2.02.01.08 8 Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

79/QĐ-HĐĐH ngày 

7/12/2020 

ĐHH  

76 H2.02.01.09 9 Nghị quyết công nhận Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

07/NQ-HĐT ngày 

02/3/2021 

Trường 

ĐHNL 

 

77 H2.02.01.10 10 Công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông 

Lâm nhiệm kỳ 2017-2022 

41/QĐ-CĐ ngày 

11/12/2017 

Công đoàn 

ĐHH 

 

78 H2.02.01.11 11 Công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông 

Lâm nhiệm kỳ 2023-2028 

453/QĐ-CĐ ngày 

31/5/2023 

Công đoàn 

ĐHH 

 

79 H2.02.01.12 12 Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 

2014-2017 

151/QĐ-ĐHH- ĐTN 

ngày 25/4/2015 

Đoàn 

TNCSHCM 

ĐHH 

 

80  13 Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 

2017-2019 

157/QĐ-ĐHH-ĐTN 

ngày 15/5/2017 

Đoàn 

TNCSHCM 

ĐHH 

 

81  14 Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn thanh niên khóa nhiệm 

kỳ 2019-2022 

76/QĐ-ĐHH-ĐTN ngày 

25/12/2019 

Đoàn 

TNCSHCM 

ĐHH 

 

82 H2.02.01.13 15 Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn thanh niên khóa nhiệm 

kỳ 2022-2024 

46/QĐ-ĐHH-ĐTN ngày 

06/6/2022 

Đoàn 

TNCSHCM 

ĐHH 

 

83 H2.02.01.14 16 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHNL, ĐHH  195/QĐ-ĐHNL; 

598/QĐ-ĐHNL; 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/195-QD-DHNL-1010
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/195-QD-DHNL-1010
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1015/QĐ-ĐHNL; 

1016/QĐ-ĐHNL;  

257/QĐ-ĐHNL 

84 H2.02.01.15 17 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 

2020 

03/QC-ĐU ngày 

26/5/2015 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

85 H2.02.01.16 18 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

03/QC-ĐU ngày 

07/7/2020 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

86 H2.02.01.17 19 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

87 H2.02.01.18 20 Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

26/NQ-HĐT ngày 

26/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

88 H2.02.01.19 21 Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế nhiệm kỳ 2015-2020 

869/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

89 H2.02.01.20 22 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Nông Lâm Khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2023 

Ngày 15/12/2017 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

90 H2.02.01.21 23 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Nông Lâm Khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 

04/QĐ-CĐ ngày 

05/7/2023 

Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

91 H2.02.01.22 24 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học 

Nông Lâm nhiệm kỳ 2022 - 2024 

36/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 08/6/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

92 H2.02.01.23 25 Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-

2024 

26/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 16/5/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

93 H2.02.01.24 26 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế 

1308/QĐ-ĐHH ngày 

09/9/2022 

ĐHH  

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/195-QD-DHNL-1010
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/195-QD-DHNL-1010
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/195-QD-DHNL-1010
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

94 H2.02.01.25 27 Nghị quyết, nghị quyết chuyên đề, kết luận  Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

95 H2.02.01.26 28 Nghị quyết phân công phụ trách các mảng và các chi bộ trực 

thuộc nhiệm kỳ 2015-2020 

02/NQ-ĐU ngày 

26/5/2015 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

96 H2.02.01.27 29 Quyết đinh  phân công phụ trách các mảng và các chi bộ trực 

thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 

89/QĐ-ĐU ngày 

17/12/2021 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

97 H2.02.01.28 30 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

31/NQ - HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường Đại 

học Nông Lâm 

 

98  31 Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-

2025 

18/NQ-HĐT ngày 

24/6/2021 

Trường Đại 

học Nông Lâm 

 

99  32 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài Chính của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

70/NQ-HĐT ngày 

21/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

100  33 Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm gian đoạn 

2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

101  34 Nghị quyết Công nhận Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

07/NQ-HĐT ngày 

02/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

102  35 Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

35/NQ-HĐT ngày 

23/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

103  36 Nghị quyết thành lập Ban kiểm soát của Hội đồng trường Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2026 

37/NQ-HĐT ngày 

23/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

104  37 Nghị quyết thành lập Ban TC&TS của Hội đồng trường Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2027 

38/NQ-HĐT ngày 

23/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

105  38 Nghị quyết thành lập Ban ĐT&KHCN của Hội đồng trường 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2027 

36/NQ-HĐT ngày 

23/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

106 H2.02.01.29 39 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Nông Lâm 

 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

107  40 Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền  Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

108  41 Quy chế quy chế hoạt động của Ban TTND   Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

109  42 Quy chế hoạt động của UBKT  Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

110  43 Quy chế chi tiêu Công đoàn  Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

111  44 Chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm học, 

chương trình công tác của các ban 

 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

112 H2.02.01.30 45 Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-

2024 

26/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 16/5/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

113 H2.02.01.31 46 Kế hoạch và chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

Trường Đại học Nông Lâm từ năm học 2018-2019 đến năm học 

2022-2023 

 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

114  47 Báo cáo tổng kết từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023  Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

115  48 Thông báo hướng dẫn khen thưởng năm học từ 2018-2019 đến 

2022-2023 

 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

116 H2.02.01.32 49 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành 

Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế kèm theo quy chế tổ chức và hoạt động  

649/QĐ-ĐHNL ngày 

05/8/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

117 H2.02.01.33 50 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành 

Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế kèm theo quy chế tổ chức và hoạt động  

40/QĐ-ĐHNL ngày 

07/01/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

118 H2.02.01.34 51 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành 

Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

676/QĐ-ĐHNL ngày 

05/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 2.2       

119 H2.02.02.01 1 Kế hoạch công tác toàn khóa, kế hoạch công tác năm, kế hoạch 

công tác 6 tháng của đảng ủy 

 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

120  2 Chiến lược phát triển, kế hoạch năm học, kế hoạch công tác năm 

học, kế hoạch công tác quý, kế hoạch công tác tháng, giao ước thi 

đua và các đề án để triển khai công tác của Trường Đại học Nông 

Lâm 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

121  3 Quy chế hoạt động của BCH, quy chế hoạt động của Ban TTND, 

Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế chi tiêu Công đoàn, 

Chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm học, 

chương trình công tác của các ban thuộc công đoàn Trường Đại 

học Nông Lâm 

 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

122  4 BCH Đoàn Trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong BCH theo nhiệm kỳ đại hội Ban hành các băn bản để chỉ 

đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường ĐHNL 

 Đoàn 

TNCSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

123 H2.02.02.02 5 Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm gian đoạn 

2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

124 H2.02.02.03 6 Báo cáo của BCH Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa 

XII tại Đại hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại 

hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 

Ngày 19/5/2023 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

125 H2.02.02.04 7 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông 

Lâm khoá XV tại Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2024; 

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024 

Ngày 15/5/2022 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 2.3       

126 H2.02.03.01 1 Báo cáo công tác xây dựng đảng và kế hoạch công tác, báo sơ kết 

công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Báo cáo Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

127 H2.02.03.02 2 BC tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022 

Báo cáo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

128 H2.02.03.03 3 BC tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023 

Báo cáo Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

129 H2.02.03.04 4 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân hằng năm tại hội nghị CBVC 

2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 

Hằng năm Công đoàn 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

130 H2.02.03.05 5 BC tổng kết năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023 

Báo cáo Đoàn 

TNCSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

131 H2.02.03.06 6 Công văn  của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về việc kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 

Công văn Đảng ủy Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

132 H2.02.03.07 7 Công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, 

VC, NLĐ năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023  

Công văn của Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

133 H2.02.03.08 8 Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, 

khen thưởng Công đoàn bộ phận năm học 2017-2018; 2018-2019; 

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2024 

Hướng dẫn của Công 

đoàn 

Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

134 H2.02.03.09 9 Hướng dẫn khen thưởng năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-

2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2025 

Hướng dẫn của Đoàn 

thanh niên 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 Tiêu chí 2.4       

135 H2.02.04.01 1 Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

về việc Quyết nghị cho chủ trương Đề án tái cấu trúc bộ máy tổ 

chức Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

321/NQ-ĐU ngày 10 

tháng 01 năm 2020 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

136 H2.02.04.02 2 Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

về việc Quyết nghị thông qua Đề án tái cấu Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

336/NQ-ĐU ngày 20 

tháng 02 năm 2020 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

137 H2.02.04.03 3 Nghị quyết của Hội đồng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế về việc Quyết nghị cho chủ trương Đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

01/NQ-HĐ ngày 21 

tháng 01 năm 2020 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

138 H2.02.04.04 4 Nghị quyết của Hội đồng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế về việc Quyết nghị thông qua Đề án tái cấu Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

03/NQ-HĐ ngày 20 

tháng 02 năm 2020 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

139 H2.02.04.05 5 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHNL ngày 

27/02/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

140 H2.02.04.06 6 Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực 

thuộc Trường Đại học Nông lâm 

207/QĐ-ĐHNL ngày 

24/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

141  7  100/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

142  8  102/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

143  9  101/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

144  10  103/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

145  11  401/QĐ-ĐHH-TCNS Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

146 H2.02.04.07 12 Quyết định về ban hành quy trình giải quyết công việc của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

147 H2.02.04.08 13 Công tác nhận sự Đảng ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng 

bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

314/QĐ-ĐU 

ngày 10/7/2018; 

326/QĐ-ĐU ngày 

Đảng bộ ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

21/9/2018; 433/QĐ-ĐU 

ngày 05/9/2019 

148 H2.02.04.09 14 Quyết định sáp nhập chi bộ 281/QĐ-ĐU  ngày 

22/5/2018 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

149  15 Quyết định công nhận Kết quả Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KT-

GS và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 

101/QĐ-ĐU ngày 

28/10/2021 

UBKT Đảng 

ủy ĐHH 

 

150  16  Quyết định của Đảng ủy Đại học Huế kiện toàn bổ sung BCH NK 

2020-2025 

79/QĐ-ĐU ngày 

25/6/2021 

Đảng ủy ĐHH  

151  17  Quyết định của Đảng ủy Đại học Huế kiện toàn bổ sung  BTV 

NK 2020-2025 

109/QĐ-ĐU ngày 

23/11/2021 

Đảng bộ ĐHH  

152 H2.02.04.10 18 Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020-2025 

20/NQ-HĐT ngày 

15/4/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

153  19 Nghị quyết bổ nhiệm Phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020-2026 

39/NQ-HĐT ngày 

23/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

154  20 Nghị quyết Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm 

nhiệm kỳ 2020-2025 

15/NQ-HĐĐH ngày 

7/2/2022 

ĐHH  

155 H2.02.04.11 21 Tham gia bồi dưỡng Lý luận nghiệp vụ Công đoàn 3 tháng cho 

các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường, chuyên 

viên văn phòng 

 Công đoàn 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

156 H2.02.04.12 22 Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-

2024 

26/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 16/5/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

157  23 Kế hoạch và chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

Trường Đại học Nông Lâm từ năm học 2018-2019 đến năm học 

2022-2023 

 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

158 H2.02.01.15 24 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 

2020 

03/QC-ĐU ngày 

26/5/2015 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

159 H2.02.01.16 25 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

03/QC-ĐU, ngày 

07/7/2020 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

160 H2.02.01.17 26 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

161 H2.02.01.18 27 Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

26/NQ-HĐT ngày 

26/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

162 H2.02.01.19 28 Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế nhiệm kỳ 2015-2020 

869/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

163 H2.02.01.20 29 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Nông Lâm Khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2023 

Ngày 15/12/2017 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

164 H2.02.01.21 30 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 

Đại học Nông Lâm Khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 

04/QĐ-CĐ ngày 

05/7/2023 

Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

165 H2.02.01.22 31 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học 

Nông Lâm nhiệm kỳ 2022 - 2024 

36/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 08/6/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

166 H2.02.01.23 32 Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-

2024 

26/QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 16/5/2022 

Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 3       

 Tiêu chí 3.1       

167 H3.03.01.01 1 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế  

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

168 H3.03.01.02 2 Quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó 

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 

522/QĐ/ĐU ngày 

12/6/2020 

Đảng ủy ĐHH  

169  3 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 

2020 

03/QC-ĐU ngày 

26/5/2015 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

170  4 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

03/QC-ĐU ngày 

07/7/2020 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

171 H3.03.01.03 5 Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 460/QĐ-ĐHH ngày 

21/4/2016 

ĐHH  

172  6 Nghị quyết công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 555/NQ-HĐĐH ngày 

09/4/2020 

ĐHH  

173 H3.03.01.04 7 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHH ngày 

27/2/2020 

ĐHH  

174 H3.03.01.01 8 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

31/NQ - HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

175 H3.03.01.05 9 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng và Phó Hiệu 

trưởng 

189/QĐ-ĐHNL ngày 

31/2/2020; 

 489/QĐ-ĐHNL ngày 

06/7/2021; 

 469/QĐ-ĐHNL ngày 

05/7/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

176 H3.03.01.06 10 Quyết định về cơ cấu tổ chức,tên gọi các khoa, bộ môn trung tâm 

trực thuộc khoa của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

207/QĐ-ĐHNL ngày 

24/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

177 H3.03.01.07 11 Quyết định thành lập Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật 

chất Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

100/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

178 H3.03.01.08 12 Quyết định về việc thành lập Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và 

Thông tin Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

102/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

179 H3.03.01.09 13 Quyết định về việc thành lập Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng 

giáo dục, Thanh tra và Pháp chế Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

101/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

180 H3.03.01.10 14 Quyết định về việc thành lập Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 103/QĐ-ĐHNL ngày 

04/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

181 H3.03.01.11 15 Quyết định Thành lập Phòng Kế hoạch - Tài chính trực thuộc 

trường Đại học Nông Lâm (trên cơ sở tổ chức lại tổ Tài vụ trực 

thuộc trường) 

Số 401/QĐ-ĐHH-TCNS ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

182 H3.03.01.12 16 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế Số 36/NQ-HĐĐH ngày 

20/5/2022 

ĐHH  

183 H2.02.04.07 17 Quyết định về ban hành quy trình giải quyết công việc của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

Số 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 3.2       

184 H3.03.02.01 1 Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm năm 2007.  Năm 2007 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

185 H3.03.02.02 3 Quyết định số 124/CP ngày 7/9/1967 của Hội đồng Chính phủ 

thành lập trường Đại học Nông nghiệp II. 

Số 124/QĐ-CP ngày 

07/9/1967 

Hội đồng 

Chính phủ 

 

186 H3.03.02.03 4 Quyết định số 213/CP ngày 5/8/1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ 

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc chuyển địa điểm 

trường Đại học Nông nghiệp II ở Hà Bắc vào TP.Huế, tỉnh Bình 

Trị Thiên. 

Số 213/QĐ-CP ngày 

05/8/1983 

Chủ tịch Hội 

đồng bộ 

trưởng 

 

187 H3.03.02.04 5 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 15/4/1992 Quốc hội khóa 

VIII 

 

188 H3.03.02.05 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng 

lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 

121/2007/QĐ-TTg ngày 

27/07/2007 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

189 H3.03.02.06 7 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế  

Số 91/QĐ-ĐHNL ngày 

22/1/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

190 H3.03.02.07 8 Kế hoạch, chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm – Đại 

học Huế giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020. 

Tháng 6/2011 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

191 H3.03.02.08 9 Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam    

192 H3.03.02.09 10 Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 

2020 

   

193 H3.03.02.10 11 Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển của Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

Số 538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/6/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

194 H3.03.02.11 12 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 

Ngày 05/6/2020 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

195 H3.03.02.12 13 Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

196 H3.03.02.13 14 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa  

Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

54-NQ/TW ngày 

10/12/2019 

Bộ Chính trị  

197 H3.03.02.14 15 Nghị quyết 83/NQ-CP ngày  27/5/2020 về Chương trình hành  

động của  Chính  phủ thực hiện Nghị quyết 54- NQ/TW ngày 

10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

83/NQ-CP ngày 

27/5/2020 

Bộ Chính trị  

198 H3.03.02.15 16 Sứ mạng - Tầm nhìn của Đại học Huế ban hành theo Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐĐH, Ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 

Số 75/NQ-HĐĐH ngày 

05/11/2021 

Đại học Huế  

199 H3.03.02.16 17 QĐ về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý 

giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

200 H3.03.02.17 18 Công bố công khai trên website, bảng tuyên bố sứ mạng tại các 

địa điểm, gửi email đến toàn thể VC, NLĐ và người học toàn 

trường, Sổ tay sinh viên… 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

201 H3.03.02.18 19 Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

202 H3.03.02.19 20 Kỷ yếu 55 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

203 H3.03.02.20 21 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của VC-NLĐ về Giá trị cốt lõi 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

61/TB-ĐHNL ngày 

02/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

204 H3.03.02.21 22 Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của Viên chức - NLĐ và sinh viên 

toàn trường trong việc tham gia xây dựng tầm nhìn, sứ mạng 

củaTrường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 3.3       

205 H3.03.03.01 1 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 

Ngày 05/6/2020 Đảng bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

206 H3.03.03.02 2 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

207 H3.03.03.03 3 Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm gian đoạn 

2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

208 H3.03.03.04 4 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHNL ngày 

27/02/2020 

ĐHH  

209 H3.03.03.05 5 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

1500/QĐ-ĐHH ngày 

14/10/2020 

ĐHH  

210 H3.03.03.06 1 Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 460/QĐ-ĐHH ngày 

21/4/2016 

ĐHH  

211  2 Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-

2019 

480/QĐ-ĐHH ngày 

25/4/2016 

ĐHH  

212  3 Quyết định công nhận quyền Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2014-2019 

411/QĐ-ĐHH ngày 

10/4/2019 

ĐHH  

213  4 Nghị quyết công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 555/NQ-HĐĐH ngày 

09/4/2020 

ĐHH  

214  5 Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

79/QĐ-HĐĐH ngày 

7/12/2020 

ĐHH  

215  6 Nghị quyết công nhận Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020-2025 

05/NQ-HĐT ngày 

21/1/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

216  7 Nghị quyết công nhận Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

07/NQ-HĐT ngày 

02/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

217  8 Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020-2025 

20/NQ-HĐT ngày 

15/4/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

218  9 Nghị quyết bổ nhiệm Phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020-2026 

39/NQ-HĐT ngày 

23/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

219  10 Nghị quyết Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm 

nhiệm kỳ 2020-2025 

15/NQ-HĐĐH ngày 

7/2/2022 

ĐHH  

220 H3.03.03.07 16 Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý trường Đại học Nông Lâm, 

ĐHH 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

221 H3.03.03.08 17 Quyết định thành lập Ban xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

508/QĐ-ĐHNL ngày 

19/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

222 H3.03.03.09 18 Quyết định  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy 

trình giải quyết công việc và Biểu mẫu một số Phòng chức năng  

728/QĐ-ĐHNL ngày 

31/8/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

223 H2.02.04.07 19 Quyết định về ban hành quy trình giải quyết công việc của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

224 H3.03.03.10 20 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2020-2025, 2026-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025,2021-2026 

182/KH-ĐHH ngày 

09/2/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

225  21 Hướng dẫn quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030 và rà soát bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo,cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 

53/HD-ĐHNL ngày 

26/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

226  22 Kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về “Thực hiện 

quy hoạch chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc 

nhiệm kỳ 2025 - 2027; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện Đảng ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030” 

06/KH-ĐU ngày 

10/4/2023 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

227 H3.03.03.11 23 Các quyết định phê duyệt Quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch 

và phê duyệt quy hoạch các chức vụ trong đảng, trình cấp trên phê 

duyệt theo thẩm quyền cho nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025; 

2025-2030 

Các quyết định Đảng bộ 

ĐHH; 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

228 H3.03.03.12 24 Các quyết định phê duyệt Quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch 

và phê duyệt quy hoạch chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ cho 

nhiệm kỳ 2017-2020; 2020-2022; 2022-2025; 2025-2027 

Các quyết định Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

229 H3.03.03.13 25 Các quyết định phê duyệt Quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch 

và phê duyệt quy hoạch các chức vụ quản lý về chính quyền, trình 

cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền cho giai đoạn 2014-2019; 

2014-2019 điều chỉnh 2020-2025; 2025-2030 

Các quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

230 H3.03.03.14 26 Thông báo hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 87/TB-ĐHNL ngày 

29/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 3.4       

231 H3.03.04.01 1 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chất lượng tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm 

của Đảng bộ 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

232 H3.03.04.02 2 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, VC, NLĐ 

năm học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

233 H3.03.04.03 3 Kết quả đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn của Công đoàn 

trường 

 Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

234 H3.03.04.04 4 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHNL ngày 

27/02/2020 

ĐHH  

235 H3.03.04.05 5 Quyết định về cơ cấu tổ chức,tên gọi các khoa, bộ môn trung tâm 

trực thuộc khoa của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

207/QĐ-ĐHNL ngày 

24/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

236 H3.03.04.06 6 Quyết định giao phụ trách, bổ nhiệm viên chức quản lý Các quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 4       

 Tiêu chí 4.1       

237 H4.04.01.01 1 Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

238 H4.04.01.02 2 Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1062/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

239 H4.04.01.03 3 Kế hoạch xây dựng và Phân công nhiệm vụ Số 04/TTr-ĐHNL ngày 

19/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

240 H4.04.01.04 4 Thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm 

nhìn đến 2030 và phân công các đơn vị làm đầu mối hoàn thiện 

Chiến lược phát triển theo  

Số 33/TB-ĐHNL ngày 

28/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

241 H4.04.01.05 5 Thư mời Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 

đến 2030 đến các đối tượng nguyên lãnh đạo nhà trường 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

242 H4.04.01.06 6 Tổng hợp góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo chiến lược 2021-

2025 và tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

243 H4.04.01.07 7 Văn bản của Đảng ủy, Hội đồng Đại học Huế thông qua chiến 

lược 2021-2025 và tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế  

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1062-QD-DHNL-1204/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

244 H4.04.01.08 8 Chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông Lâm gian đoạn 

2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 4.2, 4,3       

245 H4.04.01.01 1 Nghị quyết chuyên đề Đào tạo 79/NQ-ĐU ngày 

07/6/2021 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

246 H4.04.01.02 2 Nghị quyết chuyên đề KHCN 120/NQ-ĐU ngày 

12/7/2022 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

247 H4.04.01.03 3 Nghị quyết chuyên đề về KHTC 121/NQ-ĐU ngày 

12/7/2022 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

248 H4.04.01.04 4 Nghị quyết chuyên đề Xây dựng Đảng 119/NQ-ĐU ngày 

12/7/2022 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

249 H4.04.01.05 5 Nghị quyết chuyên đề KT và BĐCLGD 80/NQ-ĐU ngày 

07/6/2021 

Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

250 H4.04.01.06 6 Báo cáo tổng kết năm học và nhiệm vụ trọng tâm năm học mới  Trường Đại 

học Nông Lâm 

 

251 H4.04.01.07 7 Kế hoạch năm học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 4.4      

252 H4.04.04.01 8 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 

2020 

 Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

253 H4.04.04.02 9 Quyết định về phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030, 

1137/QĐ-ĐHH ngày 

12/9/2016 

Đại học Huế  

254 H4.04.04.03 10 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về phê 

duyệt kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm - 

419/QĐ-ĐHNL ngày 

05/3/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 (bản điều chỉnh 

tháng 3 năm 2017) 

255 H4.04.04.04 11 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

 Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

256 H4.04.04.05 12 Nghị quyết Ban hành chiến lược phát triển của Trường Đại học 

Nông Lâm gian đoạn 2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 5      

 Tiêu chí 5.1      

257 H5.05.01.01 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

258  2 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

259 H5.05.01.02 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHNL, ĐHH 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

260 H5.05.01.03 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế 

36/NQ-HĐĐH ngày 

20/05 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

261 H5.05.01.04 1 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường ĐHNL, ĐHH 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

262  2 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

263  3 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHNL, 

ĐHH năm 2021 

775/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

264  4 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

85/QĐ-ĐHNL ngày 

22/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

265  5 Quyết định học phần tương đương 

 

562/QĐ-ĐHNL ngày 

19/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

266 H5.05.01.05 1 Quy định về cố vấn học tập 385/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 21/8/2013 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

267  2 Quyết định ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập 

đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế 

881/QĐ-ĐHH ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

268  3 Quyết định Bổ sung quy định về học bổng khuyến khích học tập 

đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và 

khoa trực thuộc ĐHH ban hành theo  

1336/QĐ-ĐHH ngày 

18/10/2016 

ĐHH  

269  4 Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích 

học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân 

hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế. 

1336/QĐ-ĐHH ngày 

18/10/2016 

ĐHH  

270  5 Công văn về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015 - 

2016 cho học sinh, sinh viên. 

302/ĐHH-CTHSSV 

ngày 23/03/2016 

ĐHH  

271 H5.05.01.06 1 Về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tại Đại học Huế 

862/QĐ-ĐHH ngày 

23/06/2023 

ĐHH  

272  2 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động 

nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 

719/QĐ-ĐHH ngày 

17/5/2022 

ĐHH  

273  3 Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo tại Đại học Huế 

666/QĐ-ĐHH ngày 

18/03/2023 

ĐHH  

274  4 Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý 

hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại 

Đại học Huế. 

313/QĐ-ĐHH ngày 

17/03/2023 

ĐHH  

275  5 Quyết định về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong 

hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế 

295/QĐ-ĐHH ngày 

15/03/2023 

ĐHH  

276  6 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Đại học Huế 

157/QĐ-ĐHH ngày 

16/02/2022 

ĐHH  

277  7 Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 

văn 

2000/QĐ-ĐHH  ngày 

16/12/2021 

ĐHH  

278  8 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

279  9 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp Trường ĐHNL, ĐHH 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

280  10 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

281 H5.05.01.07 1 Luật, điều lệ Công đoàn 174/QĐ-TLĐ, ngày 

03/02/2020 

Tổng liên 

đoàn lao động 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Việt Nam 

282  2 Tổ chức Chương trình tình nguyện hằng năm 

 

Từ năm 2016-2022 Đoàn Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

283 H5.05.01.08 1 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, 

ĐHH Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

03/QC-ĐU Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

284  2 Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường ĐHNL, ĐHH  Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

285 H5.05.01.09 1 Nghị quyết chuyên đề số 119  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

286  2 Nghị quyết chuyên đề số 120  

 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

287  3 Nghị quyết chuyên đề số 121  

 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

288  4 Nghị quyết chuyên đề số 80 về bảo đảm chất lượng giáo  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

289  5 Nghị quyết chuyên đề số 79 về đào tạo  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

290  6 Nghị quyết số 101-NQ_ĐU   Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

291  7  Nghị quyết số 102-NQ_ĐU   Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

292 H5.05.01.10 1 Quy trinh giải quyết công việc của Trường Đại học Nông Lâm, 

ĐHH 

672/QĐ-ĐHNL ĐHNL Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://drive.google.com/file/d/1OUY9_1CoOAhEwpJTVnxDGjFKYIaFBZct/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/13xzN13VJl1VNfto_QvnHoSli2XuAv2I6/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Ra-6P_MKg4HTE2gST7JI5T0BhbdHyc-O/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/17mPPEkfI3-M0Pdosve2i_9XhotCPgwdB/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tEoQ5cWx7iL0N90KDyiWBQtsWF63feIy/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/16UJWTAAqUmEM0Iu9Yzte8T7Emar2BI8s/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1dqd05nnANwzog3SbmL7ndafEPb_qFHiv/view?usp=drive_web
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

293 H5.05.01.11 2 Các biên bản tổng hợp ý kiến góp ý của thủ trưởng các đơn vị và 

toàn thể cán bộ viên chức của trường. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

294 H5.05.01.12 3 Quyết định công bố Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 5.2      

295 H5.05.02.01 1 Quyết định phân công phụ trách lĩnh vực, chi bộ của các Ủy viên 

Thường vụ Đảng ủy và các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường 

Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  

06/QĐ-ĐU Đảng uỷ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

296 H5.05.02.02 1 Kế hoạch giám sát hằng năm của Hội đồng trường 58/KH-HĐT ngày 

21/09/2022; Số 11/KH-

HĐT ngày 21/09/2022 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

297 H5.05.02.03 1 Quy chế hoạt động của Công đoàn Trường ĐHNL, ĐHH  Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

298  2 Quy chế hoạt động của BCH Đoàn TN  Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

299 H5.05.02.04 1 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, 

ĐHH Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

03-QĐ/ĐU Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

300 H5.05.02.05 1 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHNL, ĐHH 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

301 H5.05.02.06 1 Kế hoạch giám sát của các Chi bộ  Các Chi bộ  

302 H5.05.02.07 1 Các thông báo tuần sinh hoạt công dân và công khai trên trang 

web của trường https://vanban.huaf.edu.vn/ 

và 

https://huaf.edu.vn/?s=tu%E1%BA%A7n+sinh+ho%E1%BA%A1

t+c%C3%B4ng+d%C3%A2n 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

303 H5.05.02.08 1 Báo cáo tổng kết của Đảng ủy các năm Các bản báo cáo Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/
https://huaf.edu.vn/?s=tu%E1%BA%A7n+sinh+ho%E1%BA%A1t+c%C3%B4ng+d%C3%A2n
https://huaf.edu.vn/?s=tu%E1%BA%A7n+sinh+ho%E1%BA%A1t+c%C3%B4ng+d%C3%A2n
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

304  2 Báo cáo tổng kết của Hội đồng trường các năm Các bán báo cáo Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

305 H5.05.02.09 1 Báo cáo tổng kết năm học hằng năm Các Bản báo cáo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 5.3      

306 H5.05.03.01 1 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

307 H5.05.03.02 1 Báo cáo năm học về Đào tạo các năm 2017-2022 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

308  2 Báo cáo tổng kết về công tác tuyển sinh các năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

309  3 Báo cáo tổng kết về KHCN-HTQT các năm 2017-2022 Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

310  4 Các quy định hoặc quy chế Đào tạo được điều chỉnh ban hành 2017-2022 Trường ĐH 

Nông Lâm 

 

311  5 Các quy định về tuyển sinh các hệ đào tạo được điều chỉnh, ban 

hành 

2017-2022 Trường ĐH 

Nông Lâm 

 

312 H5.05.03.03 1 Về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tại Đại học Huế 

862//QĐ-ĐHH ngày 

23/06/2023 

ĐHH  

313  2 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động 

nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 

719/QĐ-ĐHH ngày 

17/5/2022 

ĐHH  

314  3 Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo tại Đại học Huế 

Quyết định số 666/QĐ-

ĐHH ngày 18/03/2023 

ĐHH  

315  4 Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý 

hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại 

Đại học Huế. 

313/QĐ-ĐHH :ngày 

17/03/2023 

ĐHH  

316  5 Quyết định về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong 

hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế 

295/QĐ-ĐHH ngày 

15/03/2023 

ĐHH  

317  6 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Đại học Huế 

157/QĐ-ĐHH ngày 

16/02/2022 

ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

318  7 Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 

văn 

2000/QĐ-ĐHH  ngày 

16/12/2021: 

ĐHH  

319  8 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

ĐHNL  

320  9 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp Trường ĐHNL, ĐHH 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

ĐHNL  

321  10 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

ĐHNL  

322 H5.05.03.04 1 Báo cáo tổng kết năm học về công tác Đoàn TN năm 2018, 2019, 2020, 2021. 

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

323  2 Báo cáo tổng kết năm học về công tác Công đoàn các năm 2018, 2019, 2020, 2021. 

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

324  3 Quy trình giải quyết công việc về rèn luyện của sinh viên  672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 5.4      

325 H5.05.04.01 1 Nghị quyết chuyên đề số 119  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

326  2 Nghị quyết chuyênđề số 120  

 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

327  3 Nghị quyết chuyên đề số 121  

 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

328  4 Nghị quyết chuyên đề số 80 về bảo đảm chất lượng giáo  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

329  5 Nghị quyết chuyên đề số 79 về đào tạo  Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

330  6 Nghị quyết số 101-NQ_ĐU   Đảng ủy  

https://drive.google.com/file/d/1OUY9_1CoOAhEwpJTVnxDGjFKYIaFBZct/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/13xzN13VJl1VNfto_QvnHoSli2XuAv2I6/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Ra-6P_MKg4HTE2gST7JI5T0BhbdHyc-O/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/17mPPEkfI3-M0Pdosve2i_9XhotCPgwdB/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tEoQ5cWx7iL0N90KDyiWBQtsWF63feIy/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/16UJWTAAqUmEM0Iu9Yzte8T7Emar2BI8s/view?usp=drive_web
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

331  7  Nghị quyết số 102-NQ_ĐU   Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

332 H5.05.04.02 1 Nghị quyết Hội đồng trường các năm  2020, 2022 Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

333  2 Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Nông 

Lâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

07/NQ-HĐT, ngày 

31/12/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

334  3 Báo cáo giao ban hàng tháng các năm của nhà trường 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

335  4 Biên bản họp của Hội đồng trường 2020, 2022 Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

336  5 Nghị quyết Hội đồng trường các năm  2020, 2022 Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

337  6 NGHỊ QUYẾT Thông qua chủ trương mở ngành đào tạo Sinh thái 

Nông nghiệp trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm 

12/NQ-HĐT ngày 

3/2/2022 

  

338 H5.05.04.02 7 Nghị quyết thông qua chủ trương thí điểm mở ngành đào tạo Lâm 

nghiệp và ngành Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, 

trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm 

11/NQ-HĐT ngày 

28/2/2022 

  

339  8 Nghị quyết thông qua kế hoạch giám sát 2022 của Hội đồng trưởng 

ĐHN 

46/NQ-HĐT ngày 

22/07/2022 

  

340  9 Nghị quyết thông qua Đề án quản lý và sử dụng cơ sở số 100 Phùng 

Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế của 

Trường Đại học Nông 

22/NQ-HĐT ngày 18 

tháng 4 năm 2022 

  

341  10 Nghị quyết thông qua danh mục vị trí việc làm của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

12/NQ-HĐT ngày 

07/04/2023 

  

https://drive.google.com/file/d/1dqd05nnANwzog3SbmL7ndafEPb_qFHiv/view?usp=drive_web
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

342  11 Nghị quyết thông qua Đề án đào tạo liên thông giữa trình độ trung 

cấp, cao đẳng lên trình độ đại học và văn bằng hai tại Trường 

ĐHNL, ĐHH ngành quản lý tài nguyên rừng 

19/NQ-HĐT ngày 

08/05/2023 

  

343  12 Nghị quyết thông qua phương án thu học phú năm học 2022-2023 

sửa đổi theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính 

phủ 

05/NQ-HĐT ngày 

20/03/2023 

  

344  13 Nghị quyết thông qua khái toán kinh phí tự đánh giá và kiểm định 

chất lượng giáo dục chu kỳ 2 

08/NQ-HĐT ngày 

06/04/2023 

  

345  14 Nghị quyết thông qua đề án tuyển sinh năm 2023 10/NQ-HĐT ngày 

06/04/2023 

  

346 H5.05.04.03  Các quyết định ban hành về các quy định về Đào tạo    

347  2 Quy chế Đào tạo đại học và cảo đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường ĐHNL, ĐHH 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

348  3 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

349  4 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHNL, 

ĐHH năm 2021 

775/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

350  5 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

85/QĐ-ĐHNL ngày 

22/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

351  6 Quyết định học phần tương đương 

 

562/QĐ-ĐHNL ngày 

19/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

352   Các quyết định ban hành các quy định về NCKH    

353  8 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

354  9 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp Trường ĐHNL, ĐHH 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

355  10 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

356  11 3. Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng     

357  12 Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

358 H5.05.04.04 1 Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 69/QĐ-DHNL ngày Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

chính quy năm 2017 03/05/2017 ĐHNL, ĐHH 

359  2 Quyết định ban hành Chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT 

190/QĐ-ĐHNL ngày 

22/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

360  3 Hội đồng thẩm định 20 Chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 

17/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 23 tại Trường ĐHNL, ĐHH 

1129/QĐ-ĐHNL ngày 

30/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

361  4 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

85/QĐ-ĐHNL ngày 

22/2/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

362  5 Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông 

Lâm Huế 

 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

363  6 Quyết định học phần tương đương 562/QĐ-ĐHNL ngày 

19/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

364 H.05.04.05 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

365  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp Trường ĐHNL, ĐHH 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

366  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

367 H.05.04.06 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

566/QĐ-ĐHNL 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

368  2 Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Nông 

Lâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

07/NQ-HĐT, ngày 

31/12/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

369 H.05.04.07 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm – Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng Bộ lần Thứ X nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 

05/2015 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

370  2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng Bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm – Đại Học Huế tại Đại hội Đảng Bộ lần Thứ X nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 

05/2020 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

371  3 Bản góp ý của các Chi bộ cho báo cáo chính trị phục vụ Đại hội 

Đảng 

2020 Các Chị bộ 

trực thuộc 

Đảng bộ 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

372 H.05.04.08 1 Biên bản họp Hội đồng trường Các năm 2020-2023 Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

373 H.05.04.09 1 Các báo cáo kết quả lý ý kiến của các bên liên quan Các năm 2017-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

374  2 Biên bản họp và seminar lấy ý kiến về các vấn đề đào tạo, KHCN, 

Công đoàn, Đoàn thanh niên  

Các năm 2017-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 6       

 Tiêu chí 6.1       

375 H6.01.01.01  Kế hoạch chiến lược phát triển gia đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

1137/QĐ-ĐHH ngày 

12/9/2016 

ĐHH  

376 H6.01.01.02  Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

   

377 H6.01.01.03  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021 1500/QĐ-ĐHH ngày 

14/10/2020 

ĐHH  

378 H6.01.01.04  Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc năm 2022 77/NQ-HĐĐH ngày 

16/11/2022 

ĐHH  

379 H6.01.01.05  Quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2018-2020 và 2021-

2025 

658/QĐ-ĐHH ngày 

19/5/2018 

ĐHH  

380 H6.01.01.06  Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 

182/KH-ĐHH ngày 

09/02/2021 

ĐHH  

381 H6.01.01.07  Hướng dẫn Quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025  

53/HD-ĐHNL ngày 

26/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

382 H6.01.01.08  Quyết định rà soát, bổ sung kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2019-2024  

272/QĐ-ĐHNL ngày 

11/4/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

383 H6.01.01.09  Quyết định rà soát, bổ sung kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2020-2025 

237/QĐ-ĐHNL ngày 

07/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

384 H6.01.01.10  Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2025-2030 

477/QĐ-ĐHNL ngày 

01/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

385 H6.01.01.11  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó  trưởng đơn vị 

trực thuộc trường 

40/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

02/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

386 H6.01.01.12  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn, giám đốc 

trung tâm trực thuộc khoa 

93/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

05/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

387 H6.01.01.13  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, các Phó giám đốc 

trung tâm trực thuộc trường 

198/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

20/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

388 H6.01.01.14  Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH năm 2020 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

389 H6.01.01.15  Quy định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, 

Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ nâng lương thường 

xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

VC và NLĐ  

1884/QĐ-ĐHH ngày 

06/12/2021 

ĐHH  

390 H6.01.01.16  Quy định chế độ làm việc của GV, NCV  556/QĐ-ĐHH ngày 

20/8/2021 

ĐHH  

391 H6.01.01.17  Danh sách giảng viên thỉnh giảng   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 6.2       

392 H6.01.02.01  Quy định tuyển dụng VC Đại học Huế 1925/QĐ-ĐHH ngày 

06/12/2021 

ĐHH  

393 H6.01.02.02  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016-2018 341/ĐHNL ngày 

25/5/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

394 H6.01.02.03  Thông báo tuyển dụng 2018  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

395 H6.01.02.04  Quy định tuyển dụng VC Trường Đại học Nông Lâm 1062/QĐ-ĐHNL ngày 

21/9/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

396 H6.01.02.05  Thông báo kết quả tuyển dụng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

397 H6.01.02.06  Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 75/QĐ-ĐHNL ngày 

24/01/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

398 H6.01.02.07  Các Thông báo tuyển dụng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

399 H6.01.02.08     Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

400 H6.01.02.09     Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

401 H6.01.02.10  Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ 

cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại 

Đại học Huế  

272/QĐ-ĐHH ngày 

28/3/2017 

ĐHH  

402 H6.01.02.11   Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ 

phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế 

06/QĐ-HĐĐH ngày 

19/01/2021 

ĐHH  

403 H6.01.02.12  Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ cà công nhận Hiệu trưởng trường đại học thành viên 

87/NQ-HĐĐH ngày 

08/12/2021 

ĐHH  

404 H6.01.02.13  Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế 36/NQ-HĐĐH ngày 

20/5/2022 

ĐHH  

405 H6.01.02.14  Hướng dẫn Quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025  

53/HD-ĐHNL ngày 

26/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

406 H6.01.02.15  Quyết định rà soát, bổ sung kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2019-2024  

272/QĐ-ĐHNL ngày 

11/4/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

407 H6.01.02.16  Quyết định rà soát, bổ sung kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2020-2025 

237/QĐ-ĐHNL ngày 

07/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

408 H6.01.02.17  Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại VC,NLĐ năm học 2020-

2021 

534/QĐ-ĐHNL ngày 

03/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

409 H6.01.02.18  Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại VC,NLĐ năm học 2021-

2022 

537/QĐ-ĐHNL ngày 

02/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

410 H6.01.02.19  Quyết định công nhận kết quả giảng viên chính 3597/QĐ-BGDĐT ngày 

11/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

411 H6.01.02.20  Quyết định công nhận kết quả chuyên viên chính 2024/QĐ-BGDĐT ngày 

20/7/2020 

Bộ GĐ&ĐT  

412 H6.01.02.21  Danh sách bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

413 H6.01.02.22  Các Thông báo tuyển dụng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 6.3       

414 H6.01.03.01  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016-2018 341/ĐHNL ngày 

25/5/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

415 H6.01.03.02  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021 1500/QĐ-ĐHH ngày 

14/10/2020 

ĐHH  

416 H6.01.03.03  Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ 

cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại 

Đại học Huế  

272/QĐ-ĐHH ngày 

28/3/2017 

ĐHH  

417 H6.01.03.04  Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ 

cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế 

06/QĐ-HĐĐH ngày 

19/01/2021 

ĐHH  

418 H6.01.03.05  Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ cà công nhận Hiệu trưởng trường đại học thành viên 

87/NQ-HĐĐH ngày 

08/12/2021 

ĐHH  

419 H6.01.03.06  Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;  36/NQ-HĐĐH ngày 

20/5/2022 

ĐHH  

420 H6.01.03.07  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó  trưởng đơn vị 

trực thuộc trường 

40/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

02/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

421 H6.01.03.08  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn, giám đốc 

trung tâm trực thuộc khoa 

93/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

05/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

422 H6.01.03.09  Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, các Phó giám đốc 

trung tâm trực thuộc trường 

198/ĐHNL-

TCHC&CSVC ngày 

20/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

423 H6.01.03.10  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016-2018 341/ĐHNL ngày 

25/5/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

424 H6.01.03.11  Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021 1500/QĐ-ĐHH ngày 

14/10/2020 

ĐHH  

 Tiêu chí 6.4      

425 H6.01.04.01  Thông tư về đào tạo, bồi dưỡng  10/2014/TT-BGDĐT 

ngày 11/4/2015 

Bộ GĐ&ĐT  

426 H6.01.04.02  Quy định về đào tạo, bồi dưỡng 1923/QĐ-ĐHH ngày 

08/12/2021 

ĐHH  

427 H6.01.04.03  Quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2018-2020 và 2021-

2025 

748/QĐ-ĐHNL ngày 

31/8/2016; 227/QĐ-

ĐHNL ngày 27/02/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

428 H6.01.04.04  Quỹ khuyến khích Đại học Huế    

429 H6.01.04.05  Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH năm 2020 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

430 H6.01.04.06  Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của giảng viên, 

nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.  

1198/QĐ-ĐHNL ngày 

24/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

431 H6.01.04.07  Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của giảng viên, 

nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.  

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

432 H6.01.04.08  Quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2018-2020 và 2021-

2025 

748/QĐ-ĐHNL ngày 

31/8/2016; 227/QĐ-

ĐHNL ngày 27/02/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 6.5      

433 H6.06.05.01 1 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

31/NQ-HĐT ngày 

16/12/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL 

 

434 H6.06.05.02 3 Quyết đinh Ban hành quy định về đánh giá, phân loại và bổ sung 

lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. 

918/QĐ-ĐHH ngày 

9/7/2018 

ĐHH  

435  4 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá phân loại công 

chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

430/QĐ-ĐHNL ngày 

05/6/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

436   Đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 

2019-2020 

1134/ĐHH-TCCB ngày 

28/7/2020 

ĐHH  

437  1 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên 

chức và người lao động của ĐH Huế năm 2021 

1243/QĐ-ĐHH ngày 

24/8/2021 

ĐHH  

438  2 Công văn Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, 

VC, NLĐ Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế năm 2022 

322/ĐHNL-

TC,HC&CSVC ngày 

24/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

439 H6.06.05.03 1 Kế hoạch về tổng kết năm học, triển khai đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với đơn vị, viên chức, người lao động và xét thi đua 

khen thưởng năm học 2021-2022 

114/KH-ĐHNL ngày 

14/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

440  3 Quyết định Ban hành quy định về đánh giá, phân loại và bổ sung 

lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. 

918/QĐ-ĐHH ngày 

9/7/2018 

ĐHH  

441  4 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá phân loại công 

chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

430/QĐ-ĐHNL ngày 

05/6/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

442  1 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên 

chức và người lao động của ĐH Huế năm 2021 

1243/QĐ-ĐHH ngày 

24/8/2021 

ĐHH  

443  2 Công văn Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, 

VC, NLĐ Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế năm 2022 

322/ĐHNL-

TC,HC&CSVC ngày 

24/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

444 H6.06.05.04 1 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại nhiệm kỳ 

2020-2025 

692/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

445 H6.06.05.05 2 Biên bản họp công khai kết quả đánh giá, phân loại 2020-2021 50/BB-ĐHNL ngày 

29/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

446  1 Biên bản họp công khai kết quả đánh giá, phân loại 2021-2022 61/BB-ĐHNL ngày 

27/7/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

447 H6.06.05.06 1 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, viên chức, người lao động Trường ĐH Nông lâm 2021-2022 

537/QĐ-ĐHNL ngày 

02/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

448  2 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động trường Đh Nông lam năm 2020-2021 

534/QĐ-ĐHNL ngày 

03/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

449  3 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại viên chức, 

người lao động năm học 2019-2020 

798/QĐ-ĐHNL ngày 

07/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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450  4 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2018-2019 

605/QĐ-ĐHNL ngày 

28/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

451  5 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2017-2018 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

452 H6.06.05.07 1 Công văn hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm 

học 2021-2022 

323/ĐHNL-

TC,HC&CSVC ngày 

24/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

453  2 Công văn hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC, NLĐ năm học 

2019-2020 

1134/ĐHH-TCCB ngày 

28/7/2020 

ĐHH  

454  3 Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại và xét thi đua, khen thưởng 

2020-2021 

166/HD-ĐHNL ngày 

20/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

455  4 Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và xét thi đua, 

khen thưởng 2019-2020 

186/TB-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

456  5 Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng 

2018-2019 

236/TB-ĐHNL ngày 

17/6/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

457 H6.06.05.08 1 Trích biên bản họp Hội đồng thi đua-khen thưởng trường Đại học 

Nông lâm năm học 2021-2022 

62/BB-ĐHNL ngày 

29/7/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

458  2 Trích biên bản họp Hội đồng thi đua-khen thưởng trường Đại học 

Nông lâm năm học 2020-2021 

51/BB-ĐHNL ngày 

29/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

459  3 Trích biên bản họp Hội đồng thi đua-khen thưởng trường Đại học 

Nông lâm năm học 2019-2020 

65/BB-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

460 H6.06.05.09 1 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021  535/QĐ-ĐHNL ngày 

3/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

461  2 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 

2020-2021 

536/QĐ-ĐHNL ngày 

3/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

462  3 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 799/QĐ-ĐHNL ngày 

7/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

463  4 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 

2019-2020 

800/QĐ-ĐHNL ngày 

7/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

464 H6.06.05.10 1 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và PCTNVK đợt 2 năm 2021 đối với viên chức và người 

lao động Trường Đại học Nông Lâm 

903/QĐ-ĐHNL ngày 

30/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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465  2 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức đợt 2 

năm 2020 Trường Đại học Nông Lâm 

1100/QĐ-ĐHNL ngày 

04/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

466  3 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức đợt 2 

năm 2019 Trường Đại học Nông Lâm 

1035/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

467 H6.06.05.11 1 Quyết đinh Khen thưởng đặc biệt cho 10 nhà khoa học đã hoàn 

thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cao nhất 

năm 2021-2022 

563/QĐ-ĐHNL ngày 

15/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

468  2 Quyết đinh Khen thưởng đặc biệt cho 10 nhà khoa học đã hoàn 

thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cao nhất 

năm 2020-2021 

714/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

469  3 Quyết đinh Khen thưởng đặc biệt cho 10 nhà khoa học đã hoàn 

thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cao nhất 

năm 2018-2019 

1039/QĐ-ĐHNL-KHCN 

ngày 02/12/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

470  4 Quyết đinh Khen thưởng đặc biệt cho 10 nhà khoa học đã hoàn 

thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cao nhất 

năm 2017-2018 

1490/QĐ-ĐHNL-KHCN 

ngày 15/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

471 H6.06.05.12 1 Văn bằng, chứng chỉ năm 2017 đến 2022    

 Tiêu chí 6.6       

472 H6.06.06.01 1 Kế hoạch năm học 2021-2022 274/KH-ĐHNL ngày 

29/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

473  2 Nghị quyết thông qua Kế hoạch năm học 2021-2022 của 

TrườngĐại học Nông Lâm 

42/NQ-HĐT ngày 

24/12/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL 

 

474 H6.06.06.02 2 Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định, quy 

chế của Trường Đh Nông Lâm năm 2022 

112/KH-ĐHNL ngày 

09/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

475 H6.06.06.03 1 Kế hoach xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

160/KH-ĐHNL ngày 

28/7/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

476  2 Kế hoạch sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH 

Nông lâm, ĐH Huế 

205/KH-ĐHNL ngày 

23/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

477  3 Quyết định thành lập các Tiểu ban xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế 

680/QĐ-ĐHNL ngày 

23/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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478  4 Công văn về việc Báo cáo thực hiện góp ý sửa đổi quy chế chi 

tiêu nội bộ 2020 

08/BC-KHTC ngày 

11/8/2020 

Phòng KHTC, 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

479  5 Công văn Góp ý nội dung sủa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế 

614/ĐHNL-

TC,HC&CSVC ngày 

11/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

480 H6.06.06.04 1 Quyết định kéo dài thời gian công tác 931/QĐ-ĐHH ngày 

6/7/2021 

ĐHH  

481  2 Quyết định kéo dài thời gian công tác 930/QĐ-ĐHH ngày 

6/7/2021 

ĐHH  

482 H6.06.06.05 1 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ hàng năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 6.7       

483 H6.06.07.01 1 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ban 

hành năm 2015 

869/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

484  2 Nghị Quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông lâm 

31/NQ-HĐT ngày 

0612/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

485  3 Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị tài chính năm 2020 48/KL-ĐHNL ngày 

10/6/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

486  4 Quyết định thành lập Ban xây dựng Quy trình giải quyết công 

việc Trường Đh Nông lâm, Đại học Huế 

1065/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

487 H6.06.07.02 1 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

488  2 Quyết định ban hành Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ Trường Đại 

học Nông Lâm 

90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

489 H6.06.07.03 1 Quyết định ban hành về Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm 

việc của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm,. 

Đại học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

490  2 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm 

1198/QĐ-ĐHNL ngày 

24/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

491 H6.06.07.04 1 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHH ngày 

27/02/2020 

ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

492  2 Quyết định về cơ cấu tổ chức, tên gọi các khoa; bộ môn, trung tâm 

trực thuộc khoa của Trường ĐH Nông lâm 

207/QĐ-ĐHNL ngày 

24/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

493  3 Quyết định điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức, người 

lao động của các đơn vị trực thuộc các Khoa chuyên môn, Trường 

Đh Nông Lâm 

356/QĐ-ĐHNL ngày 

12/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

494  4 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển 

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 

đến 2030 

33/TB-ĐHNL Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 7      

 Tiêu chí 7.1      

495 H7.07.01.01 1 Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực 

thuộc Trường Đại học Nông Lâm 

207/QĐ-ĐHNL ngày 

24/4/2020; 

100/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020; 

102/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020; 

101/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020; 

103/QĐ-ĐHNL ngày 

4/3/2020; 

401/QĐ-ĐHH-TCNS 

ngày … 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

496 H7.07.01.02 1 Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

379/QĐ-ĐHH ngày 

27/02/2020 

ĐHH  

497 H7.07.01.03 1 Quyết định thành lập Phòng KHTC 401/QĐ-ĐHH-TCNS 

ngày 03/4/2007 

ĐHH  

498 H7.07.01.04 1 Quyết định thành lập Ban thanh tra nhân dân 87/QĐ-CĐ ngày 

05/12/2022 

CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

499 H7.07.01.05 1 Quy chế hoạt động của Công đoàn 2017-2022 Ngày 15/12/2017 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

500 H7.07.01.06 1 Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Ngày 5/06/2022 Đảng Bộ 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

501 H7.07.01.07 1 Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

502  2 Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nông Lâm giai đoạn 2021-2025, tấm nhìn 2030 của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

503 H7.07.01.08 1 Phương án tự chủ Kế hoạch tài chính giai đoạn 2022 - 2026  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

504 H7.07.01.09 

 

1 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2017 

73/KHTC-ĐHNL ngày 

10/04/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

505  2 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2018 

51/KHTC-ĐHNL ngày 

22/03/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

506  3 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2019 

62/KHTC-ĐHNL ngày 

07/03/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

507  4 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2020 

71/KHTC-ĐHNL ngày 

06/04/2020 và 

108/KHTC-ĐHNL ngày 

19/05/2020 (bổ sung) 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

508  5 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2021 

248/ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

509  6 Văn bản phân bổ chi Ngân sách cho các đơn vị khoán và các hoạt 

động hàng năm 2022 

403/ĐHNL ngày 

22/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

510  7 Dự toán ngân sách hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

511 H7.07.01.10 1 Minh chứng Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 2017: Thông báo 

lấy ý kiến, quyết định thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện sửa đổi, bổ 

sung Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017 

104/TB-ĐHNL ngày 

01/06/2017; 

612/QĐ-ĐHNL ngày 

05/6/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

512 H7.07.01.11 

 

1 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 1215/QĐ-ĐHNL ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

513  2 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

514 H7.07.01.12 

 

1 Quyết định số 672/QĐ-ĐHNL về việc ban hành Quy trình giải 

quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

515  2 Quyết định ban hành Quy trình hướng dẫn thanh toán và biểu mẫu 

của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

971/QĐ-ĐHNL ngày 

27/9/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

516 H7.07.01.13 1 Thống kê các phần mềm quản lý hành chính (Phần mềm thuế, 

Phần mềm quản lý tài sản …) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

và ĐHH 

 

517 H7.07.01.14 1 Báo cáo tài chính hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

518 H7.07.01.15 1 Thống kê kết quả hoạt động, tài chính của Trường giai đoạn 2017-

2022 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

519 H7.07.01.16 

 

1 Đề án cho thuê tài sản công 69/TTr-ĐHH ngày 

17/9/2020 

ĐHH  

520  2 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

cho thuê của Đại học Huế 

3267/QĐ-BGDĐT ngày 

30/10/2020 

Bộ GDĐT  

521  3 Hợp đồng cho thuê TSC 103/HĐ-ĐHNL ngày 

01/03/2022; 

183/HĐ-ĐHNL ngày 

01/09/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

522  4 Biên bản đấu giá nhà khách, nhà xe, căn tin, khu thể thao…  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

523  5 Nghị quyết chuyên đề NCKH Tháng 09/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

524 H7.07.01.17 

 

1 Báo cáo tình hình thực hiện tự chủ theo NĐ 43  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

525  2 Báo cáo thực hiện tự chủ Giai đoạn 2017-2019 và Phương án tự 

chủ giai đoạn 2020-2022 

723/KHTC-ĐHNL ngày 

10/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

526  3 Báo cáo thực hiện tự chủ Giai đoạn 2017-2021 và Phương án tự 

chủ giai đoạn 2021-2026 

Tháng 8/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 



44 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

527  4 Nghị quyết của Hội đồng trường thông qua phương án tự chủ giai 

đoạn 2021-2026 

23/NQ-HĐT ngày 

25/8/2021 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

528  5 Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối 

với đơn vị sự nghiệp 

2466/QĐ-BGDĐT ngày 

27/08/2020 

Bộ GDĐT  

529 H7.07.01.18 1 Biên bản giao ban hành chính, họp ban lãnh đạo Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

530 H7.07.01.19 1 Biên bản xét duyệt quyết toán 2017-2021  ĐHH  

531 H7.07.01.20 1 Nghị quyết chuyên đề NCKH Tháng 09/2021 Phòng KHCN 

& HTQT 

 

532 H7.07.01.21 

 

1 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

533  2 Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

534  3 Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

535  4 Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

536  5 Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

537 H7.07.01.22 

 

1 Báo cáo Hội nghị CBVC và NLĐ năm học 2017-2018 Ngày 30/11/2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

538  2 Báo cáo Hội nghị CBVC và NLĐ năm học 2018-2019 Ngày 23/11/2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

539  3 Báo cáo Hội nghị CBVC và NLĐ năm học 2019-2020 Ngày 05/12/2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

540  4 Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2021-2022 Ngày 09/12/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

541  5 Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2021-2022 Ngày 05/01/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

542 H7.07.01.23 6 Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân Năm 2017-2021 Ban thanh tra 

nhân dân 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

543 H7.07.01.24 

 

1 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016-2017 Ngày 12/06/2017 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

544  2 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017-2018 Ngày 12-06-2027 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

545  3 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017-2018 Ngày 12-06-2027 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

546  4 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019-2020 Ngày 12-06-2027 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

547  5 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020-2021 Ngày 12-06-2027 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

548 H7.07.01.25 1 Báo cáo 3 công khai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Từ 2016 - 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

549 H7.07.01.26 

 

1 Biên bản thanh tra của Kho bạc Thừa Thiên Huế năm 2021 tại 

Trường ĐHNL 

552/KL-KBTTH ngày 

02/11/2022 

Kho bạc Thừa 

Thiên Huế 

 

550  2 Biên bản thanh tra Đại học Huế năm 2020 tại trường ĐHNL Năm 2020 ĐHH  

551 H7.07.01.27 1 Quyết định thành lập Hội đồng trường 555/QĐ-ĐHH ngày 

09/04/2020 

ĐHH  

552 H7.07.01.28 1 Nghị quyết chuyên đề tài chính 121/NQ-HĐT ngày 

12/7/2022 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 7.2      

553 H7.07.02.01 

 

1 Chiến lược phát triển CSVC giai đoạn 2016-2020 1137/QĐ-ĐHH ngày 

12/9/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

554  2 Chiến lược phát triển CSVC giai đoạn 2020-2025 55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

555 H7.07.02.02 

 

1 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2017 (Phê duyệt tài 

chính ngân sách và báo cáo tài chính năm 2017) 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

556  2 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2018 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

557  3 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

558  4 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

559  5 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

560  6 Phân bổ tài chính cho các đơn vị mua hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm, thiết bị, cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

561  7 Dự toán kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản cố định, mua sắm 

hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt 9 Biên bản của Đại 

học Huế và nghị quyết của Hội đồng trường) 

 ĐHH  

562 H7.07.02.03 1 Biên bản Tổ chức Hội nghị Kế hoạch Tài chính- phân bổ Ngân 

sách năm 2017-2022 

Ngày 07/4/2017; 

Ngày 12/3/2018; 

Ngày 06/3/2019; 

Ngày 03/3/2020; 

Ngày 07/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

563 H7.07.02.04 1 CV nộp đối ứng kinh phí XD công trình Nhà làm việc các Khoa 

và Bộ môn trường ĐHNL 

1514/ĐHH-

KHTC&CSVC ngày 

18/10/2022 

ĐHH  

564 H7.07.02.05 

 

1 Hợp đồng cung cấp thiết bị thí nghiệm cho Khoa Cơ bản 61/2018/HĐKT ngày 

30/06/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

565  2 Hợp đồng cung cấp thiết bị thí nghiệm cho Khoa Chăn nuôi TY 46/2018/HĐKT ngày 

6/06/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

566 H7.07.02.06 1 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình 

Nhà làm việc và thí nghiệm Khoa Khuyến nông và Phát triển 

nông thôn 

1339/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  

567 H7.07.02.07 

 

1 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo nhà 

bảo vệ, nhà làm việc, nhà ở công vụ, chuồng bò (giai đoạn 2) 

thuộc trung tâm thí nghiệm - thực hành Hương Vân 

1338/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  

568  2 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo nhà 

làm việc Khoa Nông học, căn tin, mái nhà làm việc Khoa Lâm 

nghiệp và Khoa Chăn nuôi 

1334/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  

569  3 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo giảng 

đường B 

1340/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

570  4 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo đường 

nội bộ từ nhà Ban giám hiệu đi về các Khoa 

1332/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  

571  5 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo nhà vệ 

sinh Nhà làm việc khối hành chính, giảng đường D và phòng đợi 

giáo viên 

1335/QĐ-ĐHH ngày 

09/09/2020 

ĐHH  

572 H7.07.02.08 

 

1 Hợp đồng cung cấp thiết bị thí nghiệm cho Khoa Tài nguyên đất T37-7/2018.NT/NLH4-

HĐ ngày 23/06/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

573  2 Hợp đồng cung cấp thiết bị thí nghiệm cho Khoa Nông học T34-7/2018.NT/NLH4-

HĐ ngày 25/05/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

574  3 Hợp đồng cung cấp thiết bị thí nghiệm cho Khoa Lâm nghiệp T35-7/2018.NT/NLH4-

HĐ ngày 28/05/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

575 H7.07.02.09 1 Quyết định phê duyệt BC KTKT công trình: Nhà khách chuyên 

gia và giảng viên thỉnh giảng 

739/QĐ-ĐHH ngày 

17/07/2017 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

576 H7.07.02.10 1 Quyết định phân công giao tài sản các đơn vị (Biên bản bàn giao 

tài sản từ Viện NCPT cho Khoa NH, TS, LN) 

 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

577 H7.07.02.11 1 Bảng phân công nhân sự phụ trách công tác bảo trì (Đề án vị trí 

việc làm và quy trình giải quyết công việc) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

578 H7.07.02.12 1 Biên  bản  họp  giao  tài  sản các đơn vị 9 Biên bản bàn giao tài 

sản từ Viện NCPT cho Khoa NH, TS, LN) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

579 H7.07.02.13 1 Báo cáo tình hình quản lý sử dụng TSC Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

580 H7.07.02.14 1 Kiểm kê tài sản cố định hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

581 H7.07.02.15 1 Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu Năm 2017- 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

582 H7.07.02.16 1 Biên bản Đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

583 H7.07.02.17 1 Quy chế quản lý sử dụng TSC (Đang lấy ý kiến - Mới bản thảo)  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

584 H7.07.02.18 1 Hợp  đồng  mua  sắm  phần mềm Misa  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

585 H7.07.02.19 1 Hợp  đồng  mua  sắm  phần mềm quản lý tài sản  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

586 H7.07.02.20 1 Kết quả khảo sát của VC, NLĐ về mức độ đáp ứng CSVC cho 

đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng của Trường 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

587 H7.07.02.21 1 Kết quả khảo sát của người học về mức độ đáp ứng CSVC cho 

đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng của Trường 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

588 H7.07.02.23 1 Thẻ tài sản  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 7.3      

589 H7.07.03.01 1 Quyết định thành lập Trung tâm CNTT trực thuộc Trường 126/QĐ-ĐHNL ngày 18 

tháng 02 năm 2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

590 H7.07.03.02 

 

1 Hợp đồng đầu tư mua sắm hệ thống CNTT  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

591  2 Hợp đồng mua 7 bộ máy vi tính 30/05/2018/HĐKT ngày 

25/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

592  3 Hợp đồng mua 7 bộ máy vi tính 12/05/2018/HĐKT ngày 

12/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

593  4 Hợp đồng mua 7 bộ máy vi tính 20/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 6/5/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

594  5 Hợp đồng mua 7 bộ máy vi tính 06/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 03/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

595  6 Hợp đồng mua 5 bộ máy vi tính 10/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 10/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

596  7 Hợp đồng mua 8 bộ máy vi tính 16/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 16/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

597  8 Hợp đồng mua 8 bộ máy vi tính 14/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 12/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

598  9 Hợp đồng mua 6 bộ máy vi tính 02/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 12/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

599  10 Hợp đồng mua 8 bộ máy vi tính 25/06/2018/HĐKT-

ĐHNL ngày 18/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

600  11 Hợp đồng lắp đặt hệ thống mạng tại Thư Viện 12/7/2021/HĐKT ngày 

16/07/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

601  12 Hợp đồng bảo trì phần mềm quản lí giáo dục 12.2022/HĐ-CNPM-PM 

ngày 4/1/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

602  13 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu học phí với Ngân hàng BIDV 0153/2018/KH-

BIDV/THHP ngày 

22/06/2018 

Ngân hàng 

BIDV 

 

603  14 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu học phí với Ngân hàng 

Vietcombank 

01/2018/HĐ-

VCB.ĐHNL ngày 

20/05/2018 

Ngân hàng 

Vietcombank 

 

604  15 Hợp đồng cung cấp máy chiếu, thiết bị mạng 1210/2021/HĐKT ngày 

12/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

605  16 Hợp đồng cung cấp máy chủ Thư Viện 08.12/2021/HĐKT ngày 

25/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

606  17 Hợp đồng thanh toán sửa chữa máy chủ, cung cấp thiết bị mạng 15.11/2021/HĐKT ngày 

15/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

607  18 Hợp đồng lắp đặt thiết bị mạng tại khu vực giảng đường 09.12/2021/HĐKT ngày 

09/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

608  19 Kết quả khảo sát và đề xuất nâng cấp mạng máy tính các khoa của 

trường ĐHNL 

Ngày 2/11/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

609 H7.07.03.03 1 Thông báo triển khai phần mềm sử dụng chữ ký số 277/TB-ĐHNL ngày 

15/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 7.4      

610 H7.07.04.01 1 QĐ thành lập TT TT-TV Trường ĐHNL, ĐHH 18/QĐ-ĐHH-TCNS, 

ngày 04/01/2010 

ĐHH  

611 H7.07.04.02 1 Kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ TTTV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

612 H7.07.04.03 1 Phần mềm Thư viện (Thư viện sử dụng phần mềm mã nguồn mở, 

do nội bộ TV triển khai, không tốn kinh phí mua phần mềm: Giấy 

chứng nhận bản quyền) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

613 H7.07.04.04 1 Bản vẻ hoàn công nhà Thư viện Năm 2001 ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

614 H7.07.04.05 1 Thống kê tài liệu in, tài liệu điện tử Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

615 H7.07.04.06 1 Tờ trình mở cửa TV phục vụ ngoài giờ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

616 H7.07.04.07 1 HĐ mua sắm tài liệu, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực 

tuyến 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

617 H7.07.04.07 2 Các hợp đồng mua sách, tài liệu các năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

618 H7.07.04.07 3 CSDL Proquest Central (tờ trình, hợp đồng, ...)  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

619 H7.07.04.08 1 Triển khai số hóa tài liệu  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

620 H7.07.04.09 1 Thỏa thuận hợp tác giữa TT TT-TV trường ĐHKT và trường 

ĐHNL 

Ngày 20/9/2016 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

621 H7.07.04.10 1 Thống kê trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại các giảng đường 

(Phần mềm MISA phân hệ quản lý giảng đường) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

622 H7.07.04.11 

 

1 Thống kê diện tích các phòng học, phòng thực hành Năm học 

2017-2018 (Công khai trường ĐH) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

623  2 Thống kê diện tích các phòng học, phòng thực hành Năm học 

2018-2019 (Công khai trường ĐH) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

624  3 Thống kê diện tích các phòng học, phòng thực hành Năm học 

2019-2020 (Công khai trường ĐH) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

625  4 Thống kê diện tích các phòng học, phòng thực hành Năm học 

2020-2021 (Công khai trường ĐH) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

626  5 Thống kê diện tích các phòng học, phòng thực hành Năm học 

2021-2022 (Công khai trường ĐH) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

627 H7.07.04.12 1 Danh mục tài liệu -report by Koha(all).xlsx  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

628 H7.07.04.13 1 Danh mục tài khoản bạn đọc  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

629 H7.07.04.14 1 Văn bản liên quan Proquest  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hTG1jhdzuQ3lMAP8TrLyiUdGDjUUa4WGNRkK_gvyX8o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kYBqz9dSgcurIqmY3SMoHs-qZ-UXM_sO7fvQxVs8BqU/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eGief1z366rvQItWA55Z2sn_jHJ-8boU?usp=share_link
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

630 H7.07.04.15 1 Danh mục sách được bổ sung hàng năm và sách biếu tặng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

631 H7.07.04.16 1 Thống kê danh sách mượn trả sách hàng năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 7.5      

632 H7.07.05.01 

 

1 Kế hoạch hoạt động của công đoàn năm học 2017-2018 Ngày 12/07/2017 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

633  2 Kế hoạch hoạt động của công đoàn năm học 2018-2019 Ngày 12/07/2018 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

634  3 Kế hoạch hoạt động của công đoàn năm học 2019-2020 Ngày 12/07/2019 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

635  4 Kế hoạch hoạt động của công đoàn năm học 2020-2021 Ngày 12/07/2020 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

636  5 Kế hoạch hoạt động của công đoàn năm học 2021-2022 Tháng 7/2021 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

637 H7.07.05.02 

 

1 Quyết định thành lập Tổ thường trực Phòng chống bão lụt, PCCC 

năm 2020 

605/QĐ-ĐHNL ngày 

10/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

638  2 Quyết định về việc thành lập Ban Phòng chống bão lụt, phòng  

cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 

606/QĐ-ĐHNL ngày 

10/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

639  3 Quyết định về việc thành lập Ban Phòng chống bão lụt, phòng  

cháy  chữa  cháy  và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 

681/QĐ-ĐHNL ngày 

26/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

640  4 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban phòng chống bão lụt 

năm 2022 

682/QĐ-ĐHNL ngày 

26/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

641  5 Quyết định về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

987/QĐ-ĐHNL ngày 

01/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

642  6 Quyết định việc việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của Trường Đại học Nông lâm 

659/QĐ-ĐHNL ngày 

31/7/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

643  7 Thông  báo  về  việc  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID- 19 khi trở lại học tập; phòng chống dịch 

COVID-19 trong thời  gian  nghỉ  tết; thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 khi học trực tiếp tại Trường và các 

cơ sở y tế 

Năm 2020-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH, 

tỉnh TT. Huế, 

Bộ Y tế 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

644 H7.07.05.04 1 Bảo hiểm thân thể VC, NLĐ (Thông báo và Hợp đồng bảo hiểm 

thân thể VC, NLĐ các năm) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

645 H7.07.05.05 

 

1 Báo cáo tỉ lệ sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2018-

2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

646  2 Báo cáo tỉ lệ sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2019-

2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

647  3 Báo cáo tỉ lệ sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2020-

2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

648  4 Báo cáo tỉ lệ sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021-

2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

649 H7.07.05.06 1 Bảng phân công công việc tổ vệ sinh môi trường Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

650 H7.07.05.07 1 Thuê dịch vụ vệ sĩ 

Bảng phân công công việc bộ phận bảo vệ 

Năm 2020-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

651 H7.07.05.08 1 Hợp đồng xử lý chất thải Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

652 H7.07.05.09 

 

1 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 29/Thuanthao-

Nonglam/18 ngày 

26/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

653  2 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 05/Thuanthao-

Nonglam/19 ngày 

30/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

654  3 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 13/Thuanthao-

Nonglam/19 ngày 

27/11/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

655  4 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 15/Thuanthao-

Nonglam/20 ngày 

06/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

656  5 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 21/Thuanthao-

Nonglam/20 ngày 

14/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

657  6 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 20/Thuanthao-

Nonglam/20 ngày 

14/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

658  7 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 258/HĐKT ngày 

24/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

659  8 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 259/HĐKT ngày 

24/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

660  9 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 70/HĐKT ngày 

17/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

661  10 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 341/HĐKT ngày 

10/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

662  11 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 86/HĐKT ngày 

26/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

663  12 Hợp đồng mua thuốc y tế HĐ 85/HĐKT ngày 

10/03/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

664  13 Hợp đồng mua sắm dụng cụ y tế  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

665 H7.07.05.10 

 

1 Hợp đồng khám sức khỏe VC, NLĐ năm 2017  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

666  2 Hợp đồng khám sức khỏe VC, NLĐ năm 2018  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

667  3 Hợp đồng khám sức khỏe VC, NLĐ năm 2019 HĐ 673/HĐKSK-ĐHNL 

ngày 29/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

668  4 Hợp đồng khám sức khỏe VC, NLĐ năm 2022 HĐ 

18+19+20+21/HĐKSK-

BVYD ngày 25/05/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

669 H7.07.05.11 1 Hợp đồng bảo hiểm ô tô Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

670 H7.07.05.12 1 Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ các khối nhà Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

671 H7.07.05.13 1 Hợp đồng cải tạo sân cỏ nhân tạo  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

672 H7.07.05.14 1 Hợp đồng mua đồ bảo hộ lao động, độc hại cho CBVC-NLĐ Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

673 H7.07.05.15 1 Hợp đồng cải tạo phòng học, giảng đường  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

674 H7.07.05.16 1 Nội quy, hướng dẫn trường học (Sổ tay học sinh)  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

675 H7.07.05.17 1 Hệ thống lắp đặt hệ thống camera  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

676 H7.07.05.18 

 

1 Phương án phòng cháy chữa cháy Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

677  2 Phương án cứu nạn cứu hộ Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

678  3 Biên bản làm việc với cảnh sát PCCC CNCH Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

679  4 Quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng cháy, chữa cháy và 

phòng chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 

606/QĐ-ĐHNL ngày 

10/09/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

680 H7.07.05.19 1 Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

987/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

681 H7.07.05.20 

 

1 Hợp đồng mua vật tư y tế Phòng chống dịch Covid-19 (Hợp đồng 

mua Kit test COVID-19) 

712/HĐ-KT ngày 

17/12/2021 

06/HĐ-KT ngày 

06/01/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

682  2 Xét nghiệm COVID-19 (Hợp đồng với BV quân y 268)  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

683 H7.07.05.21 

 

1 Ảnh chụp chơi bóng chuyền  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

684  2 Ảnh chụp chơi bóng đá  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

685  3 Ảnh chụp chơi bóng bàn  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

686 H7.07.05.22 1 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Năm 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

687 H7.07.05.23 1 Báo cáo hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên Năm 2017-2022 Đoàn, Hội SV, 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

688 H7.07.05.24 

 

1 Hợp đồng khám sức khỏe đầu khóa của SV Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

689  2 Tuyên truyền mua bảo hiểm y tế Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 8      

 Tiêu chí 8.1      

690 H8.08.01.01 1 Nghị quyết chuyên đề về hợp tác quốc tế đã được Đảng ủy thông 

qua và ban hành 

20/NQ-ĐU ngày 

12/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

691  2 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm - Đại 

Học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

692 H8.08.01.02 1 Nghị quyết số 31/NQ-HĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

693  2 Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Đại học Huế 

36/NQ-HĐĐH ngày 

20/05/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

694 H8.08.01.03 1 Bảng phân công nhiệm vụ lãnh đạo và thực hiện của cán bộ Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

2017-2022 Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

695 H8.08.01.04 1 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của các khoa  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

696 H8.08.01.05 1 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết công việc của Trường 

ĐHNL 

672/QĐ-ĐHNL 

ngày 01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

697 H8.08.01.06 1 Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý 

hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

642/QĐ-ĐHNL ngày 

13/06/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

698 H8.08.01.07 1 Email gửi các đơn vị Quy định tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại ĐHH 

Email ngày 16/6/2017, 

13/01/2021 

Phòng KH, 

HTQT&TTTV 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

699 H8.08.01.08 1 Email gửi đối tác về việc thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Các  Email Phòng KH, 

HTQT&TTTV 

 

700 H8.08.01.09 1 Danh mục các chương trình HTQT  Phòng KH, 

HTQT&TTTV 

 

701 H8.08.01.10 1 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

702  2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật 

Bản 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

703 H8.08.01.11 1 Báo cáo hoạt động HTQT đến các cơ quan chức năng (Sở Ngoại 

vụ, Đại học Huế, Công an tỉnh) 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

704 H8.08.01.12 1 Quyết định số 1923/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Đại 

học Huế ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và 

người lao động của Đại học Huế 

1923/QĐ-ĐHH 

ngày 08 tháng 12 năm 

2021 

ĐHH  

705 H8.08.01.13 1 Định hướng chiến lược phát triển  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

706 H8.08.01.14 1 Công bố các MoU trên trang truyền thông của nhà trường https://huaf.edu.vn/ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 8.2      

707 H8.08.02.01 1 Danh sách biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế giai 

đoạn 2017 – 2022 

2017 - 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

708 H8.08.02.01 1 Hoạt động HTQT thích ứng với bối cảnh Covid-19 

https://huaf.edu.vn/le-ky-ket-hop-dong-du-an-trung-tam-hoc-tap-

va-phong-ngua-tham-hoa-o-xa-hong-ha-huyen-a-luoi-tinh-thua-

thien-hue-do-chinh-phu-nhat-ban-ggp-tai-tro/ 

https://huaf.edu.vn/trao-doi-sinh-vien-voi-truong-dai-hoc-

ritsumeikan-nhat-ban/ 

 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

709 H8.08.02.03 1 Danh sách các ngành đào tạo 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

710  2 Danh sách sinh viên, học viên cao học, NCS trùng truyển 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

711 H8.08.02.04 1 Danh mục hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, đào tạo trong nước của 

nhà trường giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://drive.google.com/file/d/1OUY9_1CoOAhEwpJTVnxDGjFKYIaFBZct/view?usp=drive_web
https://huaf.edu.vn/le-ky-ket-hop-dong-du-an-trung-tam-hoc-tap-va-phong-ngua-tham-hoa-o-xa-hong-ha-huyen-a-luoi-tinh-thua-thien-hue-do-chinh-phu-nhat-ban-ggp-tai-tro/
https://huaf.edu.vn/le-ky-ket-hop-dong-du-an-trung-tam-hoc-tap-va-phong-ngua-tham-hoa-o-xa-hong-ha-huyen-a-luoi-tinh-thua-thien-hue-do-chinh-phu-nhat-ban-ggp-tai-tro/
https://huaf.edu.vn/le-ky-ket-hop-dong-du-an-trung-tam-hoc-tap-va-phong-ngua-tham-hoa-o-xa-hong-ha-huyen-a-luoi-tinh-thua-thien-hue-do-chinh-phu-nhat-ban-ggp-tai-tro/
https://huaf.edu.vn/trao-doi-sinh-vien-voi-truong-dai-hoc-ritsumeikan-nhat-ban/
https://huaf.edu.vn/trao-doi-sinh-vien-voi-truong-dai-hoc-ritsumeikan-nhat-ban/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

712 H8.08.02.05 1 Danh sách dự án và chương trình HTQT giai đoạn 2017-2022 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

713 H8.08.02.06 1 Danh sách chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến tham quan, 

học tập và nghiên cứu tại Trường giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

714 H8.08.02.07 1 Danh sách sinh viên nước ngoài đến tham quan, học tập và nghiên 

cứu tại Trường giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

715 H8.08.02.08 1 Danh sách cán bộ đi công tác, học tập tại nước ngoài giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 8.3      

716 H8.08.03.01 1 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nghị quyết Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

717 H8.08.03.02 1 Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

718  2 Biên bản các buổi họp thủ trưởng và thủ trưởng mở rộng giữa BGH 

với các đơn vị trực thuộc 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

719 H8.08.03.03 1 Quy trình tiếp nhận, quản lý dự án HTQT; Quy trình tổ chức hội 

nghị, hội thảo, tập huấn; Quy trình mời, tiếp đón, tổ chức làm việc 

cho khách nước ngoài đến thăm/làm việc tại Trường; Quy định cử 

cán bộ đi học nước ngoài 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 TIÊU CHUẨN 9      

 Tiêu chí 9.1      

720  1 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

721  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

722 H9.09.01.01 1 Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLGD năm 2009 198/QĐ-ĐHH-TCNS 

ngày 15/12/2009 

ĐHH  

723  2 Quyết định thành lập Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC năm 2020 101/QĐ-ĐHNL ngày 

04/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

724 H9.09.01.02 1 Danh sách cán bộ viên chức Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC. 4/2023 Phòng  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

KT, 

BĐCLGD, 

TT&PC 

725 H9.09.01.03 1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2015-2019 

649/QĐ-ĐHNL ngày 

05/8/2016 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

726 H9.09.01.04 1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2015-2019 (điều chỉnh) 

40/QĐ-ĐHNL ngày 

07/01/2019 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

727 H9.09.01.05 1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 

676/QĐ-ĐHNL  

05/10/2021 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

728 H9.09.01.06 1 Quyết định về việc ban hành mạng lưới Bảo đảm chất lượng Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

729 H9.09.01.07 1 Quyết định về việc cử cán bộ trợ lý Bảo đảm chất lượng giáo dục. 606/ QĐ-ĐHNL, 

5/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

730 H9.09.01.08 1 Đề án vị trí việc làm của Trường năm 2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

731 H9.09.01.9 1 Phân công lại vị trí việc làm cho CBGV của Phòng 

KT,BĐCLGD,TT&PC 

2020-2023 Phòng KT, 

BĐCLGD, 

TT&PC 

 

732 H9.09.01.10 1 Hệ thống các văn bản về công tác ĐBCL của Bộ GD&ĐT 

https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx 

 Bộ GDĐT  

733 H9.09.01.11  Hệ thống các văn bản về công tác ĐBCL của ĐHH  ĐHH  

734  1 Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 

2021-2025 

2072/QĐ-ĐHH ngày 

25/12/2020 

 

ĐHH 

 

735  2 Quyết định về việc đổi tên Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục 

Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021 thành Hội đồng Bảo đảm chất 

lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn 

Hội đồng, Tổ giúp việc 

422/QĐ-ĐHH, ngày 

04/3/2020 

ĐHH  

736  3 Ban hành Quy định Bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế 

năm 2021 

1453/QĐ-ĐHH ngày 

27/9/2021 

ĐHH  

javascript:;
javascript:;
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

737  4 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đòng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế 

1319/QĐ-ĐHH ngày 

12/09/2022 

ĐHH  

738  5 Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất 

lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế 

267/QĐ-ĐHH ngày 

07/3/2022 

ĐHH  

739  6 Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đòng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế 

   

740  7 Sổ tay Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế năm 2019 36/QĐ/ĐHH-NXB ngày 

20/5/2019 

 

ĐHH  

741 H9.09.01.12  Hệ thống các văn bản về công tác BĐCL của trường ĐHNL, ĐHH  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

742 H9.09.01.13 1 Danh sách cán bộ viên chức của Trường có thẻ kiểm định viên và 

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp. 

2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

743 H9.09.01.14 1 Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham gia hội thảo quốc gia 

“Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo 

theo tiêu chuẩn AUN-QA Ver.04” 

 

771/TB-ĐHH ngày 

01/6/2022 

ĐHH  

744  2 Danh sách CBVC có chứng  nhận  tham gia Tập huấn về đảm bảo 

chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên 

bản 4.0 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

745  3 Chứng chỉ tham gia Tập huấn về đảm bảo chất lượng chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 

Ngày 10/6/2022 ĐHH  

746 H9.09.01.15 1 Chứng chỉ tham gia hội thảo về giảng dạy trực tiếp do Bộ 

GD&ĐT 

Ngày 27/6/2022 Bộ GDĐT  

747 H9.09.01.16 1 Danh sách CBVC tập huấn trực tuyến về nâng cao BĐCLGD do 

Bộ GD&ĐT tổ chức 24/12/2022 

12/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

748  2 Danh sách CBVC tập huấn trực tiếp về nâng cao BĐCLGD do Bộ 

GD&ĐT tổ chức 25-28/12/2022 tại Cần Thơ 

12/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

749  3 Chứng chỉ đã hoàn thành Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng 

cao năng lực về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại 

học do Cục Quản lý chất lượng phối hợp với Ban Quản lý Dự án 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 2022. 

35/QĐ-QLCL, ngày 

22/02/2023 

Bộ GDĐT  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

750 H9.09.01.17 1 Chứng chỉ đã tham gia Hội thảo Ứng dụng phần mềm cho hệ 

thống quản lý bảo đảm chất lượng tại ĐHH 

Ngày 14/7/2023 ĐHH  

751 H9.09.01.18 1 Danh sách CBVC được tập huấn viết báo cáo TĐG CTĐT năm 

2017 

2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

752 H9.09.01.19 1 Danh sách CBVC được tập huấn viết báo cáo TĐG CSGD chu kỳ 

2 năm 2022 

8/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

753 H9.09.01.20  Chứng chỉ tham gia Hội thảo đào tạo đa ngành Ngày 12/ 7/2023 ĐHH  

 Tiêu chí 9.2      

754  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

755  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày  

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

756   Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

757   Chiến lược BĐCLGD giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 

2030 

22/9/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

758 H9.09.02.01  Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 7 tháng 6 năm 2021 về việc phát 

triển hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục tại Trường giai đoạn 

2021-2025 

80/NQ-ĐU ngày 

07/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

759 H9.09.02.02  Biên bản cuộc họp trao đổi kinh nghiệm về viết báo cáo tự đánh 

giá của 3 CTĐT ngành KHCT, QLĐĐ, NTTS 

10/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

760 H9.09.02.03  Biên bản tổng kết và rút kinh nghiệm tự đánh giá và kiểm định 

chất lượng 6 CTĐT đào tạo chính quy về đề xuất ké hoạch cải tiến 

chất lượng. 

55/BB-ĐHNL ngày 

30/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

761 H9.09.02.04 1 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2021-2022 

214/KH-ĐHNL ngày 

22/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

762  2 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2022-2023 

249/KH-ĐHNL ngày 

02/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

763  3 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2023-2024 

…./KH-ĐHNL 

…/8/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

764 H9.09.02.05  Kế hoạch tự đánh giá 06 CTĐT ngành: KHCT, NTTS, QLĐĐ, 

CNTP, TY, PTNT 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

765  1 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành KHCT /KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

766  2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành NTTS /KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

767  3 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành  QLĐĐ /KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

768  4 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành CNTP 316/KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

769  5 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành TY 315/KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

770  6 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành PTNT 317/KH-ĐHNL, ngày 

31/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

771 H9.09.02.06  Kế hoạch tự đánh giá 06 CTĐT cũng được xác định và công bố 

rộng rãi trên Website của Trường 

Website: ….. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

772  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

773  2 Chiến lược BĐCLGD giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 

2030 

55/NQ-HĐT 19/8/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

774 H9.09.02.07  Kế hoạch tự đánh giá CSGD chu kỳ 2 167/KH-ĐHNL ngày 

15/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

775 H9.09.02.08 1 Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng CSGD chu kỳ 2 508/ĐHNL- 

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 15/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

776 H9.09.02.09 1 Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho 

100 lượt CBVC 

Website: …..HÌNH ẢN Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

777 H9.09.02.10 1 Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC xây dựng bản khái toán để dự trù 

kinh phí cho các hoạt động của Phòng hằng năm (2021-2023). 

Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

778 H9.09.02.11 1 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của GV từ năm 2016-2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

779 H9.09.02.12  Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chất 

lượng toàn khóa học từ năm 2017-2023. 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

780 H9.09.02.13  Báo cáo khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng SV sau tốt nghiệp.  Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNL, ĐHH 

781 H9.09.02.14  Nhà tuyển dụng trao đổi trong ngày hội việc làm của Trường Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

782 H9.09.02.15  Nhà tuyển dụng trao đổi trong ngày hội việc làm của Khoa Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

783 H9.09.02.16  Biên bản Đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV hàng năm Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

784 H9.09.02.17  Biên bản Đối thoại giữa Hiệu trưởng với CBCV-NLĐ hàng năm Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

785  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

786  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học học Nông 

Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

787 H9.09.02.18  Thông báo lấy ý kiến cập nhật dự thảo Chiến lược BĐCLGD 

trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030 

2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

788 H9.09.02.19  Nghị quyết về việc phát triển hoạt động BĐCLGD tại Trường 

ĐHNL giai đoạn 2021-2025 

80/NQ-ĐU, ngày 

7/6/2021 

  

789 H9.09.02.20  Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đại học Huế 

36/NQ-ĐHH, 20/5/2022 

của Hội đồng ĐHH 

ĐHH  

790 H9.09.02.21  Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

31/NQ-HĐT ngày 

16/12/2021 

Hội đồng 

trường Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

791 H9.09.02.22  Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Đại học Huế năm 2020 

2121/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2020 

ĐHH  

792 H9.09.02.23  Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2121/ 

QĐ-ĐHH, ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên Đại học Huế 

662/QĐ-ĐHH ngày 

06/5/2022 

ĐHH  

793 H9.09.02.24  Quyết định về việc ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ 

làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

794 H9.09.02.25  Quyết định về việc ban hành Chính sách BĐCLTrường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Bổ sung (1 phần trong 

quy chế chi tiêu nội bộ) 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

795 H9.09.02.26  Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017 

1215/QĐ-ĐHNL   /2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

796 H9.09.02.27  Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2020 

723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

797 H9.09.02.28  Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế năm 2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

798 H9.09.02.29  Thông báo về việc tổ chức Khóa tập huấn Tự đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo năm 2017 

187/TB-ĐHNL ngày 

27/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

799 H9.09.02.30  Kế hoạch tập huấn viết báo cáo TĐG CSGD chu kỳ 2 tháng 9 năm 

2022 trên lịch tuần 

Lịch công tác tuần Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

800 H9.09.02.31  Danh sách các Khóa tập huấn, Hội nghị, hội thảo trực tiếp, trực 

tuyến về công tác BĐCLGD và đào tạo 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

801 H9.09.02.32  Xây dựng bản dự trù kinh phí hàng năm của Phòng 

KT,BĐCLGD,TT&PC 

Hằng năm   

802 H9.09.02.33  Bảng Dự trù kinh phí Đánh giá ngoài 06 CTĐT trình độ đại học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

803 H9.09.02.34  Bảng Dự trù kinh phí đánh giá ngoài CSGD chu kỳ 2  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

804 H9.09.02.35  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp năm 

2023 

   

805 H9.09.02.36  Khảo sát ý kiến phản hồi của SV tốt nghiệp 12 tháng về việc làm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

806 H9.09.02.37  Khảo sát tân sinh viên Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

807 H9.09.02.38  Khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng SV sau tốt nghiệp các 

CTĐT 

2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

808 H9.09.02.39  Khảo sát GV về CTĐT 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

809 H9.09.02.40  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về Chuẩn 

đầu ra các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  

251/TB-ĐHNL ngày 

03/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 Tiêu chí 9.3      

810 H9.09.03.01  Quyết định ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục 2072/QĐ-ĐHH ngày   



64 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025 25/12/2020 ĐHH 

811  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

812  2 Chiến lược BĐCLGD Trường Đại học học Nông Lâm, Đại học 

Huế giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 

22/9/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

813  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

814  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

815 H9.09.03.02  Kế hoạch công tác ĐBCLGD hàng năm:    

816  1 Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm học từ năm 2017-2018  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

817  2 Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm học 2018-2019  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

818  3 Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm học 2019-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

819  4 Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm học 2020-2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

820  5 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2021-2022 

214/KH-ĐHNL ngày 

22/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

821  6 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2022-2023 

249/KH-ĐHNL ngày 

02/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

822 H9.09.03.03  Kế hoạch công tác từng năm học của Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

823  1 Kế hoạch năm học 2017-2018  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

824  2 Kế hoạch năm học 2018-2019  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

825  3 Kế hoạch năm học 2019-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

826  4 Kế hoạch năm học 2020-2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

827  5 Kế hoạch năm học 2021-2022  274/KH-ĐHNL ngày 

09/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

828  6 Kế hoạch năm học 2022-2023    

829 H9.09.03.04  Kế hoạch công tác theo quý của Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC  Hàng năm Phòng KT, 

BĐCLGD,TT

&PC 

 

830 H9.09.03.05  Kế hoạch hoạt động theo tháng của KT,BĐCLGD,TT&PC Hàng năm Phòng KT, 

BĐCLGD,TT

&PC 

 

831 H9.09.03.06  Biên bản họp giao ban hàng tháng, quý của Nhà trường Hàng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

832 H9.09.03.07  Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy 6, 12 tháng    

833 H9.09.03.08  Nghị quyết của Đảng ủy về  \phát triển hoạt động BĐCLGD  tại 

Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2021-2025 

80/NQ-ĐU ngày 

07/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

834 H9.09.03.09  Báo cáo tổng kết năm học từ 2017-2023    

835  1 Báo cáo tổng kết năm học từ 2017-2018 Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

836  2 Báo cáo tổng kết năm học từ 2018-2019 Hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

837  3 Báo cáo tổng kết năm học từ 2019-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

838  4 Báo cáo tổng kết năm học từ 2020-2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

839  5 Báo cáo tổng kết năm học từ 2021-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

840  6 Báo cáo tổng kết năm học từ 2022-2023  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

841 H9.09.03.10 1 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2021-2022 

214/KH-ĐHNL ngày 

22/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

842  2 Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2022-2023 

249/KH-ĐHNL ngày 

02/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

843 H9.09.03.11 1 Thông báo về việc cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá 

ngoài 

20/TB-ĐHNL ngày 

17/01/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

844 H9.09.03.12 1 Biên bản tổng kết và rút kinh nghiệm tự đánh giá và kiểm định 

chất lượng 06 CTĐT chính quy và kế hoạch đề xuất chất lượng 

55/BB-ĐHNL ngày 

30/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

845 H9.09.03.13 1 Kế hoạch tập huấn về công tác viết báo cáo tự đánh giá CSGD 

chu kỳ 1 

2016 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

846 H9.09.03.14 1 Kế hoạch tập huấn về công tác viết báo cáo tự đánh giá CTĐT 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

847 H9.09.03.15 1 Kế hoạch tập huấn về công tác viết báo cáo tự đánh giá CSGD 

chu kỳ 2 

2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

848 H9.09.03.16 1 Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham gia hội thảo quốc gia 

“Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo 

theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0” 

771/TB-ĐHH ngày 

01/6/2022 

  

849 H9.09.03.17 1 Tham gia Hội thảo “Ứng dụng phần mềm cho hệ thống quản lý 

bảo đảm chất lượng tại ĐHH” 

Ngày 14/7/2023 ĐHH  

850 H9.09.03.18 1 Tham gia Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo đa lĩnh 

vực" 

Ngày 12/7/2023 ĐHH  

851 H9.09.03.19 1 Danh sách cử viên chức tham gia Hội thảo về BĐ &KĐCLGD do 

Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Nẵng 12/2022 

…/ĐHNL-

KT.BĐCLGD,TT&PC, 

14/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

852 H9.09.03.20 1 Danh sách cử viên chức tham gia tập huấn nâng cao nhận thức và 

năng lực về BĐ và KĐCLGD do Bộ GD&ĐT (Hình thức trực 

tuyến) 

672/ĐHNL-

KT.BĐCLGD,TT&PC 

ngày 14/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

853 H9.09.03.21 1 Danh sách cử viên chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực về  

BĐ và KĐCLGD do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Cần Thơ (Hình thức 

trực tiếp) 

673/ĐHNL-

KT.BĐCLGD,TT&PC 

ngày 14/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

854 H9.09.03.22 1 Tài liệu phục vụ hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học (Năm 2022) 

 BGĐT 

Ban quản lý 

dự án nâng 

cao chất lượng 

giáo dục đại 

học 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

855 H9.09.03.23 1 Tài liệu tập huấn viết báo cáo tự đánh giá CSGD chu kỳ 2 vào 

8/2023 của Trường ĐHNL, ĐHH 

8/2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

856  1 Tài liệu tập huấn của Thầy Hoàng Đình Huề, Trường ĐH Y Dược, 

ĐHH. 

   

857  2 Tài liệu tập huấn của Thầy Huỳnh Văn Chương, ĐHH.    

858  3 Tài liệu tập huấn của Thầy Nguyễn Văn Đức-Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

   

859  4 Tài liệu tập huấn của Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC, Trường 

ĐHNL, ĐHH 

   

860 H9.09.03.24 1 Văn bản Đại học Huế cử cán bộ tham gia làm quan sát viên tại 

Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế từ 03-08/6/2022  

759/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 30/5/2022 

ĐHH  

861 H9.09.03.25 1 Biên bản cuộc họp Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

862 H9.09.03.26 1 Báo cáo tháng của Trường Hàng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

863 H9.09.03.27 1 Báo cáo quý của Trường Hàng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

864 H9.09.03.28 1 Báo cáo Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở đối với các cấp ủy Phòng Khảo thí, Bảo đảm 

chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế 

 

BC-CB. 

P.KT,BĐCLGD,TT&PC

ngày 15/11/2022 

Phòng KT, 

BĐCLGD,TT

&PC 

 

865 H9.09.03.29  Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

866  1 Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học 2017-2018    

867  2 Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học 2017-2018    

868  3 Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học 2019-2020    

869  4 Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021 12/2020   

870  5 Báo cáo hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022    

871       

 Tiêu chí 9.4      

872 H9.09.04.01 1 Sổ đăng ký công văn đến và công văn đi   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 



68 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

873 H9.09.04.02 1 Quy trình xử lý công văn đến và đi  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

874 H9.09.04.03 1 Giao diện Phần mềm Hệ thống tra cứu văn bản của Trường 

ĐHNL, ĐHH tại địa chỉ: https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/ 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

875 H9.09.04.04 1 Giao diện Phần mềm quản lý văn bản của ĐHH tại địa chỉ: 

https://hueuni.edu.vn/qlvb/ 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

876 H9.09.04.05 1 Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên website của Trường tại địa 

chỉ: https://dvctt.huaf.edu.vn/danh-muc-quy-trinh 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

877 H9.09.04.05 1 Giấy chứng nhận kiểm định các CTĐT trình độ đại học các 

ngành: KHCT, NTTS, QLDĐ, Thú y, CNTP, PTNT trên Phần 

mềm Hệ thống tra cứu văn bản của Trường tại link: 

https://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives

&op=search&catid=0&q=GCN 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

878 H9.09.04.06  Website của Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC tại địa chỉ: 

https://bdcl.huaf.edu.vn/ 

2023 Phòng KT, 

BĐCLGD,TT

&PC 

 

879 H9.09.04.07  Thông báo của ĐHH về việc triển khai rà soát văn bản 3/2022 269/ĐHH-TTPC ngày 

01/3/2022 

ĐHH  

880  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

881  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

882 H9.09.04.08  Biên bản Hội nghị viên chức, người lao động các năm từ 2017-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

883 H9.09.04.09  Biên bản họp hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học NL, 

ĐHH về việc rà soát nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học 

28 ngành năm 2017 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

884 H9.09.04.10  Biên bản họp hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học NL, 

ĐHH về việc rà soát nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học 

28 ngành năm 2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

885 H9.09.04.11  Biên bản họp hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học NL, 

ĐHH về việc rà soát nội dung chương trình đào tạo trình độ Thạc 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://hueuni.edu.vn/qlvb/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

sĩ và Tiến sĩ năm 2022 

886 H9.09.04.12  Báo cáo đánh giá ngoài Trường ĐHNL, ĐHH của Trung tâm kiểm 

định chất lượng-ĐHQG Hà Nội 

tháng 11 năm 2016 Trung tâm 

kiểm định chất 

lượng-

DDHQG Hà 

Nội 

 

887 H9.09.04.13  Báo cáo giữa kỳ kiểm định chất lượng giáo dục của Trường ĐHNL, 

ĐHH  

Tháng 10 năm 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

888 H9.09.04.14  Báo cáo đánh giá 06 CTĐT của Trường  tháng 3 năm 2023 Trung tâm 

kiểm định chất 

lượng-

DDHQG Hà 

Nội 

 

889 H9.09.04.15  Biên bản tổng kết và rút kinh nghiệm tự đánh giá và kiểm định 

chất lượng 6 CTĐT đào tạo chính quy về đề xuất ké hoạch cải tiến 

chất lượng. 

55/BB-ĐHNL ngày 

30/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

890 H9.09.04.16  Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ, minh chứng về 

BĐCLGD nhằm phục vụ đánh giá và kiểm định chương trình đào 

tạo (Đề tài trọng điểm cấp cơ sở năm 2021) 

Mã số: DHL2021 – KT 

năm 2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

891 H9.09.04.17  Đề tài: Tổng hợp, số hóa quy trình giải quyết công việc và các 

biểu mẫu quy trình đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến tạo 

(Đề tài trọng điểm cấp cơ sở năm 2022) 

Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

892 H9.09.04.18  Thông báo về việc xây dựng quy định ký ban hành các văn bản 

hành chính và ban hành danh mục hồ sơ Trường Đại học Nông 

Lâm năm 2021 

158/TB-ĐHNL ngày 

12/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

893 H9.09.04.19  Hướng dẫn về việc quy trình ký số và phát hành văn bản điện tử 

Trường Đại học Nông Lâm 

228/HD-ĐHNL ngày 

18/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

894 H9.09.04.20  Sổ tay sinh viên năm 2019  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

895 Tiêu chí 9.5      

896 H9.09.05.01  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường từ năm 2020-2025  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

897 H9.09.05.02  Nghị quyết về việc phát triển hoạt động Bảo đảm chất lượng giáo 

dục tại Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2021-2025 

80/NQ-ĐU ngày 

07/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

898 H9.09.05.03  Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học hàng năm    

899  1 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2017-2018  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

900  2 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2018-2019  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

901  3 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2019-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

902  4 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2020-2021  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

903  5 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2021-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

904  6 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học năm 2022-2023  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

905 H9.09.05.04  Bản giao ước thi đua khối Khoa từ năm 2020- 2023  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

906 H9.09.05.05  Bản giao ước thi đua khối phòng, viện trực thuộc  trường từ năm 

2020- 2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

907 H9.09.05.06  Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2021-2022 

214/KH-ĐHNL ngày 

22/9/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

908   Kế hoạch thực hiện công tác BĐCLGD tại trường ĐHNL năm học 

2022-2023 

249/KH-ĐHNL ngày 

02/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

909 H9.09.05.07  Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

910 H9.09.05.08  Kế hoạch công tác khoa học và HTQT hàng năm    

911  1 Kế hoạch Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế của Trường 

ĐHNL, ĐHH năm học 2018-2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

912  2 Kế hoạch Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế của Trường 

ĐHNL, ĐHH năm học 2019-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

913  3 Kế hoạch Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế của Trường 

ĐHNL, ĐHH năm học 2020-2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

914  4 Kế hoạch Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế của Trường 

ĐHNL, ĐHH năm học 2021-2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

915  5 Kế hoạch Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế của Trường 

ĐHNL, ĐHH năm học 2022-2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

916 H9.09.05.09  Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Đại học Huế 

2121/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2020 

ĐHH  

917 H9.09.05.10  Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2121/ 

QĐ-ĐHH, ngày 31 tháng 12 năm 2020  ban hành Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên Đại học Huế 

662/QĐ-ĐHH ngày 

06/5/2022 

ĐHH  

918 H9.09.05.11  Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

919 H9.09.05.12  Biên bản cuộc họp chuẩn bị tổng kết năm học 2022-2023 (Kết 

luận của Hiệu trưởng về xây dựng danh mục KPIs) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

920 Tiêu chí 9.6      

921  1 Quyết định ban hành chiến lược ĐBCL Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

922  2 Quyết định về việc ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

923 H9.09.05.03  Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học hàng năm    

924  1 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-

2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

925  2 Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch năm học 2019-

2020 
 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

926  3 Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-

2022 
 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

927  4 Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch năm học 2022-

2023 
 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

928  5 Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và kế hoạch năm học 2023-

2024 
 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

929 TIÊU CHUẨN 

10 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

930 Tiêu chí 10.1      

931 H10.10.01.01  Biên bản Hội nghị thủ trưởng chuyên đề về Kiểm định và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

14/BB-ĐHNL ngày 

02/6/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

932 H10.10.01.02  Quyết định 111/QĐ-ĐHNL ngày 23/02/2016 về ban hành Chiến 

lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo 

dục giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

933 H10.10.01.03  Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2014-2015 

602/ĐHNL-

KT&ĐBCLGD ngày 

22/9/2014 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

934   Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2015-2016 

38/ĐHNL-

KT&ĐBCLGD ngày 

24/3/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

935 H10.10.01.04  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 

06/VBHN-BGDĐT ngày 

04/3/2014 

Bộ GDĐT  

936 H10.10.01.05  Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về 

Quy trình và Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

62/2012/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2012 

Bộ GDĐT  

937 H10.10.01.06  Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 quy định về KĐCL 

CSGD đại học. 

12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT  

938 H10.10.01.07  Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018, sau đó được 

thay bằng công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 

về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng CSGD ĐH 

theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

1668/QLCL-KĐCLGD 

ngày 31/12/2019 

Cục QLCL - 

Bộ GDĐT 

 

939 H10.10.01.08  Quyết định ban hành Hướng dẫn tổ chức Đánh giá nội bộ chất 

lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế 

670/QĐ-ĐHH ngày 

07/6/2016 

Đại học Huế  

940   Quyết định ban hành Hướng dẫn tổ chức Đánh giá nội bộ chất 

lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế 

267/QĐ-ĐHH ngày 

07/03/2022 

Đại học Huế  

941 H10.10.01.09  Quyết định ban hành hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất 

lượng chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn của 

Bộ GDĐT. 

1356/QĐ-ĐHH ngày 

30/11/2017 

Đại học Huế  

942 H10.10.01.10  Minh chứng tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục    
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

943   Ảnh và chương trình tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 1 Ngày 24, 25/10/2015 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

944   Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ phục vụ Hội nghị tập 

huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 

562/QĐ-ĐHNL ngày 

15/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

945   Bảng dự trù kinh phí Hội nghị tập huấn viết báo cáo tự đánh giá 

cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (lần 1) 

Ngày 15/8/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

946   Bảng dự trù kinh phí Hội nghị tập huấn viết báo cáo tự đánh giá 

cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (lần 2): Hướng dẫn viết báo cáo 111 tiêu 

chí và 25 tiêu chuẩn. 

Ngày 05/9/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

947 H10.10.01.11  Minh chứng tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo    

948   Quyết định thành lập Ban tổ chức, nhóm giảng viên và nhóm phục 

vụ Khóa tập huấn Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

949   Thông báo 187/TB-ĐHNL ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 

Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Khóa tập huấn Tự 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

187/TB-ĐHNL ngày 

27/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

950   Chương trình tập huấn tự đánh giá các chương trình đào tạo Ngày 27/10/2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

951   Công văn 715/ĐHNL ngày 01 tháng 11 năm 2017 gửi Ban Khảo 

thí và ĐBCLGD – Đại học Huế về việc tổ chức khóa tập huấn và 

mời cán bộ tham gia 

715/ĐHNL ngày 

01/11/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

952 H10.10.01.12  Quyết định 812/QĐ-ĐHNL ngày 07/10/2015 về phân công thành 

viên các nhóm chuyên trách tự đánh giá. 

812/QĐ-ĐHNL ngày 

07/10/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

953 H10.10.01.13  Quyết định 540/QĐ-ĐHNL ngày 04/8/2022 về thành lập Hội đồng 

và Ban thư ký hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2. 

540/QĐ-ĐHNL ngày 

04/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

954   Quyết định 557/QĐ-ĐHNL ngày 10/8/2022 về thành lập Ban chỉ 

đạo và các nhóm chuyên trách tự đánh giá (chu kỳ 2) 

557/QĐ-ĐHNL ngày 

10/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

955   Biên bản 63/BB-ĐHNL ngày 10/8/2022 về triển khai hoạt động tự 

đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 

63/BB-ĐHNL ngày 

10/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

956 H10.10.01.14  Quyết định số 1180 đến 1185/QĐ-ĐHNL ngày 20/10/2017 về 

thành lập Hội tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách 

tự đánh giá 07 CTĐT trình độ đại học: CNTP, KHCT, LNGH, 

PTNT, NTTS, QLĐĐ và Thú y 

1180-1185/QĐ-ĐHNL 

ngày 20/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

957 H10.10.01.15  Kế hoạch 167/KH-ĐHNL ngày 10/8/2022 về tự đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH (chu kỳ 2) 

167/KH-ĐHNL ngày 

10/08/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

958   Thông báo 174/TB-ĐHNL ngày 06/10/2017 về thực hiện Tự đánh 

giá 07 chương trình đào tạo đại học 

174/TB-ĐHNL ngày 

06/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

959   Kết luận số 07/KL-ĐHNL ngày 05/01/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nông Lâm tại cuộc họp chuẩn bị đánh giá ngoài 

03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi 

trồng thủy sản, Quản lý đất đai. 

07/KL-ĐHNL ngày 

05/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

960 H10.10.01.16  Minh chứng về đăng ký kiểm định chất lượng    

961   Công văn 172/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 06/4/2021 của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về đăng ký kiểm định 

chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Khoa học cây 

trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai 

172/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 06/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

962   Công văn 358/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 12/8/2021 của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về đăng ký kiểm định 

chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Thú y, Công 

nghệ thực phẩm, Phát triển nông thôn. 

358/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 12/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

963   Công văn 508/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 15/9/2022 của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về đăng ký kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. 

508/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 15/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

964 H10.10.01.17  Minh chứng về các trao đổi với Trung tâm KĐCLGD    

965   Công văn 234/KĐCL-ĐG&CNCLGD ngày 24/5/2021 của Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội về thời 

gian đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Khoa 

học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai 

234/KĐCL-

ĐG&CNCLGD ngày 

24/5/2021 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐH QGHN 

 

966   Công văn 666/KĐCL-ĐG&CNCLGD ngày 03/12/2021 của Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội về điều 

chỉnh kế hoạch (lần 3) đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ đại học 

các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất 

đai 

666/KĐCL-

ĐG&CNCLGD ngày 

03/12/2021 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐH QGHN 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

967   Công văn 648/KĐCL-ĐG&CNCLGD ngày 01/12/2021 của Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội về dự 

kiến thời gian đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ đại học các 

ngành: Thú y, Công nghệ thực phẩm, Phát triển nông thôn. 

648/KĐCL-

ĐG&CNCLGD ngày 

01/12/2021 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐHQGHN 

 

968 H10.10.01.18  Minh chứng về báo cáo hoàn thành TĐG, ĐGN cho các cơ quan 

quản lý 

   

969   Công văn 210/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 28/4/2021 của 

Trường Đại học Nông Lâm gửi Đại học Huế về báo cáo hoàn 

thành tự đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: 

Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai. 

2103/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 28/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

970   Công văn 293/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 29/6/2021 của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gửi Cục Quản lý chất 

lượng – Bộ GDĐT về việc Ký hợp đồng Đánh giá ngoài 03 CTĐT 

trình độ đại học các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy 

sản, Quản lý đất đai. 

293/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 29/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

971   Công văn 300/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 27/4/2021 của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gửi Cục Quản lý chất 

lượng – Bộ GDĐT về báo cáo hoàn thành tự đánh giá chất lượng 

03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi 

trồng thủy sản, Quản lý đất đai. 

300/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 27/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

972   Công văn 490/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 06/12/2021 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gửi Cục Quản lý 

chất lượng – Bộ GDĐT về báo cáo thời gian khảo sát sơ bộ, khảo 

sát chính thức đánh giá ngoài 06 CTĐT trình độ đại học các 

ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, 

Thú y, Công nghệ thực phẩm, Phát triển nông thôn. 

490/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

973   Công văn 703/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 21/10/2021 

của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gửi Cục Quản lý 

chất lượng – Bộ GDĐT về báo cáo hoàn thành tự đánh giá chất 

lượng 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: Thú y, Công nghệ 

thực phẩm, Phát triển nông thôn. 

703/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

974   Công văn 704/ĐHNL-KT,BĐCLGD,TT&PC ngày 21/10/2021 

của Trường Đại học Nông Lâm gửi Đại học Huế về báo cáo hoàn 

thành tự đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học các ngành: 

Thú y, Công nghệ thực phẩm, Phát triển nông thôn. 

704/ĐHNL-

KT,BĐCLGD,TT&PC 

ngày 21/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

975       

976 Tiêu chí 10.2      

977 H10.10.02.01  Quyết định 23/QĐ-KĐCL ngày 24/3/2017 của TTKĐCL-

ĐHQGHN về cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo 

dục cho Trường ĐHNL, ĐHH 

23/QĐ-KĐCL ngày 

24/3/2017 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐHQGHN 

 

978 H10.10.02.02  Quyết định 223-228/QĐ-KĐCL ngày 30/3/2022 của TTKĐCL-

ĐHQGHN về cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo 

dục cho 06 CTĐT chính quy trình độ ĐH các ngành: KHCT, 

NTTS, QLĐĐ, CNTP, PTNT và Thú y 

223, 224, 225, 226, 227, 

228/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐHQGHN 

 

979 H10.10.02.03  Danh sách viên chức được đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ kiểm định 

viên từ 2015 – 2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

980 H10.10.02.04  Danh sách nhân sự bộ phận chuyên trách BĐCLGD  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

981 H10.10.02.05  Danh sách tổng hợp các đợt tập huấn/hội nghị/hội thảo về bảo 

đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

982 H10.10.02.06  Công văn mời cán bộ tham gia đoàn ĐGN CTĐT và Quyết định 

thành lập đoàn Đánh giá ngoài các CTĐT 

271/KĐCL-

ĐG&CNCLGD ngày 

07/4/2022 

279/QĐ-KĐCL ngày 

08/4/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD, 

ĐHQGHN 

 

983 Tiêu chí 10.3      

984 H10.10.03.01  Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

năm 2016 

Năm 2016 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

985 H10.10.03.02  Báo cáo tự đánh giá 06 CTĐT chính quy trình độ ĐH các ngành: 

KHCT, NTTS, QLĐĐ, CNTP, PTNT và Thú y 

Năm 2020, 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

986 H10.10.03.03  Thông báo từ số 16 đến 23 năm 2017 về cải tiến chất lượng 

CSGD sau ĐGN 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23/TB-ĐHNL ngày 

17/01/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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987 H10.10.03.04  Chiến lược và Kế hoạch phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (bản điều 

chỉnh 3/2017) 

419/QĐ-ĐHNL ngày 

05/3/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

988 H10.10.03.05  Quyết định ban hành CTĐT đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 

2017 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/05/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

989 H10.10.03.06  Quyết định danh sách nghiên cứu sinh thuộc chương trình Mekarn  Đại học Huế  

990 H10.10.03.07  Báo cáo giữa kỳ KĐCL Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

theo Công văn 681/ĐHNL-ĐBCLGD ngày 07/11/2019 

681/ĐHNL-ĐBCLGD 

ngày 07/11/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

991 H10.10.03.08  Quyết định mới về ban hành Kế hoạch hành động cải tiến chất 

lượng các CTĐT T12/2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

992 H10.10.03.09  Báo cáo Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2016  Trung tâm 

KĐCLGD - 

ĐHQGHN 

 

993 H10.10.03.10  Các báo cáo Đánh giá ngoài 06 CTĐT chính quy trình độ đại học 

năm 2022 các ngành: Khoa học cây trồng, Nuôi trồng thủy sản, 

Quản lý đất đai, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Phát triển nông 

thôn. 

 Trung tâm 

KĐCLGD - 

ĐHQGHN 

 

994 H10.10.03.11  Nghị quyết số 17/NQ-HĐT ngày 20/5/2021 của Hội đồng Trường 

phê duyệt Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và 

mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đến 2030 

17/NQ-HĐT ngày 

20/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

995 H10.10.03.12  Nghị quyết số 55/NQ-HĐT ngày 19/8/2022 của Hội đồng Trường 

ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

996 H10.10.03.13  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2020. 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

997 H10.10.03.14  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT 

190/QĐ-ĐHNL ngày 

22/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

998 H10.10.03.15  Danh mục các chuyên đề trong CTĐT trình độ Tiến sĩ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

999 H10.10.03.16  Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH năm 2020 (ban 

hành theo Quyết định 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường ĐHNL, ĐHH). 

723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1000 H10.10.03.17  Quyết định 449/QĐ-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Giám 

đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu 

449/QĐ-ĐHNL ngày 

22/4/2021 

Đại học Huế  

1001 H10.10.03.18  Quyết định 774/QĐ-ĐHNL ngày 22/11/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế ban hành Quy định đào 

tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế. 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1002 Tiêu chí 10.4      

1003 H10.10.04.01  Quyết định 672/QĐ-ĐHNL ngày 01/10/2021 về ban hành Quy 

trình giải quyết công việc Trường ĐHNL, ĐHH 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1004 H10.10.04.02  Biên bản số 55/BB-ĐHNL ngày 30/6/2022 họp tổng kết và rút 

kinh nghiệm TĐG và KĐCL 06 CTĐT 

55/BB-ĐHNL ngày 

30/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1005 H10.10.04.03  Quyết định 752/QĐ-ĐHNL ngày 12/10/2022 về bổ sung thành 

viên và thành lập Nhóm 6 phụ trách Tiêu chuẩn 25 

752/QĐ-ĐHNL ngày 

12/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1006   Quyết định 796/QĐ-ĐHNL ngày 24/10/2022 về sửa đổi, bổ sung 

thành viên nhóm chuyên trách (Nhóm 3) tự đánh giá cơ sở giáo 

dục 

796/QĐ-ĐHNL ngày 

24/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1007 H10.10.04.04  Thông báo 256/TB-ĐHNL ngày 07/12/2021 về kết luận cuộc họp 

chuẩn bị cho Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 

256/TB-ĐHNL ngày 

07/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1008 H10.10.04.05  Thông báo 264/TB-ĐHNL ngày 15/12/2021 về tổ chức đánh giá 

chất lượng 06 chương trình đào tạo trình độ đại học 

264/TB-ĐHNL ngày 

15/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1009 H10.10.04.06  Quyết định thành lập Tổ xúc tiến hồ sơ, thủ tục đấu thầu và Tổ 

xây dựng kinh phí Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. 

156/QĐ-ĐHNL ngày 

16/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1010 H10.10.04.07  Công văn 759/ĐHH-ĐTCTSV ngày 30/5/2022 về cử cán bộ tham 

gia làm quan sát viên tại Trường ĐH Y-Dược từ 03-08/6/2022 

759/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 30/5/2022 

Đại học Huế  

1011 TIÊU CHUẨN 

11 

       

1012 Tiêu chí 11.1        

1013 H11.11.01.01  Hợp đồng hoặc văn bản thể hiện việc xây dựng phần mềm Hệ 

thống Quản lý giáo dục 

 Bộ phận 

Thông tin thư 

viện 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1014 H11.11.01.02  Quyết định ban hành Quy định về việc Quản lý và sử dụng hộp 

thư điện tử tên miền Trường Đại học Nông Lâm 

402/QĐ-ĐHNL ngày 

10/9/2013 

Bộ phận 

Thông tin thư 

viện 

  

1015 H11.11.01.03  Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐHNL, ĐHH  

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1016   Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường ĐHNL, ĐHH 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1017 H11.11.01.04  Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp 

tại Trường ĐHNL, ĐHH 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1018   Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế việc 

thi kết thúc học phần tại Trường ĐHNL, ĐHH 

717/QĐ-ĐHNL ngày 

20/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1019   Quy định đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường ĐHNL, ĐHH 

trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh 

372/QĐ-ĐHNL ngày 

26/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1020 H11.11.01.05  Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1021   Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHH 240/QĐ-ĐHH ngày 

14/03/2018 

ĐHH  

1022   Quy định quản lý DA SXTN&TMH cấp trường ĐHNL 115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1023   Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1024   Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường 

Đại học Nông Lâm 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

18/03/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1025 H11.11.01.06  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Đề án vị trí việc làm 

của Nhà trường 

    

1026 H11.11.01.07  Quyết định về mạng lưới trợ lý BĐCLGD ở các phòng, khoa Ban hành mới    

1027 H11.11.01.08  Đề án vị trí việc làm của phòng KT,BĐCLGD,TT&PC     

1028 Tiêu chí 11.2        

1029 H11.11.02.01  Danh mục phân hệ và chức năng Hệ thống thông tin tích hợp quản 

lý đào tạo (Phụ lục Hợp đồng) 

2013 Trung tâm 

CNTT, 

Trường ĐH 

Cần Thơ 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1030 H11.11.02.02  Ảnh chụp minh họa giao diện cổng thông tin điện tử Nhà trường: 

https://huaf.edu.vn 

    

1031 H11.11.02.03  Giao diện thư viện điện tử: http://opac.huaf.edu.vn/  

Giao diện thư viện số: http://dlib.huaf.edu.vn/ 

    

1032 H11.11.02.04  Minh họa ảnh chụp giao diện trang web các khoa, phòng, trung 

tâm dưới tên miền huaf.edu.vn 

    

1033 H11.11.02.05  Ảnh chụp giao diện phân hệ Đánh giá học phần trong phần mềm 

Quản lý giáo dục: https://qlgd.huaf.edu.vn 

    

1034 H11.11.02.06  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục dành cho sinh 

viên, cán bộ 

    

1035 H11.11.02.07  Quyết định ban hành Quy trình giải quyết công việc Trường 

ĐHNL, ĐHH  (Xem trang 392 - 402 từ QT_001_TTTV đến 

QT_005_TTTV) 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1036 H11.11.02.08  Văn bản trao đổi thông tin về bảo mật phần mềm với Công an 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

1037   Hợp đồng cung cấp chứng chỉ SSL 03.12/2022/HĐKT Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1038   Ảnh chụp email của bộ phận Thông tin thư viện về hướng dẫn 

quản lý và sử dụng email công vụ. 

   

1039 Tiêu chí 11.3        

1040 H11.11.03.01  Thông báo về việc rà soát điều chỉnh chức năng trong phần mềm 

QLGD 

    

1041   Kế hoạch làm việc với Trung tâm Công nghệ phần mềm, Đại học 

Cần Thơ về rà soát, hoàn chỉnh hệ thống Quản lý giáo dục 

(https://qlgd.huaf.edu.vn) 

Ngày 02 – 04/7/2018   

1042   Minh họa email về rà soát, bảo trì, nâng cấp phần mềm Quản lý 

giáo dục (https://qlgd.huaf.edu.vn) 

    

1043 H11.11.03.02  Biên bản làm việc giữa Trường Đại học Nông Lâm với Trung tâm 

Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ 

23a/BB-ĐHNL ngày 

26/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1044 H11.11.03.03  Hợp đồng bảo trì, đảm bảo vận hành phần mềm Quản lý giáo dục  Trung tâm 

Công nghệ 

phần mềm – 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
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Trường ĐH 

Cần Thơ 

1045 H11.11.03.04  Danh mục phê duyệt các đề tài KHCN cấp Trường hàng năm 

(trong đó có các đề tài về ứng dụng CNTT vào điều hành, quản lý 

của Trường từ 2017-2022) 

 KH, HTQT & 

TTTV 

  

1046   Danh sách Hội đồng xét chọn các đề tài KHCN cấp Trường về 

ứng dụng CNTT vào điều hành, quản lý của Trường từ 2017-2022 

 KH,HTQT & 

TTTV 

  

1047 Tiêu chí 11.4        

1048 H11.11.04.01  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc 

và Biểu mẫu một số Phòng chức năng năm 2015 

 TC,HC&CSV

C 

 

1049 H11.11.02.07  Quyết định ban hành Quy trình giải quyết công việc Trường 

ĐHNL, ĐHH 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1050 H11.11.04.02  Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường ĐHNL, ĐHH. 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1051   Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ 

Thạc sĩ của Trường ĐHNL, ĐHH. 

85/QĐ-ĐHNL ngày 

22/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1052   Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến 

sĩ của Trường ĐHNL, ĐHH. 

775/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1053 H11.11.01.05  Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1054   Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHH 240/QĐ-ĐHH ngày 

14/03/2018 

ĐHH  

1055   Quy định quản lý DA SXTN&TMH cấp trường ĐHNL 115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1056   Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1057   Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường 

Đại học Nông Lâm 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

18/03/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1058 H11.11.04.03  Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

đối với giảng viên, nghiên cứu viên của Trường ĐHNL, ĐHH. 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1059 H11.11.04.04  Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Nông Lâm , Đại học Huế năm 2020 

723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1060 H11.11.04.05  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học (cập 

nhật) hệ chính quy năm 2017. 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

  

1061 H11.11.04.06  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1062 H11.11.04.07  Ảnh chụp giao diện trang web Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC tại 

địa chỉ https://bdcl.huaf.edu.vn 

   

1063 H11.11.04.08  Quy định về hoạt động BĐCLGD bên trong của Trường ĐHNL, 

ĐHH 

ban hành mới    

1064 H11.11.04.09  Thông báo/Lịch công tác tuần về tập huấn Kỹ năng soạn thảo và 

ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP  

 TC,HC&CSV

C 

  

1065 TIÊU CHUẨN 

12 

     

1066 Tiêu chí 12.1      

1067 H12.12.01.01DC 1 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học học Nông 

Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1068  `2 Quyết định về việc ban hành chiến lược Trường Đại học học Nông 

Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

55/NQ-HĐT ngày 

19/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1069 H12.12.01.01 1 Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHH 36/NQ-ĐHH ngày 

20/5/2022 

ĐHH  

1070 H12.12.01.02 1 Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1071 H12.12.01.03 1 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Đại học Huế 

2121/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2020 

ĐHH  

1072  2 Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 

2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy định chế 

độ làm việc của giảng viên Đại học Huế 

662/QĐ-ĐHH ngày 

06/5/2022 

ĐHH  

1073  3 Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1074 H12.12.01.04 1 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017 

1215/QĐ-ĐHNL ngày Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1075  2 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2020 

723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1076  3 Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế năm 2023 

Tháng 7/2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1077 H12.12.01.05DC 1 Kế hoạch tài chính từ năm 2017 -2022 Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1078 H12.12.01.06 1 Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/9/2017 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1079  2 Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1080  3 Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chí tại ĐHH 

năm 2021 

1277/QĐ-ĐHH ngày 

27/8/2021 

ĐHH  

1081  4 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của trường 

ĐHNL, ĐHH năm 2021 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1082  5 Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng 

kiến thức, kỹ năng tích lũy của người học được miễn trừ khi học 

chương trình đào tạo liên thông tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

1198/QĐ-ĐHNL ngày 

26/12/2019 

  

1083 H12.12.01.07 1 Quy định đào về đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế năm 2015 

571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1084  2 Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc 

sĩ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

85/QĐ-ĐHNL ngày 

22/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1085 H12.12.01.08 1 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Huế năm 2017 1019/QĐ-ĐHH ngày 

19/9/2017 

ĐHH  

1086  2 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

846/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH 

ngày 20/10/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1087  3 Hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy định đào tạo dự bị tiến sĩ 

tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021 

475/QĐ-ĐHNL ngày 

01/7/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1088  4 Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình 

độ Tiến sĩ của Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

775/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1089 H12.12.01.09 1 Chiến lược BĐCLGD của Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2016-

2020 

111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1090  2 Chiến lược BĐCLGD của ĐHH giai đoạn 2021-2025 2072/QĐ-ĐHH ngày 

25/12/2020 

ĐHH  

1091  3 Quy định Bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Huế 1453/QĐ-ĐHH ngày 

27/9/2021 

ĐHH  

1092  4 Chiến lược BĐCLGD giai đoạn 2021-2025 Ngày 22/9/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1093  5 Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc phát 

triển hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục tại Trường giai đoạn 

2021-2025 

80-NQ/ĐU ngày 

07/6/2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1094  6 Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đưa ra Đề án ĐT và KT, 

BĐCLGD năm 2021. 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1095 H12.12.01.10 1 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp năm 2018 1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1096 H12.12.01.11 1 Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế thi kết 

thúc học phần tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

717/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1097 H12.12.01.12 1 Quy định đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch 

bệnh 

372/QĐ-ĐHNL ngày 

26/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1098 H12.12.01.13 1 Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ 20.. của ĐHH. 1519/QĐ-ĐHH ngày 

29/12/2017 

ĐHH  

1099 H12.12.01.14 1 Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH 

234/QĐ-ĐHH ngày 

14/3/2018 

ĐHH  

1100 H12.12.01.15 1 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên của ĐHH 157/QĐ-ĐHH ngày 

16/2/2022 

ĐHH  

1101 H12.12.01.16 1 Quy định quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1102 H12.12.01.17 1 Quy định đăng ký, tuyển chọn, thực hiện, nghiệm thu đề tài NCKH 

các cấp của Trường   

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
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1103 H12.12.01.18 1 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên Nhà trường ĐHNL, 

ĐHH 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1104 H12.12.01.19 1 Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh của 

Trường ĐHNL, ĐHH 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

18/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1105 H12.12.01.20 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên 

cứu động vật 

449/QĐ-ĐHH ngày 

22/4/2021 

ĐHH  

1106 H12.12.01.21 1 Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường 

(Trong đề án vị trí việc làm năm 2021) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1107 H12.12.01.22 1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2015-2019 

649/QĐ-ĐHNL ngày 

05/8/2016 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1108  2 Quyết định về việc thành lập Hội   đồng   Bảo   đảm   chất lượng 

giáo dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2015-2019 (điều chỉnh) 

40/QĐ-ĐHNL ngày 

7/01/2019 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1109  3 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo 

dục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường 

ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 

676/QĐ-ĐHNL ngày 

05/10/2021 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1110  4 Quyết định kiện toàn Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục của 

Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 

555/QĐ-ĐHNL ngày 

14/7/2023 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1111 H12.12.01.23 1 Quyết định về tái cấu trúc của Nhà trường năm 2020 Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1112 H12.12.01.24 1 Quyết định về việc thành lập Phòng KT,BĐCLGD, TT&PC năm 

2020 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1113 H12.12.01.25 1 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ 

sở đào tạo Trường ĐHNL, ĐHH 

106/QĐ-ĐHH ngày 

14/02/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1114 H12.12.01.26 1 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 23/QĐ-KĐCL ngày 

24/3/2917 

TTKĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1115 H12.12.01.27 1 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Công nghệ thực phẩm 

227/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 
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1116  2 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Thú y 

226/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1117  3 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Khoa học cây trồng 

223/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1118  4 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Nuôi trồng thủy sản 

224/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1119  5 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Quản lý đất đai 

225/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1120  6 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học 

ngành Phát triển nông thôn 

228/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1121 H12.12.01.28  Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1122  1 Quy trình làm việc của phòng TC,HC&CSVC   672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1123  2 Quy trình làm việc của phòng ĐT&CTSV 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1124  3 Quy trình làm việc của phòng KHTC 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1125  4 Quy trình làm việc của phòng KH, HTQT&TTTV 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1126  5 Quy trình làm việc của phòng KT,BĐCLGD,TT&PC 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1127 H12.12.01.29 1 Các quy trình trên Website của Trường: 

https://dvctt.huaf.edu.vn/danh-muc-quy-trinh 

2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1128 H12.12.01.30 1 Rà soát, bổ sung, cải tiến quy trình hằng năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://dvctt.huaf.edu.vn/danh-muc-quy-trinh
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1129 H12.12.01.31 1 Quy trình về phân loại, thi đua, khen thưởng hằng năm cho CBVC  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1130 H12.12.01.32 1 Phương hướng nhiệm vụ hằng năm (Báo cáo tổng kết cuối năm học) Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1131  2 Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ quản lý của trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2019-2024 

272/QĐ-ĐHNL ngày 

11/4/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1132 H12.12.01.33 1 Quy hoạch cán bộ quản lý   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1133 H12.12.01.34 1 Rà soát quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1134 H12.12.01.35 1 Hội đồng trường phê duyệt kinh phí hàng năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1135 H12.12.01.36  Kinh phí đối ứng xây nhà hành chính  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1136 H12.12.01.37  Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1137 Tiêu chí 12.2      

1138 H12.12.02.01 1 Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1139 H12.12.02.02 1 Thông báo và hướng dẫn các Khoa cập nhật CTĐT năm 2017 Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1140 H12.12.02.03 1 Thông báo và hướng dẫn các Khoa cập nhật CTĐT năm 2020 Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1141 H12.12.02.04 1 Bảng tổng hợp danh sách các đối tác trong nước và quốc tế lựa chọn 

so chuẩn và đối sánh chất lượng các CTĐT đại học năm 2017 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1142 H12.12.02.05 1 Bảng tổng hợp danh sách các đối tác trong nước và quốc tế lựa chọn 

so chuẩn và đối sánh chất lượng các CTĐT đại học năm 2020 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1143 H12.12.02.06 1 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm 

định và ban hành CTĐT trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại 

học Huế 

581/QĐ-ĐHH ngày 

27/4/2022 

ĐHH  

1144 H12.12.02.07 1 Thông báo về việc điều chỉnh CTĐT sau đại học năm 2022  168/TB-ĐHNL ngày 

17/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1145 H12.12.02.08 1 Thông báo về việc quy định tổng số tín chỉ theo từng định hướng 

đào tạo thạc sĩ 

186/TB-ĐHNL ngày 

07/0/2022 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1146 H12.12.02.09 1 Tập phụ lục hướng dẫn điều chỉnh CTĐT Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1147 H12.12.02.10 1 So sánh 09 CTĐT tiến sĩ của Trường ĐHNL, ĐHH và CTĐT của 

các trường trong nước 

Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1148 H12.12.02.11 1 So sánh 10 CTĐT thạc sĩ của Trường ĐHNL, ĐHH và CTĐT của 

các trường trong nước 

Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1149 H12.12.02.12 1 Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật CTĐT trình độ đại học hệ chính 

quy năm 2023 

332/KH-ĐHNL ngày 

07/7/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1150 H12.12.02.13 1 Quyết định ban hành qui định về đối sánh chất lượng giáo dục của 

Trường ĐHNL, ĐHH 

1160/QĐ-ĐHNL ngày 

31/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1151 H12.12.02.02 1 Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD ĐH của Bộ GDĐT 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT  

1152 Tiêu chí 12.3      

1153 H12.12.01.25DC  

1 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học 23/QĐ-KĐCL ngày 

24/3/2017 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1154 H12.12.01.27DC  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06 CTĐT của Trường Năm 2022 Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1155  1 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Công nghệ thực phẩm 

227/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1156  2 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Thú y 

226/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1157  3 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Khoa học cây trồng 

223/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1158  4 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Nuôi trồng thủy sản 

224/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1159  5 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Quản lý đất đai 

225/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1160  6 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học 

ngành Phát triển nông thôn 

228/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1161 H12.12.03.01 1 Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD ĐH của Bộ GDĐT 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT  

1162 H12.12.03.02  Các báo cáo 3 công khai của Nhà trường từ năm 2017-2023  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1163 H12.12.03.03 1 Quyết định ban hành 25 khung chương trình cập nhật theo NĐ99 

năm 2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1164 H12.12.03.04 1 Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo Khoa học cây trồng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1165 H12.12.03.05 1 Quyết định mở các ngành Nông nghiệp công nghệ cao  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1166  2 Quyết định mở các ngành Bất động sản  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1167  3 Quyết định mở các ngành Kinh doanh và khởi nghiệp  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1168 H12.12.03.06 1 Quyết định 25 khung CTĐT điều chỉnh năm 2020 Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1169 H12.12.03.07 1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: Gắn kết đào tạo với 

doanh nghiệp là tất yếu 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1170 H12.12.03.08 1 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Trường Đại học Nông Lâm lần thứ XI Nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1171 H12.12.03.09 1 Báo cáo đối sánh CTĐT các ngành  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1172 H12.12.03.10 1 Kết quả đối sánh với các đối tác là ĐHNL ĐHH, ĐHNL Thái 

Nguyên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1173 H12.12.03.11 1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1174 H12.12.03.12 1 Danh mục bài báo trong nước của CBGV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1175 H12.12.03.13 1 Danh mục bài báo quốc tế của CBGV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1176 H12.12.03.14 1 Hợp đồng xây dựng giảng đường E  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1177 H12.12.03.15 1 Hợp đồng xây dựng Nhà hành chính mới  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1178 H12.12.03.16 1 Quy hoạch, cải tạo cảnh quan trong khuân viên nhà trường (Đề tài 

cấp trường năm 2021) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1179 H12.12.03.17 1 Mua sắm máy chiếu để thay thế máy chiếu không đảm bảo chất 

lượng tại giảng đường năm 2023 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1180 H12.12.03.18 1 Mua các đầu sách tăng cường cho thư viện  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1181 H12.12.03.19 1 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy thực hành các 

năm học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1182 H12.12.03.20 1 Cập nhật CTĐT bậc đại học năm 2017  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1183 H12.12.03.21 1 Cập nhật CTĐT bậc đại học năm 2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1184 H12.12.03.22 1 Cập nhật CTĐT bậc thạc sĩ năm 2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1185 H12.12.03.23 1 Cập nhật CTĐT bậc tiến sĩ năm 2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1186 H12.12.03.24 1 Quyết định mở ngành Nông nghiệp công nghệ cao  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1187 

 

H12.12.03.25 1 Quyết định về việc hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của GV, 

NCV 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1188 H12.12.03.26 1 Báo cáo Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 

và xây dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng 

kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025. 

Tháng 8/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1189 H12.12.03.27 1 Ngày hội Open day năm 2022 tại trường ĐHNL, ĐHH Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1190 H12.12.03.28 1 Ngày hội việc làm năm 2023 tại trường ĐHNL, ĐHH Năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1191 Tiêu chí 12.4      

1192 H12.12.04.01 1 Quyết định về việc ban hành quy trình hướng dẫn đối sánh và so 

chuẩn chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

1160/QĐ-ĐHNL ngày 

31/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1193 H12.12.04.02 1 Thông báo về rà soát Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 

chuẩn và đối sánh của Trường ĐHNL Huế 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1194 H12.12.04.03 1 Báo cáo tổng kết năm học hằng năm  Năm 2017-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1195 H12.12.04.04 1 Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây 

dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1196 H12.12.04.05 1 Kế hoạch KHCN&HTQT của trường ĐHNL, ĐHH năm học 2017-

2018 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1197  2 Kế hoạch KHCN&HTQT của trường ĐHNL, ĐHH năm học 2018-

2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1198  3 Kế hoạch KHCN&HTQT của trường ĐHNL, ĐHH năm học 2019-

2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1199  4 Kế hoạch KHCN&HTQT của trường ĐHNL, ĐHH năm học 2020-

2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1200  5 Kế hoạch KHCN &HTQT của trường ĐHNL, ĐHH năm học 2021-

2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1201 H12.12.04.06 1 Quyết định về việc kèm theo quy trình hướng cập nhật CTĐT đại 

học hệ chính quy năm 2017 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1202 H12.12.04.07 1 Quyết định ban hành Quy trình hướng cập nhật CTĐT đại học hệ 

chính quy năm 2020 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1203 H12.12.04.08 1 Quy trình hướng dẫn cập nhật CTĐT thạc sĩ và Tiến sĩ tháng 9 năm 

2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1204 H12.12.04.09 1 Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT đã họp để thảo luận về việc 

cập nhật CTĐT đại học hệ chính quy theo thông tư 17 

40/BB-ĐHNL ngày 

12/7/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1205 H12.12.04.10 1 Cập nhật quy trình hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo 

dục của Trường ĐHNL, ĐHH năm 2023 

Năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1206 H12.12.04.11 1 Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD ĐH của Bộ GDĐT 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT  

1207 H12.12.04.12 1 Các quy trình so chuẩn, đối sánh của các CSGD trong nước    

1208 Tiêu chí 12.5      

1209 H12.12.0.01 1 Quyết định ban hành Quy trình hướng cập nhật CTĐT đại học hệ 

chính quy năm 2020 

182/QĐ-ĐTCTSV ngày 

27/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1210 H12.12.0.02 1 Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan để cập nhật CTĐT năm 2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1211 H12.12.0.03 1 Kết quả khảo sát các bên liên quan để cập nhật CTĐT năm 2020 Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1212 H12.12.0.04 1 Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày … 

2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1213 H12.12.01.27DC 1 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công nghệ 

thực phẩm 

227/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1214  2 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Thú y 226/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1215  3 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học cây 

trồng 

223/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1216  4 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Nuôi trồng 

thủy sản 

224/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 
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1217  5 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản lý đất 

đai 

225/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1218  6 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Phát triển 

nông thôn 

228/QĐ-KĐCL ngày 

30/3/2022 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHQGHN 

 

1219 H12.12.05.05  

1 

Hướng dẫn quy trình rà soát cập nhật và điều chỉnh chương trình 

đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo thông báo 168/TB-ĐHNL 

168/TB-ĐHNL ngày … Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1220 H12.12.05.06 1 Mẫu phiếu điều tra cập nhật CTĐT thạc sỹ năm 2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1221 H12.12.05.07 1 Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo thạc sỹ với các trường trong 

nước và nước ngoài 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1222 H12.12.05.08 1 Bảng thống kê số lượng bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học giai 

đoạn 2018-2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1223 H12.12.05.09 1 Hình ảnh trao học bổng, quà cho các SV bị ảnh hưởng lũ lụt  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1224 H12.12.05.10 1 Biên bản/Giấy chứng nhận chuyển giao kết quả NCKH cho các địa 

phương 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1225 H12.12.05.11 1 Tin, bài, hình ảnh về chương trình chuyến xe về tết cho sinh viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1226 H12.12.05.12 1 Hình ảnh/tin bài về các đợt hiến máu tình nguyện  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1227 H12.12.05.13 1 Hình ảnh/tin bài ngày hội tân sinh viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1228 H12.12.05.14 1 Hình ảnh về việc tổ chức giải cờ vua, cờ tướng ĐHH tại trường 

ĐHNL 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1229 H12.12.04.01DC 1 Quyết định về việc ban hành quy trình hướng dẫn đối sánh và so 

chuẩn chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

1160/QĐ-ĐHNL ngày 

31/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1230 TIÊU CHUẨN 

13 

     

1231 Tiêu chí 13.1      



94 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1232 H13.13.01.01  Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy Đại học Huế năm 2017 

277/QĐ-ĐHH ngày 

20/3/2017 

ĐHH  

1233   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2018 

411/QĐ-ĐHH ngày 

16/4/2018 

ĐHH  

1234   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2019 

343/QĐ-ĐHH ngày 

25/3/2019 

ĐHH  

1235   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2020 

595/QĐ-ĐHH ngày 

23/4/2020 

ĐHH  

1236   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2021 

282/QĐ-ĐHH ngày 

16/3/2021 

ĐHH  

1237   Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên 

thông, VHVL ... năm 2018 

1665/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Trường  

ĐHNL, ĐHH 

 

1238   Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên 

thông, VHVL ... năm 2019 

828/QĐ-ĐHNL ngày 

18/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1239   Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên 

thông, VHVL ... năm 2020 

784/QĐ-ĐHNL ngày 

8/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1240   Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên 

thông, VHVL ... năm 2021 

401/QĐ-ĐHNL ngày 

04/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1241   Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên 

thông, VHVL ... năm 2022 

274/QĐ-ĐHNL ngày 

25/4/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1242   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký  giúp việc hội 

đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2020 

60/QĐ-HĐTSĐH ngày 

08/10/2020 

ĐHH  

1243   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký  giúp việc hội 

đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2021 đợt 1 

89/QĐ-HĐTSĐH ngày 

27/01/2021 

ĐHH  

1244   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký  giúp việc hội 

đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2021 đợt 2 

73/QĐ-HĐTSĐH ngày 

29/10/2021 

ĐHH  

1245   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký  giúp việc hội 

đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2022 

03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

21/02/2022 

ĐHH  

1246 

 

H13.13.01.02  Quyết định thành lập Ban TVTS trường Đại học Nông Lâm năm 

2018 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

03/4/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1247   Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh trường Đại 

học Nông Lâm năm 2019 

1488/QĐ-ĐHNL ngày 

16/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1248   Quyết định thành lập Ban TVTS trường Đại học Nông Lâm năm 

2020 

289/QĐ-ĐHNL ngày 

28/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1249   Quyết định thành lập Ban TVTS trường Đại học Nông Lâm năm 

2021 

109/QĐ-ĐHNL ngày 

19/2/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1250   Quyết định thành lập Ban TVTS trường Đại học Nông Lâm năm 

2022 

75/QĐ-ĐHNL ngày 

18/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1251 H13.13.01.03  Lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại 

học Huế 

297/ĐHH- KT ngày 

21/3/2017 

ĐHH  

1252   Công văn điều chỉnh lịch công tác tuyển sinh của Đại học Huế năm 

2020 

1337/ĐHH-ĐT&CTSV 

ngày 03/9/2020 

ĐHH  

1253   Kế hoạch quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của 

Đại học Huế 

195/KH-ĐHH ngày 

19/02/2021 

ĐHH  

1254   Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2022 849/ĐHH-ĐT&CTSV 

ngày 20/6/2022 

ĐHH  

1255   Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Đại học Huế 448/KH-ĐHH ngày 

05/4/2023 

ĐHH  

1256   Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2020 91/KH-ĐHNL ngày 

05/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1257   Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2021 34/KH-ĐHNL ngày 

25/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1258   Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2022 15/KH-ĐHNL ngày 

11/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1259   Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2023 43/KH-ĐHNL ngày 

03/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1260   Kế hoạch tổ chức ngày hội Open Day năm 2023 44/KH-ĐHNL ngày 

03/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1261   Kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá tuyển sinh tại các trường 

THPT năm 2023 

45/KH-ĐHNL ngày 

03/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1262 H13.13.01.04  Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2017 07/TB-HĐTSĐHCĐ 

ngày 31/3/2017 

ĐHH  

1263   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2018 1757/TB-ĐHH ngày 

21/12/2018 

ĐHH  
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hành 
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1264   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2019 1757/TB-ĐHH ngày 

21/12/2018 

ĐHH  

1265   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2020 833/TB-ĐHH ngày 

09/06/2020 

ĐHH  

1266   Thông báo tuyển sinh đại học, cao  đẳng  hệ  chính  quy  năm 

2021 

1204/TB-ĐHH ngày 

03/8/2021 

ĐHH  

1267   Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét 

điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) 

09/HĐTSĐH ngày 

05/7/2022 

ĐHH  

1268   Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét 

điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (điểm thi) 

14/HĐTSĐH ngày 

22/6/2023 

ĐHH  

1269 H13.13.01.05  Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018 Đề án tuyển sinh năm 

2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1270   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2019 Đề án tuyển sinh năm 

2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1271   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2020 Đề án tuyển sinh năm 

2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1272   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021 Đề án tuyển sinh năm 

2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1273   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2022 Đề án tuyển sinh năm 

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1274   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2023 Đề án tuyển sinh năm 

2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1275 H13.13.01.06  Biên bản họp tổng kết tuyển sinh giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch 

triển khai QBTS năm 2019 

Biên bản ngày 

26/10/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1276   Biên bản hội nghị tổng kết QBTS năm 2019 620/BB-ĐHNL ngày 

10/12/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1277   Biên bản hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 79/BB-ĐHNL ngày 

16/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1278   Biên bản họp Ban TVTS năm 2021 9/BB-ĐHNL ngày 

25/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1279 

 

 

 
 Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh năm 

2022 

Báo cáo hội nghị ngày 

01/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1280   Báo cáo tổng kết  tuyển sinh năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 

2023 

Báo cáo hội nghị ngày 

03/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1281   Báo cáo về việc thực hiện các quy định trong tuyển sinh và đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2019-2021 

16/BC-ĐHNL ngày 

14/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1282 H13.13.01.07  Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên năm thứ nhất 

năm học 2019-2020 

1368/QĐ-ĐHH ngày 

15/10/2019 

ĐHH  

1283   Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên năm thứ nhất 

năm học 2020-2021 

2013/QĐ-ĐHH ngày 

22/12/2020 

ĐHH  

1284   Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên năm thứ nhất 

năm học 2021-2022 

2026/QĐ-ĐHH ngày 

20/12/2021 

ĐHH  

1285   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2018 của ĐHH 1323/QĐ-ĐHH ngày 

12/10/2018 

ĐHH  

1286   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2019 của ĐHH 485/QĐ-ĐHH ngày 

26/4/2019 

ĐHH  

1287   Quyết định về việc công nhận điểm trúng tuyển và học viên cao học 

năm 2020 

1861/QĐ-ĐHH ngày 

03/12/2020 

ĐHH  

1288   Quyết định về công nhận điểm trúng tuyển và học viên cao học năm 

2021 

780/QĐ-ĐHH ngày 

27/5/2021 

ĐHH  

1289   Quyết định về công nhận điểm trúng tuyển và học viên cao học năm 

2022 

872/QĐ-ĐHH ngày 

08/6/2022 

ĐHH  

1290 Tiêu chí 13.2      

1291 H13.13.02.01  Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018 Đề án tuyển sinh năm 

2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1292   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2019 Đề án tuyển sinh năm 

2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1293   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2020 Đề án tuyển sinh năm 

2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1294   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021 Đề án tuyển sinh năm 

2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1295   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2022 Đề án tuyển sinh năm 

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 
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1296   Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2023 Đề án tuyển sinh năm 

2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1297 H13.13.02.02  Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 TB ngày 22/11/2017 ĐHH H13.13.01.0

4 

1298   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2017 07/TB-HĐTSĐHCĐ 

ngày 31/3/2017 

ĐHH H13.13.01.0

4 

1299   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2018 1757/TB-ĐHH ngày 

21/12/2018 

ĐHH H13.13.01.0

4 

1300   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2019 1757/TB-ĐHH ngày 

21/12/2018 

ĐHH H13.13.01.0

4 

1301   Thông báo tuyển sinh đại học, cao  đẳng  hệ  chính quy năm 2020 833/TB-ĐHH ngày 

09/06/2020 

ĐHH H13.13.01.0

4 

1302   Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy năm 2021 1204/TB-ĐHH ngày 

03/8/2021 

ĐHH H13.13.01.0

4 

1303 H13.13.02.03  Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của ĐHH 1452/TB-ĐHH ngày 

23/11/2016 

ĐHH  

1304   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017 của ĐHH 708/TB-ĐHH ngày 

08/6/2017 

ĐHH  

1305   Thông báo tuyển sinh NCS lần 1 năm 2017 của ĐHH 1453/TB-ĐHH ngày 

23/11/2016 

ĐHH  

1306   Thông báo tuyển sinh NCS lần 2 năm 2017 của ĐHH 709/TB-ĐHH ngày 

08/6/2017 

ĐHH  

1307   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 của ĐHH 1573/TB-ĐHH ngày 

14/12/2017 

ĐHH  

1308   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 của ĐHH 651/TB-ĐHH ngày 

23/5/2018 

ĐHH  

1309   Thông báo tuyển sinh NCS năm 2018 của ĐHH 1632/TB-ĐHH ngày 

25/12/2017 

ĐHH  

1310   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của ĐHH 1534/TB-ĐHH ngày 

13/11/2018 

ĐHH  

1311   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 của ĐHH 526/TB-ĐHH ngày 

08/05/2019 

ĐHH  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lfBLh4Oz5rIGL7CN_MbilhwnDMzkTJRY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eT-f7UY4ZO5gCwTb8u_PhMAEH5zTDBwh
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1312   Thông báo tuyển sinh NCS năm 2019 của ĐHH 08/TB-ĐHH ngày 

07/01/2019 

ĐHH  

1313   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020 của ĐHH 1884/TB-ĐHH ngày 

25/12/2019 

ĐHH  

1314   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2020 của ĐHH 980/TB-ĐHH ngày 

03/7/2020 

ĐHH  

1315   Thông báo tuyển sinh NCS và dự bị tiến sĩ năm 2020 15/TB-ĐHH ngày 

07/1/2020 

ĐHH  

1316   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2021 của ĐHH 28/TB-ĐHH ngày 

11/1/2021 

ĐHH  

1317   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 của ĐHH 1207/TB-ĐHH ngày 

03/8/2021 

ĐHH  

1318   Thông báo tuyển sinh NCS và dự bị tiến sĩ năm 2021 95/TB-ĐHH ngày 

22/1/2021 

ĐHH  

1319 H13.13.02.04  Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 651/TB-ĐHNL ngày 

23/5/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1320   Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 216/TB-ĐHNL ngày 

14/5/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1321   Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020 06/TB-ĐHNL ngày 

07/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1322   Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 08/TB-ĐHNL ngày 

12/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1323   Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 170/TB-ĐHNL ngày 

22/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1324   Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2018 02/TB-ĐHNL ngày 

02/01/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1325   Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2019 26/TB-ĐHNL ngày 

22/01/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1326   Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 16/TB-ĐHNL ngày 

20/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1327   Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 24/TB-ĐHNL ngày 

03/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12kT3kCCrJTwaAIFVct7Xqd2gw60uIW67
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1328   Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 18/TB-ĐHNL ngày 

15/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1329 Tiêu chí 13.3      

1330 H13.13.03.01  Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ và TC 

nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 

2969/BGDĐT-TTr ngày 

15/07/2019 

Bộ GDĐT  

1331   Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; 

tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 

3733/BGDĐT-TTr ngày 

22/09/2020 

Bộ GDĐT  

1332   Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ 

năm học 2021-2022 đối với CSGD ĐH, trường CĐSP 

4555/BGDĐT-TTr ngày 

08/10/2021 

Bộ GDĐT  

1333 

 

H13.13.03.02  Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy Đại học Huế năm 2017 

227/QĐ-ĐHH ngày 

20/3/2017 

ĐHH  

1334   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2018 

411/QĐ-ĐHH ngày 

16/4/2018 

ĐHH  

1335   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2019 

343/QĐ-ĐHH ngày 

25/3/2019 

ĐHH  

1336   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2020 

595/QĐ-ĐHH ngày 

23/4/2020 

ĐHH  

1337   Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại 

học Huế năm 2021 

282/QĐ-ĐHH ngày 

16/3/2021 

ĐHH  

1338 H13.13.03.03  Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy năm 2016 

757/QĐ-ĐHH ngày 

27/6/2016 

ĐHH  

1339   Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy năm 2017 

633/QĐ-ĐHH ngày 

16/6/2017 

ĐHH  

1340   Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh sau đại học hệ 

chính quy năm 2018 

816/QĐ-ĐHH ngày 

22/6/2018 

ĐHH  

1341   Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 của ĐHH 

843/QĐ-ĐHH ngày 

24/6/2019 

ĐHH  

1342   Quyết định về việc cử cán bộ thanh tra tuyển sinh liên thông lên đại 

học và văn bằng hai hình thức VLVH ngành Chăn nuôi tại tỉnh Bình 

Định năm 2020 

966/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1343   Quyết định về việc cử cán bộ làm công tác thanh tra thi tuyển sinh 

liên thông đại học ngành QLĐ, CN, LH, NTTS văn bằng hai chính 

40/QĐ-ĐHNL ngày 

15/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10lhec568KA_DuBvat3iTgufK8Ng8L0Jo
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kxidDHB675sXIFyHGpbKPpu_U1B57qvd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BBnjfY5PqLifUpWin_nTzERJXtoSfuMi
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

quy và hệ VLVH ngành QLĐ, CN, TY, LH năm 2021 

1344   Quyết định về việc cử cán bộ làm công tác thanh tra tuyển sinh liên 

thông lên đại học và văn bằng hai hình thức VLVH ngành CNTP 

tại Nghệ An 

965/QĐ-ĐHNL ngày 

27/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1345   Quyết định về việc cử cán bộ làm công tác thanh tra thi tốt nghiệp 

đại học hệ VLVH ngành Thú Y 50 tại trường ĐH Phạm Văn Đồng 

117/QĐ-ĐHNL ngày 

03/3/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1346 H13.13.03.04  Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. 

05/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 

Bộ GDĐT  

1347   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy. 

07/2018/TT-BGDĐT 

ngày 01/3/2018 

Bộ GDĐT  

1348   Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 

qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viện hệ chính 

qui 

04/VBHN-BGDĐT ngày 

04/5/2018 

Bộ GDĐT  

1349   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 

02/2019/TT-BGDĐT 

ngày 28/2/2019 

Bộ GDĐT  

1350   Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng Ngành GD Mầm non 

09/2020/TT- BGDĐT 

ngày 07/5/2020 

Bộ GDĐT  

1351   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 

16/2021/TT-BGDĐT 

ngày 01/6/2021 

Bộ GDĐT  

1352 H13.13.03.05  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

trực thuộc trường ĐHNL 

   

1353 H13.13.03.06  Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2022 

03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

21/02/2022 

ĐHH  

1354   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2021 

73/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

29/10/2021 

ĐHH  

1355   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2021 

19/QĐ- HĐTSSĐH ngày 

09/04/2021 

ĐHH  

1356   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2020 

60/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

08/10/2020 

ĐHH  

1357   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày ĐHH  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K0IAI45eyTYPAlATXLKDAlkfPbD0iGPU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iss2qcKgq4koyKx60xHBUeFdMSVMRzIz
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VWwvvQaSra6orSfhJMYIl1GVkfSXp02u
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=D69E4499-2389-44A6-A079-92997F3E40B0
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=D69E4499-2389-44A6-A079-92997F3E40B0
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=D69E4499-2389-44A6-A079-92997F3E40B0
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=D69E4499-2389-44A6-A079-92997F3E40B0
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=430D73C5-526D-45D6-B20F-858C05CF2533
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=430D73C5-526D-45D6-B20F-858C05CF2533
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=430D73C5-526D-45D6-B20F-858C05CF2533
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7BAB5CED-4CA0-4FD7-B5D0-6698BDA47057
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7BAB5CED-4CA0-4FD7-B5D0-6698BDA47057
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7BAB5CED-4CA0-4FD7-B5D0-6698BDA47057
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=97933578-CD93-4887-9E27-AE9433C516B7
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=97933578-CD93-4887-9E27-AE9433C516B7
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=97933578-CD93-4887-9E27-AE9433C516B7
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=76B9D806-07D9-41FB-9EEF-29FC6D1B890E
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=76B9D806-07D9-41FB-9EEF-29FC6D1B890E


102 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 
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các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2020 26/03/2020 

1358   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2019 

44/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

18/09/2019 

ĐHH  

1359   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 

năm 2018 

36/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

10/09/2018 

ĐHH  

1360   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2018 

08/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

03/04/2018 

ĐHH  

1361   Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho 

các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế 2017 

03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 

21/03/2017 

ĐHH  

1362 H13.13.03.07  Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 

2017-2018 nhập học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

1363   Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 

2018-2019 nhập học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

1364   Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 

2019 nhập học. 

Linh: https://tuyensinh.huaf.edu.vn/huong-dan-xac-nhan-va-cac-

thu-tuc-nhap-hoc-

2019/?fbclid=IwAR2CrXEDoetbCo4T7CNhM1Yc358OsPOzm51

oWw5TQuZedRxG-h6Z0g_rJsI 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

1365   Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 

2020 nhập học. 

Link: https://tuyensinh.huaf.edu.vn/thong-bao-so-2-ve-viec-don-

tiep-sinh-vien-k54-nhap-hoc-hoc-sau-

lu/?fbclid=IwAR1_NCdlySZMZ5LDMRq59Et2B7Px-

l3WZgIawe3EBjooaEjBGy3COXGgeY8 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

1366   Thông báo về việc tổ chức đón sinh viên hệ chính quy trúng tuyển 

năm 2021 làm thủ tục nhập học 

129/TB-ĐHNL ngày 

10/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1367   Thông báo kế hoạch nhập học đợt 1 đối với sinh viên Khóa 56 năm 

2022 

193/TB-ĐHNL ngày 

18/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1368 H13.13.03.08  Lịch kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 

2019 

1253/ĐHH-CTHSSV 

ngày 13/9/2019 

ĐHH  

https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=76B9D806-07D9-41FB-9EEF-29FC6D1B890E
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=F14A9D99-B26E-4D67-BBE9-E93CED5FE470
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=F14A9D99-B26E-4D67-BBE9-E93CED5FE470
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=F14A9D99-B26E-4D67-BBE9-E93CED5FE470
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=3845330F-AF8E-4900-A70B-DBB9518B3CC9
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=3845330F-AF8E-4900-A70B-DBB9518B3CC9
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=3845330F-AF8E-4900-A70B-DBB9518B3CC9
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=15FE33C6-8033-4461-B220-38CB554C4600
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=15FE33C6-8033-4461-B220-38CB554C4600
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=15FE33C6-8033-4461-B220-38CB554C4600
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7D158202-9737-4808-A19B-F0C2F9C9013D
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7D158202-9737-4808-A19B-F0C2F9C9013D
https://hscv.huemed-univ.edu.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=7D158202-9737-4808-A19B-F0C2F9C9013D
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L1Ti77L7G3FRZdK2kxAKa_3KVRstHGLl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i3qRlYhC4qqTRtVilr9sDS1CIpcmz5jf
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hành 
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1369   Lịch kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 

2020 

1744/ ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 03/11/2020 

ĐHH  

1370   Công văn về việc kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển nhập học, năm 

học 2021-2022 

1209/ĐHH-CTSV ngày 

03/8/2021 

ĐHH  

1371   Lịch kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 

2021 

1724/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 29/10/2021 

ĐHH  

1372   Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2018 1100/ĐHH-ĐT ngày 

17/8/2018 

ĐHH  

1373   Thông báo kế hoạch kiểm tra hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2019 

1151/TB-ĐHH ngày 

26/8/2019 

ĐHH  

1374   Kiểm tra hồ sơ thi cao học đợt 1 năm 2020 02/HĐTSSĐH ĐHH  

1375   Kiểm tra hồ sơ thi cao học đợt 1 năm 2021 10/HĐTSSĐH ngày 

28/01/2021 

ĐHH  

1376 Tiêu chí.13.4      

1377 H13.13.04.01  Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 1264/KH-ĐHH ngày 

21/9/2018 

ĐHH  

1378   Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 1347/KH-ĐHH ngày 

30/9/2019 

ĐHH  

1379   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 1551/KH-ĐHH ngày 

04/10/2021 

ĐHH  

1380   Quyết định về việc thanh  tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy năm 2016 

757/QĐ-ĐHH ngày 

27/6/2016 

ĐHH  

1381   Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy năm 2017 

633/QĐ-ĐHH ngày 

16/6/2017 

ĐHH  

1382   Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh sau đại học hệ 

chính quy năm 2018 

816/QĐ-ĐHH ngày 

22/6/2018 

ĐHH  

1383   Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 

2019 của ĐHH 

843/QĐ-ĐHH ngày 

24/6/2019 

ĐHH  

1384   Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi tuyển sinh cao học đợt 

2 năm 2019 của Đại học Huế 

1276/QĐ-ĐHH ngày 

27/9/2019 

ĐHH  

1385   Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi tuyển sinh cao học đợt 

2 năm 2020 của Đại học Huế 

1529/QĐ-ĐHH ngày 

23/10/2020 

ĐHH  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JxTuWvE89dNlL2noOLJ2sXS_PoJCii_N
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1386   Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh cao 

học đợt 1 năm 2021 của Đại học Huế 

391/QĐ-ĐHH ngày 

04/9/2019 

ĐHH  

1387   Kế hoạch kiểm tra hồ sơ thi Cao học đợt 1 năm 2021 10/KH-HĐTSSĐH ngày 

05/3/2021 

ĐHH  

1388   Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 

ĐHH  

1389 H13.13.04.02  Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên của ĐHH 

http://dkxt.hueuni.edu.vn/tracuu 

2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 

ĐHH  

1390 H13.13.04.03  Báo cáo tổng kết tuyển sinh các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021. 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

6 

1391 H13.13.04.04  Danh sách trúng tuyển qua các năm từ 2017 đến 2021 2017 - 2021  H13.13.01.0

7 

1392 

 

  Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển  đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy của  ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi 

THPT Quốc gia năm 2018 

31/QĐ-HĐTSĐH ngày 

05/08/2018 

ĐHH  

1393   Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển  đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy của  ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi 

THPT Quốc gia năm 2019 

34/QĐ-HĐTSĐH ngày 

28/08/2019 

ĐHH  

1394   Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển  đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy của  ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi 

THPT Quốc gia năm 2019 

38/QĐ-HĐTSĐH ngày 

28/08/2019 

ĐHH  

1395   Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển  đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy của  ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi 

THPT Quốc gia năm 2020 

58/QĐ-HĐTSĐH ngày 

04/10/2020 

ĐHH  

1396   Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển  đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy của  ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi 

THPT Quốc gia năm 2021 

56/QĐ-HĐTSĐH ngày 

15/9/2021 

ĐHH  

1397   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2017 của ĐHH 1215/QĐ-ĐHH ngày 

31/10/2017 

ĐHH  

1398   Quyết định về việc công nhận Lưu HS Lào trúng tuyển Cao học 

khóa 2017 của ĐHH 

1253/QĐ-ĐHH ngày 

04/11/2019 

ĐHH  

1399   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2017 của ĐHH 1215/QĐ-ĐHH ngày ĐHH  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bFPtoKqFkKWbTicskHe-fSAhjdULU8ZG
http://dkxt.hueuni.edu.vn/tracuu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SQjrZlumA72uSr6xrAMRwyuSumgu3IlV
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZwHbnKSbGN9NHnx2lWgCO0vVal_S0Vk4
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

31/10/2017 

1400   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2018 của ĐHH 477/QĐ-ĐHH ĐHH  

1401   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2018 của ĐHH 1323/QĐ-ĐHH ngày 

12/10/2018 

ĐHH  

1402   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2019 của ĐHH 485/QĐ-ĐHH ngày 

26/4/2019 

ĐHH  

1403   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2019 của ĐHH 1425/QĐ-ĐHH ngày 

25/10/2019 

ĐHH  

1404   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2020 của ĐHH 939/QĐ-ĐHH ngày 

07/7/2020 

ĐHH  

1405   Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 2020 của ĐHH 1861/QĐ-ĐHH ngày 

03/12/2020 

ĐHH  

1406 Tiêu chí 13.5      

1407 H13.13.05.01  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy của Đại học Huế năm 2018 

Năm 2018 HĐTS ĐHH  

1408   Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy của Đại học Huế năm 2019 

Năm 2019 HĐTS ĐHH  

1409   Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy của Đại học Huế năm 2020 

Báo cáo tổng kết hội 

nghị tuyển sinh năm 

2020 

HĐTS ĐHH  

1410   Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy của Đại học Huế năm 2021 

Báo cáo tổng kết hội 

nghị tuyển sinh năm 

2021 

HĐTS ĐHH  

1411   Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy của Đại học Huế năm 2022 

Báo cáo tổng kết hội 

nghị tuyển sinh năm 

2022 

HĐTS ĐHH  

1412   Thông báo về Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại hội nghị bàn 

về công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2020 

244/TB-ĐHH ngày 

25/2/2020 

ĐHH  

1413   Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tổng 

kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022 

1833/TB-ĐHH ngày 

21/12/2022 

ĐHH  

1414 H13.13.05.02  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

6 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1415 H13.13.05.03  Công văn điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2022 571/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 21/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1416   Đề án tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm các năm 2019, 

2020, 2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.01.0

5 

1417 H13.13.05.04  Thông báo về việc tổ chức đón sinh viên hệ chính quy trúng tuyển 

các năm và làm thủ tục nhâp học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

H13.13.03.0

7 

1418 H13.13.05.05  Thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại 

học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 

48/TB-HĐTSĐH ngày 

12/8/2021 

ĐHH  

1419 H13.13.05.06  Công văn điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2022 571/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 21/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1420   Công văn đề xuất danh mục ngành tuyển sinh, danh mục ngành 

đúng, ngành gần và học phần bổ túc kiến thức 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1421   Quyết định thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho các ban 

của Hội đồng tuyển sinh đại học Huế 

 ĐHH H13.13.01.0

1 

1422 H13.13.05.07  Quyết định ban hành Đề án phương thức xét tuyển cho đào tạo liên 

thông và văn bằng hai hệ chính quy và vừa làm vừa học 

287/QĐ-ĐHNL ngày 

20/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1423   Thông báo tuyển sinh cao học tại Đại học Huế năm 2021 28/TB-ĐHH ngày 

11/01/2021 

ĐHH  

1424   Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 Đại học Huế 980/TB-ĐHH ngày 

27/10/2020 

ĐHH  

1425 TIÊU CHUẨN 

14 

     

1426 Tiêu chí 14.1      

1427 H14.14.01.01  Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT 

 

 

1428 H14.14.01.02  Quyết định công nhận kết quả chuyển đổi ngành đào tạo theo 

Danh mục Giáo dục đào tạo cấp IV ban hành kèm theo Thông tư 

số 24/2017/TT-BGDĐT, Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT 

1377a/QĐ-ĐHH ngày 

06/12/2017 

ĐHH  

1429 H14.14.01.03  Quyết định về việc mở ngành đào tạo Lâm nghiệp (ngành đào tạo 

thí điểm, mã số đề xuất: 7620210) hệ chính quy trình độ đại học 

của Trường Đại học Nông Lâm 

223/QĐ-ĐHH ngày 

01/03/2022 

ĐHH  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L1Ti77L7G3FRZdK2kxAKa_3KVRstHGLl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L1Ti77L7G3FRZdK2kxAKa_3KVRstHGLl
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1430 H14.14.01.04  Quyết định về việc mở ngành đào tạo Đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm trình độ đại học 

208/QĐ-ĐHH ngày 

08/03/2018 

ĐHH  

1431 H14.14.01.05  Quyết định về việc  mở ngành đào tạo Bất động sản trình độ đại 

học 

186/QĐ-ĐHH ngày 

03/02/2018 

ĐHH  

1432 H14.14.01.06  Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn Chương 

trình đào tạo khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

3435/QĐ-BGDĐT ngày 

18/10/2021 

Bộ GDĐT  

1433 H14.14.01.07  Quyết định thành lập ban chỉ đạo cập nhật chương trình đào tạo 

đại học hệ chính quy năm 2017  

1016/QĐ-ĐHNL ngày 

11/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1434 H14.14.01.08  Quyết định hướng dẫn cập nhật chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy năm 2020 

1064/QĐ-ĐHNL ngày 

23/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1435 H14.14.01.09  Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát đơn vị sử dụng lao động (Tập II 

– Chương trình đào tạo năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1436 H14.14.01.10  Báo cáo phân tích những thay đổi về chuyên môn cần đáp ứng 

trong chương trình đào tạo (Tập II – Chương trình đào tạo năm 

2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1437 H14.14.01.11  Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo hiện đang áp dụng (chương 

trình đào tạo năm 2012) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1438 H14.14.01.12  Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo (Tập II – Chương 

trình đào tạo năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1439 H14.14.01.13  Báo cáo kết quả đối sánh chương trình đào tạo (Tập II – Chương 

trình đào tạo năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1440 H14.14.01.14  Ma trận về tương quan giữa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và 

học phần 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1441 H14.14.01.15  Quyết định thành lập tổ thẩm định chương trình đào tạo (Tập II – 

Chương trình đào tạo năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1442 H14.14.01.16  Biên bản họp tổ thẩm định chương trình đào tạo (Tập II – Chương 

trình đào tạo năm 2017, năm 2020) 

Tập chương trình đào tạo 

năm 2017, 2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1443 H14.14.01.17  Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2017 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1444 H14.14.01.18  Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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Số/ngày/tháng ban 

hành 
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1445 H14.14.01.19  Chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ chính quy các năm 

2017, 2020. 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017; 790/QĐ-

ĐHNL ngày 09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1446 H14.14.01.20  Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ  Tập QĐ   

1447 H14.14.01.21  Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ Tập QĐ   

1448 H14.14.01.22  Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2017 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/03/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1449   Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1450 H14.14.01.23  Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (từ năm học 

2018-2019) 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1451   Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1452 H14.14.01.24  Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên (có nội dung về PP giảng dạy và nội 

dung giảng dạy) 

2017 - 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1453 H14.14.01.25  Sổ tay sinh viên các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Các năm từ 2017 đến 

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1454 H14.14.01.26  Quyết định thành lập các tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần 76a/QĐ-ĐHNL ngày 

29/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1455 H14.14.01.27  Quyết định thành lập các tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần 

(Tập 2 Chương trình đào tạo, phụ lục) 

470/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1456 H14.14.01.28  Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2018 - 2019 

439/QĐ-ĐHNL ngày 

02/5/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1457   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2019 - 2020 

367/QĐ-ĐHNL ngày 

17/5/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1458   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2020 - 2021 

544a/QĐ-ĐHNL ngày 

24/6/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1459   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2021 - 2022 

378/QĐ-ĐHNL ngày 

28/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1460 Tiêu chí 14.2      

1461 H14.14.02.01  Quyết định thành lập ban chỉ đạo rà soát chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy năm 2015 

1235/QĐ-ĐHNL ngày 

05/6/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1462 H14.14.02.02  Quyết định về việc thành lập tổ chuyên trách cập nhật chương trình 

đào tạo đại học hệ chính quy  

1069/QĐ-ĐHNL ngày 

23/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1463 H14.14.01.08  Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cập nhật chương trình đào 

tạo đại học hệ chính quy 

1064/QĐ-ĐHNL ngày 

23/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1464 H14.14.02.03 

 
 Quyết định số 240/QĐ-ĐHNL ngày 14/3/2017 về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc hệ đại học chính quy tại trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1465 H14.14.02.04 

 
 Quyết định công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các 

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1466 H14.14.02.05 

 
 Thông tư ban hành về quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 

07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 

Bộ GDĐT  

1467 H14.14.02.06 

 
 Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học tại 

Đại học Huế 

1795/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2019 

ĐHH  

1468 H14.14.02.07 

 
 Biên bản họp hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường 21/BB-ĐHNL ngày 

27/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1469 H14.14.02.08 

 
 Biên bản họp hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường 58/BB-ĐHNL ngày 

14/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1470 H14.14.02.09 

 
 Biên bản họp hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường 75/BB-ĐHNL ngày 

07/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1471 H14.14.02.10 

 
 Quyết định về việc cập nhật chương trình đào tạo theo Nghị định 

99/2019/NĐ-CP 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1472 H14.14.02.11 

 
 Hướng dẫn cập nhật chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (ban 

hành kèm theo Quyết định 182/QĐ-ĐHNL ngày 27/3/2020) 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1473 H14.14.02.12  Công văn về việc tổ chức tập huấn và cử người tham gia tập huấn 

viết chuẩn đầu ra 

145/CV-ĐHNL ngày 

25/6/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1474 Tiêu chí 14.3      

1475 H14.14.01.22 

 
 Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2017 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1476 H14.14.01.22 

 
 Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1477 H14.14.03.01  Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sỹ Tập các QĐ Bộ GDĐT  

1478 H14.14.01.22 

 
 Chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017, 

2020 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017; 790/QĐ-

ĐHNL ngày 09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1479 H14.14.01.20  Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ Tập QĐ   

1480 H14.14.01.21  Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ Tập QĐ   

1481 H14.14.01.22 

 
 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2017 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/03/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1482  

 
 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1483 H14.14.03.02 

 
 Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 

Bộ GDĐT 

 

 

1484 H14.14.03.03 

 
 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần 

phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ 

1499/HD-ĐHH-ĐTĐH 

ngày 28/12/2007 

ĐHH  

1485 H14.14.03.04 

 
 Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định đề cương chi tiết học 

phần các chuyên ngành đào tạo hệ chính quy (Tập II – Chương 

trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

470/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017; 

76a/QĐ-ĐHNL ngày 

29/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1486 H14.14.03.05 

 
 Biên bản họp tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần của các 

chương trình đào tạo của các ngành học (Tập II – Chương trình 

đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1487 H14.14.01.25 

 
 Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2017 - 2018 

619/QĐ-ĐHNL ngày 

15/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1488   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2018 - 2019 

439/QĐ-ĐHNL ngày 

02/5/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1489   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2019 - 2020 

367/QĐ-ĐHNL ngày 

17/5/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1490   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2020 - 2021 

544a/QĐ-ĐHNL ngày 

24/6/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1491   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2021 - 2022 

378/QĐ-ĐHNL ngày 

28/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1492 H14.14.01.10 

 
 Báo cáo phân tích những thay đổi chuyên môn cần đáp ứng trong 

chương trình đào tạo (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ đại 

học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1493 H14.14.01.26 

 
 Thông báo tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 

nhất năm học 2017 - 2018 

761/ĐHNL-CTSV ngày 

25/12/20218 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1494   Thông báo tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 

nhất năm học 2018 - 2019 

193/ĐHNL-CTSV ngày 

09/8/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1495   Thông báo tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 

nhất năm học 2019 - 2020 

330/ĐHNL-CTSV ngày 

03/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1496   Thông báo tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 

nhất năm học 2020 - 2021 

489/TB-ĐHNL ngày 

03/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1497 H14.14.03.07 

 
 Giao diện đăng ký học phần trên hệ thống quản lý giáo dục trong 

tài khoản của sinh viên 

Ngày truy cập Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1498 H14.14.03.08 

 
 Giao diện hiển thị thời khóa biểu phần trên hệ thống quản lý giáo 

dục trong tài khoản của sinh viên 

Ngày truy cập Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1499 H14.14.03.09 

 
 Giao diện gán tên cán bộ giảng dạy trên hệ phần mềm quản lý 

giáo dục trong tài khoản của chuyên viên phòng ĐT&CTSV 

Ngày truy cập Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1500 H14.14.03.10 

 
 Bảng phân công giảng dạy của khoa/ bộ môn Năm học 2020 – 2021, 

Năm học 2021 - 2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1501 H14.14.03.11 

 
 Sổ theo dõi giảng dạy và học tập Năm học 2020 – 2021, 

Năm học 2021 - 2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1502 H14.14.03.12 

 
 Các quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa Năm học 2020 – 2021, 

Năm học 2021 - 2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1503 H14.14.03.13 

 
 Các quyết định cử sinh viên đi thực nghề nghiệp Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1504 H14.14.03.14 

 
 Giao diện hiển thị CTĐT trên hệ thống thông tích hợp quản lý đào 

tạo trong tài khoản của sinh viên 

Ngày truy cập Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1505 H14.14.01.23  Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (từ năm học 

2018-2019) 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1506   Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1507 H14.14.03.15 

 
 Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1508 H14.14.03.16 

 
 Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1509 H14.14.01.14 

 
 Ma trận về tương quan giữa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và 

học phần (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật 

năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1510 Tiêu chí 14.4      

1511 H14.14.04.01 

 
 Biên bản họp về việc rà soát các quy trình thiết kế, đánh giá 

chương trình dạy học. (Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT về việc 

thay đổi hình thức học, thi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 

và điều chỉnh khung chương trình đào tạo theo Nghị định 99) 

58/BB-ĐHNL ngày 

14/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1512 H14.14.01.09  Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát đơn vị sử dụng lao động (Tập II 

– Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017, năm 

2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1513 H14.14.01.10  Báo cáo phân tích những thay đổi về chuyên môn cần đáp ứng 

trong chương trình đào tạo (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ 

đại học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1514 H14.14.01.12  Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo (Tập II – Chương 

trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1515 H14.14.04.02 

 
 Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT về việc rà soát các quy trình thiết 

kế, đánh giá chương trình dạy học 

75/BB-ĐHNL ngày 

07/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1516 H14.14.04.03 

 
 Biên bản họp về việc rà soát các quy trình thiết kế, đánh giá 

chương trình dạy học. (Tập II - Chương trình đào tạo trình độ đại 

học cập nhật năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1517 H14.14.04.04 

 
 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cập nhật chương trình đào 

tạo đại học hệ chính quy năm 2020 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐTCTSV ngày 

27/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1518 H14.14.04.05 

 
 Bảng so sánh chương trình dạy học của cơ sở giáo dục với chương 

trình dạy học tương ứng của cơ sở giáo dục đối sánh (Tập II, 

Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1519 H14.14.04.06 

 
 Bảng đối sánh chương trình đào tạo của trường với các cơ sở đào 

tạo khác (Tập II, Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật 

năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1520 H14.14.04.07 

 
 Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo của các ngành 

với các bên liên quan (Tập II - Chương trình đào tạo trình độ đại 

học cập nhật năm 2017, năm 2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1521 Tiêu chí 14.5      

1522  

H14.14.05.01 

 

 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế 

1277/QĐ-ĐHH ngày 

27/08/2021 

ĐHH  

1523  

H14.14.05.02 

 

 Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1524 H14.14.05.03 

 
 Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1525  

H14.14.01.07 

 

 Quyết định thành lập ban chỉ đạo cập nhật chương trình đào tạo 

đại học hệ chính quy năm 2016 

1016/QĐ-ĐHNL ngày 

11/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1526  

H14.14.01.17 
 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học (cập 

nhật) hệ chính quy năm 2017 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1527 H14.14.02.11 

 
 Quyết định về việc cập nhật chương trình đào tạo theo nghị định 

99/2019/NĐ-CP (Trang 3- tập 2 – Chương trình đào tạo trình độ 

đại học năm 2020) 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1528 H14.14.05.04 

 
 Quyết định về việc thành lập tổ chuyên trách cập nhật chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy năm  2020 

462/QĐ-ĐHNL ngày 

05/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1529 H14.14.01.18 

 
 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học (cập 

nhật) hệ chính quy năm 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1530 H14.14.01.08 

 
 Quyết định hướng dẫn cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy (Tập 2 – Chương trình đào tạo trình độ đại học 

cập nhật năm 2017)  

1064/QĐ-ĐHNL ngày 

23/11/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1531 H14.14.02.11 

 
 Hướng dẫn cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy (Tập 2 – Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật 

năm 2020) 

182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1532  

H14.14.05.05 

 

 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan về chương trình đào tạo của các ngành đáp ứng về chuẩn 

kiến thức, kỹ năng và nhu cầu năng lực của thị trường lao động 

(Tập II – Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 

2017 và năm 2020) 

Năm 2017, 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1533 H14.14.05.05 

 
 Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo năm 2017 (Tập II 

– Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017) 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1534  

H14.14.05.05 

 

 Biên bản họp, hội thảo về chương trình đào tạo năm 2020 (Tập II 

– Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1535  

H14.14.05.06 

 

 Báo cáo kết quả đối sánh chương trình đào tạo năm 2017 (Tập II – 

Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017) 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1536  

H14.14.05.07 

 

 Báo cáo kết quả đối sánh chương trình đào tạo với các chương 

trình đào tạo trong và ngoài nước 2020 (Tập II – Chương trình 

đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1537 H14.14.05.08 

 
 Ma trận về tương quan giữa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và 

học phần (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật 

năm 2017) 

Tập II Chương trình đào 

tạo đại học các năm 

2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1538 H14.14.05.09 

 
 Ma trận về năng lực (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ đại 

học cập nhật năm 2020) 

Tập II Chương trình đào 

tạo đại học các năm 

2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1539 H14.14.05.10 

 
 Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế năm 2017 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/9/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1540 H14.14.05.11 

 
 QĐ về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế năm 2018 

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1541 H14.14.05.12 

 
 QĐ về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 

2021 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1542 H14.14.05.13 

 
 Giao diện chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1543 H14.14.05.14 

 
 Giao diện chương trình đào tạo Thạc sĩ    

1544 H14.14.05.15 

 
 Giao diện chương trình đào tạo Tiến sĩ    

1545 H14.14.01.25 

 
 Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2017-2018 

619/QĐ-ĐHNL ngày 

15/05/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1546 H14.14.01.25 

 
 Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2018-2019 

439/QĐ-ĐHNL ngày 

02/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1547   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2019-2020 

367/QĐ- ĐHNL Ngày 

17/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1548   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2020-2021 

544/QĐ–ĐHNL Ngày 

24/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1549   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2021-2022 

378/QĐ-ĐHNL Ngày 

28/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1550   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2022-2023 

333/QĐ-ĐHNL ngày 

16/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1551 H14.14.01.22 

 
 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2017 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/03/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1552 H14.14.01.22 

 
 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1553 H14.14.05.16 

 
 Kết quả khảo sát thị trường lao động của mỗi ngành về mức độ 

yêu cầu của ngành nghề và sự đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp 

với ngành nghề đào tạo (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ 

đại học cập nhật năm 2017) 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1554 H14.14.05.17 

 
 Kết quả khảo sát thị trường lao động của mỗi ngành về mức độ 

yêu cầu của ngành nghề và sự đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp 

với ngành nghề đào tạo (Tập II – Chương trình đào tạo trình độ 

đại học cập nhật năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1555 H14.14.05.18 

 
 Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học E-Learing 828/HD-ĐHH ngày 

09/6/2020 

ĐHH  

1556 H14.14.05.19 

 
 Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo qua 

mạng tại Đại học Huế 

459/QĐ-ĐHH ngày 

12/03/2020 

ĐHH  

1557 H14.14.05.20 

 
 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

659/QĐ-ĐHNL ngày 

31/7/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1558 H14.14.01.17  Chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ chính quy các năm 

2017, 2020 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017; 790/QĐ-

ĐHNL ngày 09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1559 TIÊU CHUẨN 

15 

     

1560 Tiêu chí 15.1      

1561 H15.15.01.01  QĐ về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1562 H15.15.01.02  QĐ về việc ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2017 

469/QĐ-ĐHNL ngày 

03/5/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/659-QD-DHNL-1123
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hành 
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1563 H15.15.01.03  QĐ về việc ban hành chương trình đào tạo đại học (cập nhật) hệ 

chính quy năm 2020 

790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/9/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1564 H15.15.01.04  Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1565 H15.15.01.05  Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1566 H15.15.01.06  Quyết định cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh và Khởi nghiệp nông 

thôn 

178/QĐ-ĐHH ngày 

12/02/2020 

ĐHH  

1567 H15.15.01.07  Quyết định mở ngành đào tạo Sinh học ứng dụng hệ chính quy 

trình độ đại học tại Trường Đại học Nông Lâm 

38/QĐ-ĐHH ngày 

15/01/2019 

ĐHH  

1568 H15.15.01.08  Quyết định về việc mở ngành đào tạo Đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm trình độ đại học 

208/QĐ-ĐHH ngày 

08/3/2018 

ĐHH  

1569 H15.15.01.09  Quyết định về việc mở ngành đào tạo Bất động sản trình độ đại 

học 

186/QĐ-ĐHH ngày 

02/3/2018 

ĐHH  

1570 H15.15.01.10  Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao 

102/QĐ-ĐHH ngày 

21/01/2020 

ĐHH  

1571 H15.15.01.11  Đề cương chi tiết các học phần (Tập I - Chương trình đào tạo trình 

độ đại học cập nhật năm 2017, 2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1572 H15.15.01.12  Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2017 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/03/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1573 H15.15.01.13  Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1574 H15.15.01.14  Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế năm 2017 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

7/9/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1575 H15.15.01.15  Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế từ năm học 2018-2019 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1576 H15.15.01.16  Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 

2021 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1577 H15.15.01.17  Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ tại Đại học Huế năm 2021 

1277/QĐ-ĐHH ngày 

27/8/2021 

ĐHH  

1578 H15.15.01.18  Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế năm 2017 

900/QĐ-ĐHH ngày 

23/8/2017 

ĐHH  

1579 H15.15.01.19  Quyết định ban hành Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 

2017-2018 (kèm theo kế hoạch) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1580 H15.15.01.20  Quyết định ban hành Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 

2018-2019 (kèm theo kế hoạch) 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1581 H15.15.01.21  Quyết định ban hành Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 

2019-2020 (kèm theo kế hoạch) 

367/QĐ-ĐHNL ngày 

17/5/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1582 H15.15.01.22  Quyết định ban hành Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 

2020-2021 (kèm theo kế hoạch) 

544a/QĐ-ĐHNL ngày 

24/6/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1583 H15.15.01.23  Quyết định ban hành Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 

2021-2022 (kèm theo kế hoạch) 

378/QĐ-ĐHNL ngày 

28/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1584 H15.15.01.24  Thời khoá biểu giảng dạy và học tập các năm học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1585 H15.15.01.25  Thông báo khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2017 - 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1586 H15.15.01.26  Giảng dạy trực tuyến thích ứng với dịch Covid    

1587   QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

Trường Đại học Nông Lâm Huế 

659/QĐ-ĐHNL ngày 

31/7/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1588   QĐ về việc thành lập Ban tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại 

trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

181/QĐ-ĐHNL ngày 

26/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1589   Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc triển khai kế hoạch tổ 

chức và quản lý đào tạo qua mạng 

61/TB-ĐHNL ngày 

26/3/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1590   Thông báo số 1: về việc triển khai đào tạo qua mạng 65/TB-ĐT&CTSV ngày 

02/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1591   Thông báo số 2: về việc tiếp tục triển khai đào tạo qua mạng 73/TB-ĐT&CTSV ngày 

08/4/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1592   Thông báo về việc triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến học 

kỳ 2 năm học 2020-2021 

TB-ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 17/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/659-QD-DHNL-1123
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/659-QD-DHNL-1123
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1593   Thông báo về việc triển khai công tác giảng dạy và học tập trực 

tuyến 

30/TB-ĐT&CTSV ngày 

08/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1594   Thông báo về việc học tập theo hình thức trực tuyến học kỳ 1 năm 

học 2021-2022 

180/TB-ĐHNL ngày 

16/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1595   Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 khi giảng dạy và học tập trực tuyến 

34/TB-ĐHNL ngày 

28/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1596   Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học E-Learing 828/HD-ĐHH ngày 

09/6/2020 

ĐHH  

1597   Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo qua 

mạng tại ĐHH 

459/QĐ-ĐHH ngày 

12/3/2020 

ĐHH  

1598   Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo qua mạng  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1599 H15.15.01.27  Phân hệ Đánh giá học phần trong Phần mềm Quản lý giáo dục    

1600 H15.15.01.28  Hệ thống quản lý giáo dục    

1601 H15.15.01.29  Quyết định ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, 

đánh giá thay thế thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

717/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1602 Tiêu chí 15.2      

1603 H15.15.02.01  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 1215/ĐHNL-KHTC 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1604 H15.15.02.02  Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1605 H15.15.02.03  Thông báo tuyển dụng và quyết định tuyển dụng 2017-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1606 H22.15.02.04  Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý 2017-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1607 H22.15.02.05  Đề án vị trí việc làm 2019-2021 1500/QĐ-ĐHH ngày 

14/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1608 H22.15.02.06  Đề án vị trí việc làm 2022-2026  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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1609 H22.15.02.07  Quyết định cử đi học 2017-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1610 H22.15.02.08  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên giai đoạn 

2017- 2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1611 H22.15.02.09  Hướng dẫn thi đua khen thưởng 2017-2022  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1612 H22.15.02.10  Quyết định cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn 

hạn 2017-2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1613 H22.15.02.11  Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1614 Tiêu chí 15.3      

1615 H15.15.03.01 

 
 Danh mục các ngành nghề và hình thức đào tạo tại Trường ĐHNL    Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1616 H15.15.03.02 

 
 Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy, liên thông, cao 

đẵng các ngành tại trường ĐHNL 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1617 H15.15.03.03 

 
 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1618 H15.15.03.04  Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1619 H15.15.0.05  Quyết định và hướng dẫn cập nhật Chương trình đào tạo trình độ 

đại học theo Nghị định 99 

184/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

27/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1620 H15.15.03.06  Quy định đạo tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL 774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1621 H15.15.03.07  Thông báo gặp mặt tân sinh viên K56 trường ĐHNL  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1622 H15.15.03.08  Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thuỷ sản năm 2012  2288/QĐ-ĐHH ngày 

05/11/2012 

Đại học Huế  

1623 H15.15.03.09  Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu cấp cơ 

sở và sinh viên năm 2022 

218/TB-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1624 H15.15.03.10  Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên ĐHH 

157/QĐ/ĐHH ngày 

16/02/2022 

Đại học Huế  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1625 H15.15.03.11  Thông báo số 1 về đào tạo trực tuyến Tháng 03/2020 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1626 H15.15.03.12  Danh mục cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ đào tạo  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1627 H15.15.03.13  Hệ thống thông tin, internet, website nhà trường  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1628 H15.15.03.14  Hệ thống thông tin thư viện, sách, tài liệu phục vụ học tập và nghiên 

cứu 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1629 Tiêu chí 15.4      

1630 H15.15.04.01  Quy chế tổ chức hoạt động trường Đại học Nông lâm    Trường 

ĐHNL 

 

1631 H15.15.04.02  Quyết định thành lập tổ thanh tra học kỳ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1632 H15.15.04.03  Kế hoạch công tác KTBĐCLGD, TT&PC  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1633 H15.15.04.04  Bảng theo dõi giảng dạy     

1634 H15.15.04.05  Danh sách phân công thanh tra thi học kỳ    

1635 H15.15.04.06  Biên bản kiểm tra, thanh tra công tác Đào tạo & CTSV tại Trường 

Đại học Nông Lâm (cấp kiểm tra: ĐHH)  

 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

1636 H15.15.04.07  Kế hoạch dự giờ, seminar  Công Đoàn, 

các Khoa 

 

1637 H15.15.04.08  Theo dõi giảng dạy     

1638 H15.15.05.09  Kế hoạch thực hành, thực tập    

1639 H15.15.5.10  Hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng, biên bản họp bình xét 

thi đua khen thưởng,  

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1640 H15.15.05.11  Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức hàng năm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1641 H15.15.05.12  Kế quả đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua khen 

thưởng năm học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1642 H15.15.05.13  Mẫu Phiếu khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1643 H15.15.05.14  Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Quyết định ban tổ chức HT,  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1644   Thư mời tham gia Hội thảo của cá nhân    

1645 H15.15.05.15  Kế hoạch thanh tra thi học kỳ,    

1646 H15.15.05.16  Danh sách phân công nhiệm vụ thanh tra thi học kỳ    

1647 H15.15.05.17  Cổng thông tin điện tử     

1648 H15.15.05.18  Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện sinh viên  Phòng 

ĐT&CTSV 

 

1649 H15.15.05.19  Bản tổng hợp kết quả điểm rèn luyện Các Khoa họp đánh xét 

điểm rèn luyện  

   

1650 H15.15.05.20  Kế hoạch làm việc của các phòng chức năng, các báo cáo hàng 

tháng của các đơn vị, Khoa 

   

1651 H15.15.05.21  Các biên bản họp Khoa, Bộ môn  Khoa, Bộ môn  

1652 H15.15.05.22  Các quy trình làm việc của phòng chức năng    

1653 Tiêu chí 15.5      

1654 H15.15.05.01  Quyết định về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, 

Triết lý giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế   

355/QĐ-ĐHNL, ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1655 H15.15.05.02  Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn Trường Đại học Nông 

Lâm, ĐHH 

……./QĐ- ĐHNL, 

…/…./2006 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1656 H15.15.05.03  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

91/QĐ-ĐHNL ngày 

22/1/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1657 H15.15.05.04  Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đến năm 2020 

538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1658 H15.15.05.05  Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020 693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1659 H15.15.05.06  Khung chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2012 Năm 2012 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1660 H15.15.05.07  Khung chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2017 Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1661 TIÊU CHUẨN 

16 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1662 Tiêu chí 16.1      

1663 H16.16.01.01 1 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 

Bộ GDĐT  

1664 H16.16.01.02 1 Quy định tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt 

nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1665 H16.16.01.03 1 Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/9/2017 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1666 H16.16.01.04 1 Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1667 H16.16.01.05 1 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chương III) 

774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1668 H16.16.01.06 1 Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế thi kết 

thúc học phần tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

717/QĐ-ĐHNL ngày 

20/8/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1669  2 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 

2021-2022 

265/TB-ĐHNL ngày 

16/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1670 H16.16.01.07 1 Quy định đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch 

bệnh 

372/QĐ-ĐHNL ngày 

26/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1671 H16.16.01.08 1 Kế hoạch giảng dạy/thời khóa biểu các năm học 2017-2018 2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1672  2 Kế hoạch giảng dạy/thời khóa biểu các năm học 2018-2019 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1673  3 Kế hoạch giảng dạy/thời khóa biểu các năm học 2019-2020 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1674  4 Kế hoạch giảng dạy/thời khóa biểu các năm học 2020-2021 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1675  5 Kế hoạch giảng dạy/thời khóa biểu các năm học 2021-2022 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1676 H16.16.01.09 1 Đăng ký hình thức thi cho các học phần các năm học 2017-2022 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1677 H16.16.01.10 1 Thông báo kế hoạch học tập nội quy, quy chế cho sinh viên (tuần 2017-2022 Trường  

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/372-QD-DHNL-1328
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

sinh hoạt công dân) ĐHNL, ĐHH 

1678 H16.16.01.11 1  

Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018 

 

2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1679  2  

Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019 

 

2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1680  3  

Sổ tay sinh viên năm học 2019-2020 

 

2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1681  4  

Sổ tay sinh viên năm học 2020-2021 

 

2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1682  5  

Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022 

 

2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1683 H16.16.01.12 1 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần năm học 

2017-2018  

1199/QĐ-ĐHNL ngày 

23/12/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1684  2 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần năm học 

2021-2022 

426/QĐ-ĐHNL ngày 

13/6/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1685  3 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần năm học 

2022-2023 

157/QĐ-ĐHNL ngày 

16/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1686 H16.16.01.13 1 Quyết định thành lập Ban đề thi tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa 

học ngành Khuyến nông khóa 46 mở tại Phân hiệu Đại học Đà 

Nẵng tại Kon Tum 

1307/QĐ-ĐHNL ngày 

16/11/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1687  2 Quyết định thành lập Ban đề thi tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa 

học ngành Quản lý đất đai khóa 47 mở tại Trường cao đẵng Kinh 

tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam 

283/QĐ-ĐHNL ngày 

20/3/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1688  3 Quyết định thành lập Ban đề thi tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa 

học ngành Lâm nghiệp khóa 49 mở tại Trường Cao đẳng Bình 

Định 

648/QĐ-ĐHNL ngày 

29/7/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1689 H16.16.01.14 1 Lịch thi cho sinh viên chính quy năm học 2017-2018 Ngày 12/12/2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1690  2 Lịch thi cho sinh viên chính quy năm học 2018-2019 Ngày 15/5/2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1691  3 Lịch thi cho sinh viên chính quy năm học 2019-2020 Ngày 09/7/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1692  4 Lịch thi cho sinh viên chính quy năm học 2020-2021 Ngày 06/5/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1693  5 Lịch thi cho sinh viên chính quy năm học 2021-2022 Ngày 09/5/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1694 H16.16.01.15 1 Minh họa ảnh chụp Lịch thi trong tài khoản của người học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1695 H16.16.01.16 1 Danh sách phân công cán bộ coi thi năm học 2017-2018 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1696  2 Danh sách phân công cán bộ coi thi năm học 2018-2019 2018-2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1697  3 Danh sách phân công cán bộ coi thi năm học 2019-2020 2019-2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1698  4 Danh sách phân công cán bộ coi thi năm học 2020-2021 2020-2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1699  5 Danh sách phân công cán bộ coi thi năm học 2021-2022 2021-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1700 H16.16.01.17 1 Danh sách phân công cán bộ thanh tra thi 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1701 H16.16.01.18 1 Quyết định thành lập đoàn thanh tra thi học kỳ của Đại học Huế 2017-2022 ĐHH  

1702 H16.16.01.19 1 Sổ giao nhận đề thi năm học 2017-2018 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1703  2 Sổ giao nhận đề thi năm học 2018-2019 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1704  3 Sổ giao nhận đề thi năm học 2019-2020 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1705  4 Sổ giao nhận đề thi năm học 2020-2021 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1706  5 Sổ giao nhận đề thi năm học 2021-2022 2017-2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1707 H16.16.01.20 1 Các phiên bản mô tả chương trình, đề cương môn học/học phần. 2017 & 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1708 H16.16.01.21 1 Bài giảng học phần (MC một số học phần)  Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNL, ĐHH 

1709 H16.16.01.22 1 Quy trình thực hiện học phần tiếp cận nghề  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1710 H16.16.01.23 1 Kế hoạch kiểm tra công tác làm đề thi  2020-2022 Ban thanh tra 

đào tạo 

 

1711 H16.16.01.24 1 Tổng hợp sinh viên vi phạm quy chế thi 2017-2022 Trường 

ĐHNL 

 

1712 H16.16.01.25 1 Bảng điểm danh sự chuyên cần của người học  Trường 

ĐHNL 

 

1713 H16.16.01.26 1 Phần mềm làm đề thi trắc nghiệm Mc-MIX pro (bản quyền) 2019 Anh Quân 

Technology 

Company 

 

1714 H16.16.01.27 1 Phần mềm làm đề thi tự luận hoạt động trên nền tảng Visual basic 

(bản quyền) 

2010 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1715 Tiêu chí 16.2      

1716 H16.16.02.01 1 Thông báo về khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1717 H16.16.02.02 1 Thông báo về khảo sát ý kiến của sinh viên sắp tốt nghiệp về đánh 

giá chất lượng toàn khóa học 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1718 H16.16.02.03 1 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1719 H16.16.02.04 1 Báo cáo kết quả khảo sát của sinh viên sắp tốt nghiệp về đánh giá 

chất lượng toàn khóa học 

 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1720 H16.16.02.05 1 Thống kê số lượng các học phần theo hình thức kiểm tra đánh giá 

(CSDL từ điển học phần và hình thức thi, trong phần mềm quản lý 

giáo dục) 

2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1721 H16.16.02.06 1 Ảnh chụp màn hình thư mục CSDL ngân hàng câu hỏi của máy 

tính 

2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1722 H16.16.02.07 1 Thông báo biên soạn, cập nhật ngân hàng câu hỏi thi theo chương 

trình đào tạo cập nhật 2017 

147/TB-ĐHNL ngày 

04/9/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1723  2 Thông báo về việc nộp mới, điều chỉnh, cập nhật ngân hàng câu 

hỏi thi năm học 2019-2020 

95/TB-ĐHNL ngày 

06/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 



127 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1724  3 Thông báo về việc rà soát bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020 

227/TB-ĐHNL ngày 

09/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1725  4 Thông báo về việc rà soát bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020 

47/TB-ĐHNL ngày 

05/3/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1726  5 Thông báo về việc rà soát bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020 

219/TB-ĐHNL ngày 

6/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1727 H16.16.02.08 1 Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp 

bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế 

430/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 24/9/2013 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1728 Tiêu chí 16.3      

1729 H16.16.03.01 1 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi năm học 2017-2018 46/BC-ĐHNL ngày 

22/5/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1730  2 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi năm học 2018-2019 29/BC-ĐHNL ngày 

17/3/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1731  3 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi năm học 2019-2020 51/BC-ĐHNL ngày 

29/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1732  4 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi năm học 2020-2021 51/BC-ĐHNL ngày 

29/12/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1733  5 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi năm học 2021-2022 01/BC-ĐHNL 

ngày16/1/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1734 H16.16.03.02 1 Ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố 

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học 

Huế 

1795/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2019 

ĐHH  

1735  2 Báo cáo kế hoạch rà soát chương trình đào tạo theo nghị định 

99/2019/NĐ-CP 

325/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 12/3/2020 

ĐHH  

1736  3 Quyết định thành lập Tổ xây dựng hướng dẫn và rà soát việc cập 

nhật chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo 

949/QĐ-ĐHNL ngày 

23/10/2020 

Trường 

ĐHNL 

 

1737 H16.16.03.03 1 Phần mềm QLGD - Phân tích điểm thi  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1738 H16.16.03.04 1 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

2016-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1739 H16.16.03.05 1 Quy trình phúc khảo bài thi. 2021 Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

(QT_003_KT) ĐHNL, ĐHH 

1740 H16.16.03.06 1 Tổng hợp tình hình phúc khảo  2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1741 Tiêu chí 16.4      

1742 H16.16.04.01 1 Quy trình biên soạn và quản lý ngân hàng câu hỏi thi. 

(QT_001_KT) 

2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1743 ` 2 Thống kê tình hình cập nhật ngân hàng câu hỏi thi 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1744 H16.16.04.02 1 Bản mô tả CTĐT và bản mô tả môn học   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1745 H16.16.04.03 1 Báo cáo các đợt sinh hoạt, tiếp xúc giữa người học với lãnh đạo 

nhà trường 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1746 H16.16.04.04 1 Một số minh chứng về cuộc thi khởi nghiệp của sinh viên 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1747 H16.16.04.05 1 Kế hoạch kiểm tra điểm trên hệ thống phần mềm QLGD 2017-2022 Ban thanh tra 

đào tạo 

 

1748 H16.16.04.03 1 Báo cáo các đợt sinh hoạt, tiếp xúc giữa người học với lãnh đạo 

nhà trường 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1749 H16.16.04.04 1 Một số minh chứng về cuộc thi khởi nghiệp của sinh viên 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1750 H16.16.04.05 1 Kế hoạch kiểm tra điểm trên hệ thống phần mềm QLGD 2017-2022 Ban thanh tra 

đào tạo 

 

1751 TIÊU CHUẨN 

17 

     

1752 Tiêu chí 17.1      

1753 H17.17.01.01  Sổ tay sinh viên năm 2022 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1754 H17.17.01.02  Sổ tay sinh viên năm 2021 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1755 H17.17.01.03  Hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học và khen thưởng toàn 

khóa cho SV 

500/QĐ-ĐHNL ngày 

14/07/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1756 H17.17.01.04  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV 995/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 và 

162/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 05/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1757 H17.17.01.05  Biểu mẫu tổng hợp điểm rèn luyện học kỳ theo lớp   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1758 H17.17.01.06  Các văn bản về chế độ chính sách cho SV  27/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1759 H17.17.01.07  Các văn bản về chế độ chính sách cho SV  26/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1760 H17.17.01.08  Các văn bản về chế độ chính sách cho SV  24/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1761 H17.17.01.09  Các văn bản về chế độ chính sách cho SV  25/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1762 H17.17.01.10  Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập 

đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế 

881/QĐ-ĐHH ngày 

28/6/2021 

Đại học Huế  

1763 H17.17.01.11  Văn bản thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với 

người có công với cách mạng và con của họ 

24/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1764 H17.17.01.12  Quy định về tín dụng đối với học sinh 05/2022/QĐ-TTg ngày 

23/3/2022 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1765 H17.17.01.13  SV quy chế ngoại trú, nội trú của học sinh, SV 996/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1766 H17.17.01.14  SV quy chế ngoại trú, nội trú của học sinh, SV 996/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1767 H17.17.01.15  Hướng dẫn giải quyết đơn xin phép nghỉ học của SV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1768 H17.17.01.16  Quy định về việc thực hiện công tác sinh hoạt lớp hàng tháng 72/TB-ĐHNL ngày 

05/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1769 H17.17.01.17  Quy định nội quy đến trường  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1770 H17.17.01.18  Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập 

các lớp SV 

998/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1771 H17.17.01.19  Sinh hoạt lớp theo quy định    

1772 H17.17.01.20  Hướng dẫn người học tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động 

giáo dục và rèn luyện 

97/TB-ĐHNL ngày 

04/5/2023; 97/TB-

ĐHNL ngày 04/5/2023; 

642/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 26/4/2023; 

46/ĐHNL-ĐT&CSTV 

ngày 13/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH; 

Đại học Huế 

 

1773 H17.17.01.21 

H17.17.01.22 

 Kế hoạch tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học, Tuần 

sinh hoạt Công dân - Học sinh Sinh viên hàng năm 

489/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 03/12/2022; 

217/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 06/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1774 H17.17.01.23  Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe ban đầu - phương 

pháp học tập cho SV 

67a/TB-ĐHNL ngày 

13/4/2022; 200/TB-

ĐHNL 

ngày 20/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1775 H17.17.01.24  Kế hoạch triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ kỹ năng mềm cho 

SV khó khăn 

654/QĐ-ĐHH ngày 

11/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1776 H17.17.01.25  Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho SV 282/QĐ-ĐHNL ngày 

14/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1777 H17.17.01.26  Kế hoạch triển khai các hoạt động tập huấn - đào tạo về kiến thức 

/các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho SV 

164/ĐHH-KNĐMST 

ngày 15/02/2022; 

654/QĐ-ĐHH ngày 

11/5/2020 

Đại học Huế  

1778 H17.17.01.27  Các thông báo hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về miễn 

giảm  học phí /hỗ trợ chi phí học tập /trợ cấp xã hội /học bổng cho 

SV 

Số 24;25;26/HD-ĐHNL 

09/02/2023; Số 

46/ĐHNL-ĐT&CTSV 

13/02/2023; Số 117/TB-

ĐHNL 31/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1779 H17.17.01.28  Thông báo hướng dẫn học viên thực hiện đề tài NCKH /đăng bài 

báo 

Số 240/QĐ-ĐHH 

14/3/2018 

Đại học Huế  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1780 H17.17.01.29 

H17.17.01.30 

 Để tăng cường công tác giám sát các hoạt động, Nhà trường giao 

nhiệm vụ cho tổ Thanh tra và pháp chế có kế hoạch thực hiện 

công tác thanh tra rà soát hoạt động học tập của người học, thi hết 

kết thúc học phần, thi tốt nghiệp,... 

Số 17/TB-ĐHNL 

03/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1781 H17.17.01.31  Phòng ĐT& CTSV là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc 

vận hành “Hệ thống tích hợp thông tin”, các đơn vị, bộ phận liên 

quan trong Nhà trường sẽ được phân quyền sử dụng phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1782 HI7.17.01.32  Khảo sát ý kiến của cựu sinh viên, sinh viên, cán bộ quản lý, 

giảng viên, nhân viên đánh giá về hiệu quả của các hoạt động 

phục vụ, hỗ trợ và giám sát đối với các đơn vị chức năng 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1783 Tiêu chí 17.2      

1784 H17.17.02.01  Sổ tay sinh viên (những điều cần biết) từ năm 2018-2022  2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1785 H17.17.02.02  Chương trình đào tạo, những quy định, quy chế đào tạo 998/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022; 774/QĐ-

ĐHNL ngày 22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1786 H17.17.02.03  Chế độ chính sách, học bổng, kỷ luật,  

 

Sổ tay sinh viên Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1787 H17.17.02.04  Quy định về học tập và rèn luyện 1556/QĐ-ĐHNL ngày 

07/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1788 H17.17.01.04  Quy định về học tập và rèn luyện 995/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1789 H17.17.02.05  Thông tin về thủ trưởng, các đơn vị liên quan trong toàn trường, 

từ đó sinh viên có thể nghiên cứu và sử dụng khi cần thiết. 

Sổ tay sinh viên 2017 

đến 2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1790 H17.17.02.06  Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên 2018-2019 193/TB-ĐHNL ngày 

09/8/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1791   Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên 2019-2020 489/TB-ĐHNL ngày 

03/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1792   Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên 2021-2022 489/TB-ĐHNL ngày 

03/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1793   Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên 2022-2023 218/TB-ĐHNL ngày 

06/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1794 H17.17.02.07  Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2018 761/BC-ĐHNL-CTSV 

ngày 25/12/20218 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1795   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2019 Ngày 20/12/2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1796   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2020 Ngày 30/12/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1797   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2021 Ngày 25/12/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1798 H17.17.02.08  Hội đồng xét cảnh báo học tập 334/QĐ-ĐHNL ngày 

03/4/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1799 H17.17.02.09  Căn cứ vào danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, bị xóa tên,... 

Nhà trường sẽ gửi thông báo đến từng gia đình 

108/TB-ĐHNL ngày 

15/5/2023; 126/TB-

ĐHNL ngày 07/6/2021; 

128/TB-ĐHNL ngày 

02/6/2020; 64/TB-

ĐHNL ngày 15/3/2019; 

68/TB-ĐHNL ngày 

13/4/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1800 H17.17.02.10 

 

 Quyết định về việc thành lập Ban cố vấn học tập 803/QĐ-ĐHNL ngày 

11/10/2019; 1039/QĐ-

ĐHNL ngày 14/9/2017; 

440/QĐ-ĐHNL ngày 

29/5/2020; 17/QĐ-

ĐHNL ngày 10/01/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1801 H17.17.02.11  Thông báo sinh hoạt lớp định kỳ hàng tháng  29/TB-ĐHNL ngày 

09/02/2023; 72/TB-

ĐHNL ngày 05/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1802 H17.17.02.12  Kết quả rèn luyện sinh viên được công bố trên tài khoản quản lý 

giáo dục của từng SV 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1803 H17.17.02.13  Các quyết định, thông tư hướng dẫn về chế độ chính sách cho sinh 

viên 

661/QĐ-ĐHNL ngày 

19/9/2022; 174/HD-

ĐHNL ngày 23/8/2022; 

22/HD-ĐHNL ngày 

15/12/2022; 24/HD-

ĐHNL ngày 09/02/2023; 

12/BB-ĐHNL ngày 

24/02/2023; 25/HD-

ĐHNL ngày 09/02/2023; 

26/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023; 27/HD-

ĐHNL ngày 09/02/2023; 

256/HD-ĐHNL ngày 

09/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1804 H17.17.02.14  Danh sách sinh viên diện chính sách 686/QĐ-ĐHNL ngày 

29/9/2022; 108/QĐ-

ĐHNL ngày 01/3/2023; 

109/QĐ-ĐHNL ngày 

01/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1805 H17.17.02.15  Thông báo học bổng ngoài ngân sách 484/ĐHNL-CTSV ngày 

30/10/2020; 482/ĐHNL-

CTSV ngày 30/10/2020; 

916/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 30/6/2022; 

46/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 13/02/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH; 

ĐHH 

 

 

1806 H17.17.02.16  Danh sách sinh viên nhận thuốc y tế  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1807 H17.17.02.17  Thông báo khám sức khỏe sinh viên đầu khóa 

Hợp đồng, tờ trình về việc mua thuốc y tế  

Tổng hợp tình hình khám sức khỏe sinh viên đầu khóa 

200/TB-CTSV ngày 

20/9/2022; Các năm 

2018, 2019, 2020, 2022, 

2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1808 H17.17.02.18  Thông báo đóng bảo hiểm y tế bắt buộc trong toàn thể sinh viên.  295/TB-ĐHNL ngày 

30/12/2022; 242/TB-

ĐHNL ngày 26/10/2022; 

270/TB-ĐHNL ngày 

28/12/2021; 237/TB-

ĐHNL ngày 02/11/2021; 

293/TB-ĐHNL ngày 

01/12/2020; 63/TB-

ĐHNL ngày 06/4/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 

1809 H17.17.02.19  Thông báo đóng bảo hiểm thân thể tự nguyện trong toàn thể sinh 

viên. 

241/TB-ĐHNL ngày 

26/10/2022; 248/TB-

ĐHNL ngày 09/11/2021; 

328/TB-ĐHNL ngày 

03/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1810 H17.17.02.20  Tổng hợp tỷ lệ đóng BHTY qua các năm Năm 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1811 H17.17.02.21  Tổng hợp tỷ lệ đóng BHTY qua các năm Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1812 H17.17.02.22  Tổng hợp tỷ lệ đóng BHTY qua các năm Năm 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1813 H17.17.02.23  Tổng hợp tỷ lệ đóng BHTY qua các năm Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1814 H17.17.02.24  Tổng hợp tỷ lệ đóng BHTY qua các năm Năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1815 H17.17.02.25  Hợp đồng tham gia bảo hiểm thân thể cho người học giữa Trường 

và các đơn vị này  

Số C229 năm 2020 Công ty BH 

PVI Huế 

 

1816 Tiêu chí 17.3      

1817 H17.17.03.01 

 

 

 

 

 Thông báo Tổ chức sinh hoạt lớp  

Biên bản đối thoại với người học 

59/TB-ĐHNL ngày 

30/3/2021; 29/TB-

ĐHNL ngày 09/02/2023; 

72/TB-ĐHNL ngày 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

05/4/2023; 102/TB-

ĐHNL ngày 08/5/2023 

1818 H17.17.03.02  Các QĐ thành lập CLB, đội nhóm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1819 H17.17.03.03  Quyết định cử Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập của mỗi lớp, là 

người trực tiếp giám sát tình hình của lớp, tình trạng học tập của 

SV  

803/QĐ-ĐHNL ngày 

11/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1820 H17.17.03.04  Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn kèm sổ tay hướng 

dẫn thực hiện công tác của Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập 

của sinh viên  

Số tay sinh viên 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1821 H17.17.03.05  Biên bản SHL  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1822 H17.17.03.06  Hằng năm Nhà trường đều tổ chức sơ kết lớp tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân-học sinh,  

217/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 06/10/2022; 

489/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 03/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1823 H17.17.03.07  Quyết định đón tiếp sinh viên 193/TB-ĐHNL ngày 

15/9/2022; 214/TB-

ĐHNL ngày 05/10/2022; 

173/TB-ĐHNL ngày 

06/8/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1824 H17.17.03.08  Quyết định học bổng ngoài ngân sách 916/ĐHH-ĐTCTSV 

ngày 30/6/2022; 

46/ĐHNL-ĐT&CTSV 

ngày 13/02/2023 

ĐHH 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1825 H17.17.03.09  Biên bản tổ chức ngày hội việc làm  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1826 Tiêu chí 17.4      

1827 H17.17.04.01  Thông báo về việc triển khai thu học phí trực tuyến liên kết qua 

ngân hàng (Link: https://huaf.edu.vn/wp-

content/uploads/2022/09/quyet-dinh-hp22-23_compressed-1.pdf) 

74/TB-ĐHNL ngày 

15/9/2020; 191/TB-

ĐHNL ngày 15/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1828   Hướng dẫn thanh toán học phí qua ngân hàng tại địa chỉ 

https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/ 

2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1829 H17.17.04.02  Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp sinh viên 

998/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1830 H17.17.04.03  Biên bản Hội nghị CVHT năm 2022 23/BB-ĐHNL ngày 

26/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1831 H17.17.04.04  Quyết định về việc cử cố vấn học tập khóa 56 

 

17/QĐ-ĐHNL ngày 

10/1/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1832   Quyết định thành lập Ban cố vấn học tập nhiệm kỳ 2020-2025 440/QĐ-ĐHNL ngày 

29/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1833 H17.17.04.05  Thông báo khám sức khỏe dành cho sinh viên năm nhất – Khóa 

56 

200/TB-ĐHNL ngày 

20/9/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1834   Thông báo khám sức khỏe dành cho sinh viên năm nhất – Khóa 

55 

67a/TB-ĐHNL ngày 

13/4/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1835   Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm 2020 847/HĐKSK ngày 

10/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1836   Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm 2019 20/HĐKSK ngày 

15/08/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1837   Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm 2018 92/HĐKSK ngày 

10/08/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1838   Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm 2017 562/HĐKSK ngày 

10/08/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1839 H17.17.04.06  Số liệu thống kê về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn các năm học 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1840 H17.17.04.07  Thông báo đối thoại với Hiệu trưởng – P. ĐT&CTSV năm 2023 102/TB-ĐHNL ngày 

08/5/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1841   Biên bản Đối thoại giữa hiệu trưởng với người học năm học 2020-

2023 

29/BB-ĐHNL ngày 

11/5/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1842   Biên bản Đối thoại giữa hiệu trưởng với người học năm học 2021-

2022 

32/BB-ĐHNL ngày 

11/5/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1843   Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên với các cấp lãnh đạo nhà 

trường 

64/TB-ĐHNL ngày 

28/3/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1844 H17.17.04.08 

 

 Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm từ năm 2017-2023  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1845 H17.17.04.09  Tờ trình về việc mở cửa  phục vụ bạn đọc sáng thứ 7 hằng tuần  20/TTr-TTTV-TV ngày 

03/07/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1846 H17.17.04.10 

 

 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hộp thư điện 

tử tên miền Trường ĐHNL, Đại học Huế 

 

402/QĐ-ĐHNL ngày 

10/9/2013 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1847 TIÊU CHUẨN 

18 

     

1848 Tiêu chí 18.1      

1849 H18.18.01.01 1 Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường ĐHNL, ĐHH 

355/QĐ-ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1850 H18.18.01.02 1 Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng cho Phó hiệu trưởng 162/GUQ-ĐHNL ngày 

18/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1851  2 Quyết định về phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó hiệu 

trưởng 

4669/QĐ-ĐHNL ngày 

05/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1852  3 NGHỊ QUYẾT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHNL, ĐHH 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1853  4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNL, ĐHH. 36/NQ-HĐĐH ngày 

20/05 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1854  5 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 

2020-2025 

195/QĐ-ĐHNL ngày 

09/04/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1855  6 Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng KH,HTQT&TTTV Năm 2020, 2021, 2022, 

và 2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1856  7 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1857 H18.18.01.03 1 Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1858 H18.18.01.04 1 Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

03-CTr/ĐU ngày 

03/11/2020 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL 

 

1859 H18.18.01.05 1 Nghị quyết chuyên đề  86 về Về Hoàn thiện cơ chế khuyến khích 86 NQ/ĐU ngày 19 Đảng ủy  

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/195-QD-DHNL-1010/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

hoạt động KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển 

kinh tế - xã hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc 

tế và chuyển giao công nghệ (thuộc 03 chương trình 7,8 và 9) 

tháng 09 năm 2021 Trường 

ĐHNL 

1860 H18.18.01.06 1 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến 

khích tài năng. 

1397/QĐ-ĐHH ngày 

26/10/2018 

ĐHH  

1861 H18.18.01.07 1 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức 

và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHH ban hành theo Quyết 

định số 234/QĐ-ĐHH ngày 13/4/2018 của Giám đốc ĐHH 

815/QĐ-ĐHH ngày 

19/06/2019 

ĐHH  

1862 H18.18.01.08 1 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm 

nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHNL 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1863 H18.18.01.09 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1864  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp trường ĐHNL 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1865  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1866 H18.18.01.10 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

566/QĐ-ĐHNL 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1867  2 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1868  3 Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường xuất bản khoa học 

giai đoạn 2021-2025 

01/KH-ĐHNL-KHCN 

ngày 03/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1869 H18.18.01.11 1  Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ tại ĐHH 

862/QĐ-ĐHH ngày 

23/06/2023 

ĐHH  

1870  2 Quyết định về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong 

hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHH 

295/QĐ-ĐHH ngày 

13/05/2023 

ĐHH  

1871  3 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên ĐHH 

157/QĐ-ĐHH ngày 

16/02/2022 

ĐHH  

1872  4  Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2046/QĐ-ĐHH ngày 

22/12/2021 

ĐHH  

1873  5 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật 451/QĐ-ĐHH n gày ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026 22/04/2021 

1874 H18.18.01.12 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1875  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp trường ĐHNL 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1876  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1877 H18.18.01.13 1 Quy trình giải quyết công việc của Trường ĐHNL, ĐHH 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1878 H18.18.01.14 1 Thông báo đề xuất đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1879 H18.18.01.15 1 Thông báo đề xuất đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1880 H18.18.01.16 1 Công văn gửi ĐHH về danh mục được sơ tuyển Công văn năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1881 H18.18.01.17 1 Thông báo đề xuất đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1882 H18.18.01.18 1 Công văn thông báo của ĐHH về đề xuất đề tài cấp ĐHH hằng năm Thông báo năm 2017-

2022 

ĐHH  

1883 H18.18.01.19 1 Công văn thông báo của Nhà trường về đề xuất đề tài cấp ĐHH 

hằng năm 

Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1884 H18.18.01.20 1 Quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa Quyết định  506-

510/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1885  2 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 

2020-2025 

195/QĐ-ĐHNL ngày 

09/04/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1886 H18.18.01.21 1 Công văn gửi ĐHH về danh mục đề tài cấp ĐHH được sơ tuyển  Công văn năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1887 H18.18.01.22 1 Quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn, đánh giá thuyết minh đề 

tài cấp ĐHH 

Quyết định các năm 

2017-2022 

ĐHH  

1888 H18.18.01.23 1 Biên bản tuyển chọn đề tài cấp ĐHH Biên bản các năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/195-QD-DHNL-1010/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1889 H18.18.01.24 1 Quyết định phê duyệt đề tài cấp và thuyết minh ĐHH Quyết định và thuyết 

minh được phê duyệt 

năm 2017-2022 

ĐHH  

1890 H18.18.01.25 1 Thông báo đăng ký đề tài cấp trường và sinh viên hằng năm Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1891 H18.18.01.26 1 Biên bản họp hội đồng KH&ĐT Khoa Biên bản các năm 2017-

2022 

Các Khoa 

chuyên môn 

 

1892 H18.18.01.27 1 Quyết định phê duyệt đề tài cấp trường và sinh viên nghiên cứu 

khoa học hằng năm 

Quyết định phê duyệt 

năm 2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1893 H18.18.01.28 1 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Cơ quan ĐHH 

1458/QĐ-ĐHH ngày 

12/10/2022 

ĐHH  

1894 H18.18.01.29 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

Quyết định  566/QĐ-

ĐHNL 20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1895 H18.18.01.30 1 Phê duyệt kinh phí hằng năm của Trường ĐHNL Năm 2017 đến 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1896 H18.18.01.31 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017 đến 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1897 H18.18.01.32 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

566/QĐ-ĐHNL 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1898 H18.18.01.33 1 Kế hoạch năm học và các chỉ tiêu thi đua hằng năm Kế hoạch năm học 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1899 H18.18.01.34 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1900  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp trường ĐHNL 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1901  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1902 H18.18.01.35 1 Bảng đánh giá đề xuất đề tài cấp ĐHH Bảng tiêu chí năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1903  2 Thông báo đề xuất đề tài cấp ĐHH của ĐHH Thông báo năm 2017-

2022 

ĐHH  

1904 H18.18.01.36 1 Thông báo đăng ký đề tài cấp trường và sinh viên hằng năm Thông báo năm 2017- Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2022 ĐHNL, ĐHH 

1905  2 Danh mục đề tài cấp trường, sinh viên  Danh mục năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1906 H18.18.01.37 1 Phiếu đánh giá đề tài cấp trường Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1907  2 Phiếu đánh giá đề tài cấp sinh viên Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1908  3 Phiếu đánh giá đề tài cấp ĐHH Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1909  4 Phiếu đánh giá đề tài cấp tỉnh Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1910  5 Phiếu đánh giá đề tài cấp Bộ Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1911  6 Phiếu đánh giá đề tài cấp Quốc giá Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1912  7 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1913  8 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1914  9 Quyết định thành lập hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài cấp ĐHH Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1915  10 Quyết định thành lập hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài cấp tỉnh Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1916  11 Quyết định thành lập hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài cấp Quốc 

gia 

Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1917 H18.18.01.38 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNL,  ĐHH 36/NQ-HĐĐH ngày 

20/05 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1918  2 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ KH&CN 

hằng năm 

Quyết định năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1919 Tiêu chí 18.2      

1920 H18.18.02.01 1 Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển Trường ĐHNL giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2030 

07/NQ-HĐT, ngày 

31/12/2020 

Hội đồng 

Trường 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNL, ĐHH 

1921 H18.18.02.02 1 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2016 và kế 

hoạch giai đoạn 2017-2022 

Báo cáo năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1922  2 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2021 và kế 

hoạch giai đoạn 2022-2025 

Báo cáo năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1923 H18.18.02.03 1 Nghị quyết chuyên đề  86 về Về Hoàn thiện cơ chế khuyến khích 

hoạt động KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển 

kinh tế - xã hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc 

tế và chuyển giao công nghệ (thuộc 03 chương trình 7,8 và 9) 

86 NQ/ĐU ngày 19 

tháng 09 năm 2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1924 H18.18.02.04 1 Danh sách MoU ký kết hợp tác với các Bộ, tỉnh, huyện, doanh 

nghiệp 

Danh mục giai đoạn 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1925 H18.18.02.05 1 Công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường ĐHNL, ĐHH 

355/QĐ-ĐHNL, ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL 

 

1926 H18.18.02.06 1 Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh và quyết định công nhận nhóm 

NCM cấp ĐHH 

Danh sách và quyết định ĐHH  

1927 H18.18.02.07 1 Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh và quyết định công nhận nhóm 

NCM cấp trường 

Danh sách và quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1928 H18.18.02.08 1 Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các nhóm nghiên cứu mạnh của 

Trường ĐHNL, ĐHH (Link: https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-

cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-

huong-nghien-cuu/) 

Báo cáo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1929 H18.18.02.09 1 Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ 11/2016/TT-BGDĐT 

ngày 11/4/2016 

Bộ GDĐT  

1930  2  Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ tại ĐHH 

862/QĐ-ĐHH ngày 

23/06/2023 

ĐHH  

1931 H18.18.02.10 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của Trường ĐHNL, ĐHH 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1932  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp trường ĐHNL 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1933  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1934 H18.18.02.11 1 Quy trình giải quyết công việc của Trường ĐHNL, ĐHH 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1935 H18.18.02.12 1 Bảng tổng hợp giờ chuẩn NCKH hằng năm Bảng tổng hợp năm 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1936 H18.18.02.13 1 Danh mục đề tài sinh viên hằng năm Danh mục năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1937 H18.18.02.14 1 Danh mục giải thưởng KHCN của cán bộ hằng năm Danh mục 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1938 H18.18.02.15 1 Danh mục giải thưởng KHCN của sinh viên hằng năm Danh mục 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1939 H18.18.02.16 1 Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường xuất bản khoa học 

giai đoạn 2021-2025 

01/KH-ĐHNL-KHCN 

ngày 03/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1940 H18.18.02.17 1 Quyết đinh khen thưởng TOP nhà khoa học có giờ chuẩn NCKH 

cao nhất hằng năm 

Quyết định các năm 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1941 H18.18.02.18 1 Quyết định hỗ trợ kinh phí xuất bản quốc tế năm 2021 902/QĐ-ĐHNL ngày 

30/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1942 H18.18.02.19 1 Thông báo đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2022 13/TB-ĐHNL ngày 

11/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1943 H18.18.02.20 1 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến 

khích tài năng. 

1397/QĐ-ĐHH ngày 

26/10/2018 

ĐHH  

1944 H18.18.02.21 1 Danh sách MoU ký kết hợp tác với các Bộ, tỉnh, huyện, doanh 

nghiệp 

Danh mục giai đoạn 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1945 H18.18.02.22 1 Danh mục hợp đồng chuyển giao, tập huấn về KH&CN Danh mục 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1946 H18.18.02.23 1 Danh sách MoU ký kết hợp tác với các tổ chức quốc tế Danh mục giai đoạn 

2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1947 H18.18.02.24 1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1948  2 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ xi, nhiệm kỳ 2015-2020 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1949  3 Nghị quyết chuyên đề  86 về Hoàn thiện cơ chế khuyến khích hoạt 

động KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển kinh 

86 NQ/ĐU ngày 

19/09/2021 

Đảng ủy 

Trường 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tế - xã hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất lượng 

nghiên cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc tế và 

chuyển giao công nghệ (thuộc 03 chương trình 7,8 và 9) 

ĐHNL, ĐHH 

1950  4 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2016 và kế 

hoạch giai đoạn 2017-2022 

Báo cáo năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1951  5 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2021 và kế 

hoạch giai đoạn 2022-2025 

Báo cáo năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1952  6 Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường xuất bản khoa học 

giai đoạn 2021-2025 

01/KH-ĐHNL-KHCN 

ngày 03/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1953 H18.18.02.25 1 Báo cáo tổng kết và kế hoạch năm học Báo cáo năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1954 H18.18.02.26 1 Phân bổ kinh phí hoạt động KH&CN hằng năm Bảng phân bổ năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1955 H18.18.02.27 1 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ KH&CN 447/QĐ-ĐHNL, 

100/QĐ-ĐHNL,  

316/QĐ-ĐHNL, 

451/QĐ-ĐHNL, 

273/QĐ-ĐHNL, 

367/QĐ-ĐHNL 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1956 H18.18.02.28 1 Thông báo triển khai đề tài cấp trường, sinh viên hằng năm Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1957 H18.18.02.29 1 Quyết định phân bổ kinh phí cho đề tài cấp trường và sinh viên 

NCKH 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1958 Tiêu chí 18.3      

1959 H18.18.03.01 1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1960 H18.18.03.02 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ xi, nhiệm kỳ 2015-2020 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1961 H18.18.03.03 1 Công văn phân bổ chỉ tiêu thi đua về KH&CN của ĐHH Bảng phân bổ chỉ tiêu 

hằng năm 

ĐHH  

1962 H18.18.03.04 1 Bản giao ước thi đua theo năm học của các Khoa và Phòng, Trung 

tâm, Viện nghiên cứu 

Năm 2020 đến 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-100-QD-DHNL-757/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/316-QD-DHNL-1065/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/316-QD-DHNL-1065/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-451-QD-DHNL-1368/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/273-QD-DHNL-1640/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/367-QD-DHNL-2035/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

1963 H18.18.03.05 1 Thông báo đăng ký đề tài cấp trường và sinh viên hằng năm Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1964 H18.18.03.06 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH 

566/QĐ-ĐHNL 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1965 H18.18.03.07 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH 

tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ xi, nhiệm kỳ 2015-2020 

Báo cáo thông qua tại 

Đại hội 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1966 H18.18.03.08 1 Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển Trường ĐHNL, ĐHH 

giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

07/NQ-HĐT, ngày 

31/12/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1967 H18.18.03.09 1 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây 

dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025. 

Báo cáo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1968 H18.18.03.10 1 Báo cáo tổng kết năm học  Báo cáo năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1969 H18.18.03.11 1 Báo cáo Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm  Báo cáo năm 2017-222 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1970 H18.18.03.12 1 Thông báo hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ theo năm học  Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1971 H18.18.03.13 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học ĐHH: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 ĐHH  

1972  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1973 H18.18.03.14 1 Phiếu đánh giá đề tài cấp trường Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1974  2 Phiếu đánh giá đề tài cấp sinh viên Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1975  3 Phiếu đánh giá đề tài cấp ĐHH Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1976  4 Phiếu đánh giá đề tài cấp tỉnh Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1977  5 Phiếu đánh giá đề tài cấp Bộ Mẫu phiếu đánh giá Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1978  6 Phiếu đánh giá đề tài cấp Quốc giá Mẫu phiếu đánh giá Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNL, ĐHH 

1979 H18.18.03.15 1 Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 

năm 2023 

 

22/QĐ-HĐGSNN Hội đồng 

GSNN 

 

1980 H18.18.03.16 1 Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp Bộ Quyết định năm 2021-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1981 H18.18.03.17 1 Quyết định nghiệm thu các quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp 

ĐHH 

Quyết định năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1982 H18.18.03.18 1 Thông báo đề xuất đề tài cấp trường, sinh viên hằng năm Thông báo năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1983 H18.18.03.19 1 Danh mục giải thưởng KH&CN  Dnah mục năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1984 Tiêu chí 18.4      

1985 H18.18.04.01 1 Thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 và phân 

công các đơn vị làm đầu mối hoàn thiện Chiến lược phát triển theo  

33/TB-ĐHNL ngày 

28/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1986  2 Thư mời Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNL,  

ĐHH giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 đến các đối tượng 

nguyên lãnh đạo nhà trường 

Thư mời Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1987  3 Tổng hợp góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo chiến lược 2021-2025 

và tầm nhìn 2030 của Trường ĐHNL, ĐHH 

Bảng tổng hợp Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1988  4 Thông báo lấy ý kiến về báo cáo chính trị phục vụ ĐH Đảng Thông báo Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1989  5 Thông báo lấy ý kiến nghị quyết chuyên đề về KH&CN Thông báo Chi bộ Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

1990  6 Thông báo lấy ý kiến về quy định KH&CN Các thông báo Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

1991  7 Thông báo tổ chức seminar góp ý các dự thảo quy định KH&CN Các thông báo Phòng  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

KH,HTQT&T

TTV 

1992  8 Thông báo lấy ý kiến về báo cáo đánh giá hoạt động KH&CN giai 

đoạn 2017-2021 và kế hoạch KH&CN giai đoạn 2022-2025  

Thông báo Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

1993  9 Biên bản đối thoại giữa sinh viên với Trưởng khoa và Hiệu trưởng Biên bản hằng năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

và các Khoa 

chuyên môn 

 

1994  10 Biên bản tổng kết năm học hằng năm Biên bản Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1995  11 Biên bản hội nghị viên chức, người lao động hằng năm Biên bản Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1996  12 Thông báo lấy ý kiến về dự thảo các quy trình giải quyết công việc 

liên quan đến KHCN,HTQT&TTTV 

Thông báo Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

1997  13 Báo cáo khảo sát khởi nghiệp của sinh viên Báo cáo Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

1998 H18.18.04.02 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL, ĐHH 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

1999  2 Quyết định khen thưởng TOP 10 nhà khoa học có giờ chuẩn cáo 

nhất năm học 

Quyết định Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2000  3 Quyết định hỗ trợ kinh phí xuất bản quốc tế năm 2021 902/QĐ-ĐHNL ngày 

30/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2001 H18.18.04.03 1 Bản giao ước thi đua theo năm học của các Khoa và Phòng, Trung 

tâm, Viện nghiên cứu 

Năm 2020 đến 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2002 H18.18.04.04 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học ĐHH: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 ĐHH  

2003  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2004  3 Phần mềm quản lý khoa học của ĐHH https://qlkh.hueuni.edu.vn/ Năm 2017-2022 Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNL, ĐHH 

2005 H18.18.04.05 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017 đến 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2006 H18.18.04.06 1 Thông báo sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN hằng năm Thông báo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2007 H18.18.04.07 1 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ KH&CN 

hằng năm 

Quyết định năm 2017-

2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2008  2 Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ hằng năm Thông báo Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

2009 H18.18.04.08 1 Thông báo đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2022 13/TB-ĐHNL ngày 

11/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2010 H18.18.04.09 1 Phần mềm Tạp chí KH&CN NN: 

https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194  

Phần mềm Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2011  2 Hội thảo “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học và hướng đến gia 

nhập ACI (ASEAN Citation Index)” 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2012  3 Danh mục tạp chí tính điểm của Hội đồng GSNN: 

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-

duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-

2023_729/ 

Quyết định Hội đồng 

GSNN 

 

2013 H18.18.04.10 1 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm 

nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHNL 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2014  2 Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các nhóm nghiên cứu mạnh của 

trường ĐHNL (link: https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-

trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-

cuu/) 

Báo cáo Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2015 H18.18.04.11 1 Chương trình làm việc với Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi 

https://huaf.edu.vn/truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-lam-

viec-voi-so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-quang-ngai/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2016  2 Họp tổng kết hợp tác KHCN với Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi 

https://huaf.edu.vn/lam-viec-cung-so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-

quang-ngai/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194
https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
https://huaf.edu.vn/vai-tro-nghien-cuu-manh-trong-chien-luoc-phat-trien-truong-dhnl-theo-dinh-huong-nghien-cuu/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2017  3 Trường ĐHNL, ĐHH làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam: https://huaf.edu.vn/truong-dai-hoc-nong-lam-dai-

hoc-hue-lam-viec-voi-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-quang-

nam/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2018  4 Hội nghị triển khai kế hoạch hợp tác giữa trường ĐHNL, ĐHH và 

Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam: https://huaf.edu.vn/hoi-nghi-trien-

khai-ke-hoach-hop-tac-giua-truong-dhnl-va-so-khcn-tinh-quang-

nam/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2019  5 Trường ĐHNL, ĐHH ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Sở 

NN&PTNT tỉnh Đồng Nai: https://huaf.edu.vn/truong-dai-hoc-

nong-lam-dai-hoc-hue-ky-ket-bien-ban-thoa-thuan-hop-tac-voi-

so-nnptnt-tinh-dong-nai/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2020  6 Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế: https://huaf.edu.vn/le-ky-ket-ghi-nho-hop-tac-voi-huyen-

quang-dien-tinh-thua-thien-hue/ 

Bản tin Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2021 TIÊU CHUẨN 

19 

      

2022 Tiêu chí 19.1       

2023 H19.19.01.01 1 Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng KH,HTQT&TTTV 2022 Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

2024 H19.19.01.02 1 Quyết định số 313/QĐ-ĐHH ban hành Quy định quản lý hoạt 

động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại ĐHH 

17/3/2023 ĐHH  

2025 H19.19.01.03 1 Thông báo về việc đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2022 2022 Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

2026 H19.19.01.04 1 Quyết định ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm 

và thương mại hóa cấp trường của Trường ĐHNL, ĐHH 

115/QĐ-ĐHNL 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2027 H19.19.01.05 1 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và 

Công nghệ liên kết của Trường ĐHNL, ĐHH 

87/QĐ-ĐHNL 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2028 H19.19.01.06 1 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU)     

2029 H19.19.01.07 1 Minh chứng chuyển giao công nghệ, TMH 27/10/2022   
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2030 Tiêu chí 19.2       

2031 H19.19.02.01 1 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích - Hoàng Thị Thái Hòa 18/8/2020 Cục sở hữu trí 

tuệ 

 

2032 H19.19.02.01 1 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích - Nguyễn Ngọc Phước 29/3/2021 Cục sở hữu trí 

tuệ 

 

2033 H19.19.02.01 1 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ - Nguyễn Văn Quy 12/5/2021 Cục sở hữu trí 

tuệ 

 

2034 H19.19.02.01 1 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 24/12/2021 Cục sở hữu trí 

tuệ 

 

2035 H19.19.02.02 1 Minh chứng danh mục giáo trình của trường do các thầy cô xuất 

bản 

2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2036 H19.19.02.03 1 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2021 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2037 H19.19.02.03 1 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2022 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2038 H19.19.02.03 1 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2023 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2039 H19.19.02.04 1 Công bố bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học và Công nghệ 

nông nghiệp 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2040 H19.19.02.05 1 Bản quyền chứng chỉ phần phềm Ilib 2011 Công ty 

TNHH giải 

pháp phần 

mềm CMC 

 

2041 H19.19.02.05 1 Phần mềm đạo văn 2022 Công ty cố 

phần Metis 

 

2042 H19.19.02.05 1 Bản quyền phần mềm quản lý giáo dục 2015 Trung tâm 

Công nghệ 

phần mềm Đại 

học Cần Thơ 

 

2043 Tiêu chí 19.3      

2044 H19.19.03.01 1 Thông báo tính giờ nghiên cứu khoa học năm 2020 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2045 H19.19.03.01 1 Thông báo tính giờ nghiên cứu khoa học năm 2021 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2046 H19.19.03.01 1 Thông báo tính giờ nghiên cứu khoa học năm 2022 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2047 H19.19.03.01 1 Thông báo tính giờ nghiên cứu khoa học năm 2023 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2048 H19.19.03.02 1 Quyết định công nhận giờ NCKH 2019 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2049 H19.19.03.02 1 Quyết định công nhận giờ NCKH 2021 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2050 H19.19.03.02 1 Quyết định công nhận giờ NCKH 2022 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2051 Tiêu chí 19.4       

2052 H19.19.04.01 1 Thư mời tham gia tập huấn sở hữu trí tuệ    

2053 TIÊU CHUẨN 

20 

     

2054 Tiêu chí 20.1      

2055 H20.20.01.01 1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm - Đại 

Học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

Số 1137/QĐ-ĐHH 

ngày… 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2056  2 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2057  3 Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 

Số 03-CTr/ĐU ngày 

03/11/2020 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL 

 

2058  4 Nghị quyết chuyên đề số 86 về Hoàn thiện cơ chế khuyến khích 

hoạt động KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển 

kinh tế - xã hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc 

tế và chuyển giao công nghệ (thuộc 03 chương trình 7,8 và 9) 

Số 86 NQ/ĐU ngày 

19/9/2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2059  5 Nghị quyết chuyên đề về Hoàn thiện hệ thống quy định và cơ chế 

khuyến khích hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) để nâng cao sự 

Số 120 NQ/ĐU ngày 

12/07/2021 

Đảng ủy 

Trường 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

đóng góp của HTQT vào đào tạo, xây dựng đội ngũ, kết nối hoạt 

động hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu Nhà trường (Chương 

trình 10) và Tăng cường hoạt động HTQT trong đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, gắn trách nhiệm HTQT 

đến cấp Khoa, Bộ môn, các trung tâm trực thuộc (Chương trình 11) 

ĐHNL, ĐHH 

2060  6 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2061  7 Kế hoạch năm học và các chỉ tiêu thi đua hằng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2062 H20.20.01.02 1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm - Đại 

Học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

Số 1137/QĐ-ĐHH 

ngày …… 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2063 H20.20.01.03 1 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2017-2021 Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2064 H20.20.01.04 1 Báo cáo tổng kết năm học  Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2065 H20.20.01.05 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2066 H20.20.01.06 1 Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng cho Phó hiệu trưởng Số 162/GUQ-ĐHNL 

ngày 18/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2067  2 Quyết định về phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó hiệu 

trưởng 

Số 4669/QĐ-ĐHNL 

ngày 05/07/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2068 H20.20.01.07 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2069 H20.20.01.08 1 Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng KH,HTQT&TTTV Năm 2020, 2021, 2022, 

và 2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2070 H20.20.01.09 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2071 H20.20.01.10 1 Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn đến 2030 

Số 1137/QĐ-ĐHH 

ngày….. 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2072 H20.20.01.11 1 Báo cáo tổng kết năm học Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2073 Tiêu chí 20.2      

2074 H20.02.02.01 1 Nghị quyết chuyên đề số 86 về Về Hoàn thiện cơ chế khuyến khích 

hoạt động KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển 

kinh tế - xã hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc 

tế và chuyển giao công nghệ (thuộc 03 chương trình 7,8 và 9) 

Số 86 NQ/ĐU ngày 

19/9/2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2075  2 Nghị quyết chuyên đề về Hoàn thiện hệ thống quy định và cơ chế 

khuyến khích hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) để nâng cao sự 

đóng góp của HTQT vào đào tạo, xây dựng đội ngũ, kết nối hoạt 

động hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu Nhà trường (Chương 

trình 10) và Tăng cường hoạt động HTQT trong đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, gắn trách nhiệm HTQT 

đến cấp Khoa, Bộ môn, các trung tâm trực thuộc (Chương trình 11) 

 

Số 120 NQ/ĐU ngày 

12/07/2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2076  3 Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy Năm 2017-2022 Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2077  4 Biên bản họp thủ trưởng và thủ trưởng mở rộng Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2078 H20.20.01.02 1 Danh mục ký kết MoU Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2079 H20.20.01.03 1 Phụ lục hội thảo trong và ngoài nước  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2080 H20.20.01.04 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2081 H20.20.01.05 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2082 Tiêu chí 20.3      

2083 H20.20.03.01 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2084 H20.20.03.02 1 Báo cáo tổng kết năm học  Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2085 H20.20.03.03 1 Báo cáo định kỳ theo quý và năm về KHCN-HTQT  Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2086 Tiêu chí 20.4      

2087 H20.20.04.01 1 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2016 và kế 

hoạch giai đoạn 2017-2022 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2088 H20.20.04.02 1 Danh mục MoU ký kết hợp tác Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2089 TIÊU CHUẨN 

21 

     

2090 Tiêu chí 21.1      

2091 H21.21.01.01 1 Thông tư về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ GDĐT  

2092 H21.21.01.02 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
 

Quốc hội 

 

2093 H21.21.01.03 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Số …… ngày 

20/08/2021 

Trường 
ĐHNL, ĐHH 

 

2094 H21.21.01.04 1 Kế hoạch tình nguyện hè năm 2018 

 

Ngày 22/6/2018 Đoàn Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2095 H21.21.01.05 1 Quyết định Thành lập Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền 

Trung 

1222/QĐ-ĐHH-TCNS 

ngày 30/12/2009 

ĐHH  

2096 H21.21.01.06 1 Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung 73/QĐ-TC 

1995…. 

ĐHH  

2097 H21.21.01.07 1 Quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ nông lâm nghiệp 

3059/BGD&ĐT ngày 

25/12/1992 

Bộ GDĐT  

2098 H21.21.01.08 1 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2099 H21.21.01.09  

1 

Kế hoạch Về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

160/KH-ĐHNL ngày 

28/07/2022 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2100 H21.21.01.10 1 

 

Quy chế hoạt động của BCH CĐCS Trường ĐH Nông Lâm, nhiệm 

kỳ 2017-2022 

 

Ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/566-QD-DHNL-1523/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/566-QD-DHNL-1523/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/566-QD-DHNL-1523/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/06-KH-DHNL-DTN-668/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/06-KH-DHNL-DTN-668/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2101 H21.21.01.11 1 Quy chế hoạt động Đoàn TNCS HCM Năm….. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2102 H21.21.01.12  

1 

Về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tại Đại học Huế 

Số 862//QĐ-ĐHH ngày 

23/06/2023 

ĐHH  

2103 H21.21.01.13  

1 

Quy định đánh giá rèn luyện sinh viên hệ Đại học Cao đẳng, Liên 

thông chính quy tại trường Đại học Nông Lâm 

 

Số 1556/QĐ-ĐHH ngày 

07/12/2018 

ĐHH  

2104 H21.21.01.14  

1 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường ĐHNL 

Số 1019/QĐ-ĐHNL 

ngày 07/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2105 H21.21.01.15  

1 

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường 

Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Số 40/NQ-HĐT 

ngày 23/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2106 H21.21.01.16  

1 

Quyết định về việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân Số 87/QĐ-CĐ ngày 

05/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2107 H21.21.01.17 1 Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

 

987/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2108 H21.21.01.18 1 Quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng cháy, chữa cháy và phòng 

chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 

- 2025 

Số 606/QĐ-ĐHNL ngày 

10/09/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2109 H21.21.01.19 1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 

 

 

Số 659/QĐ-ĐHNL ngày  

31/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2110 Tiêu chí 21.2      

2111 H21.21.02.01  Các biên bản ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các 

đơn vị 

Ngày 05/5/2020 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2112 H21.21.02.02 1 

 

 

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đề tài NCKH cấp Trường và 

sinh viên năm 2023; cấp Đại học Huế 

230/TB-ĐHNL ngày 

14/10/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2113 H21.21.02.03 1 Báo cáo công tác NCKH- HTQT các năm Năm …. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/987-QD1-DHNL-1856/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/987-QD1-DHNL-1856/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/987-QD1-DHNL-1856/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/659-QD-DHNL-1123/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/659-QD-DHNL-1123/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/659-QD-DHNL-1123/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2114 H21.21.02.04  

1 

Báo cáo hoạt động các Trung tâm thuộc Trường 2020 - 2021  

Năm …. 

Các trung tâm 

thuộc trường 

 

2115 H21.21.02.05  

1 

Nghị quyết Đại hội CĐCS Trường ĐH Nông Lâm, nhiệm kỳ 2013-

2017 

 

 

NQ-CĐ ngày 21/12/2013 
Công đoàn 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2116 H21.21.02.06  

 

1 

Công văn hưởng ứng của Công đoàn Đại học Huế về việc ủng hộ bà 

con đồng hương Thừa Thiên Huế gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 

-19 

Số 189/CV-CĐ ngày 

31/8/2021 

 

Công đoàn 

ĐHH 

 

2117 H21.21.02.07  

 

1 

Tin tức, sự kiện trên website của các trung tâm thuộc trường:  

http://crdvietnam.org/vi/trang-chu/ 

https://cccsc.huaf.edu.vn/category/tin-tuc-su-kien/ 

https://card.huaf.edu.vn/category/tin-tuc-su-kien/ 

Năm…. Các Trung tâm 

thuộc Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2118 H21.21.02.08 1 Website chuyên trang hoạt động đoàn, sinh viên 
https://huaf.edu.vn/category/sinh-vien/hoat-dong-sv/ 

 

Năm…. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2119 H21.21.02.09 1 Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

987/QĐ-ĐHNL ngày 

02/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2120  2 Quyết định kiện toàn các tiểu ban phòng cháy, chữa cháy và phòng 

chống bão lụt, cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 

- 2025 

606/QĐ-ĐHNL ngày 

10/09/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2121 H21.21.02.10  

1 

 

 

 

 

Xét học bổng Hessen năm học 2019-2020 

 

 

98/TB-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 

08/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2122 H21.21.02.11 1 Quyết định về việc thành lập BTC chương trình Ngày hội việc làm 

2023 

282/QĐ-ĐHNL ngày 

14/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2123 H21.21.02.12 1 https://huaf.edu.vn/chuyen-xe-nong-lam-am-long-que-tet/ Website hoạt động đoàn, 

hội sinh viên 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2124 H21.21.02.13  

1 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường ĐHNL, ĐHH tại HN 

CBVCNLĐ hằng năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/NQ-CD-1940/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/NQ-CD-1940/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/NQ-CD-1940/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/987-QD1-DHNL-1856/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/987-QD1-DHNL-1856/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/606-QD1-DHNL-1439/
https://huaf.edu.vn/chuyen-xe-nong-lam-am-long-que-tet/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2125 H21.21.02.14 1 Báo cáo hoạt động năm học  Công Đoàn Trường Năm 2017-2022 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2126 H21.21.02.15 1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn thanh niên Năm 2017-2022 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường  

ĐHNL,  ĐHH 

 

2127 H21.21.02.16 1 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường ĐHNL 

1019/QĐ-ĐHNL ngày 

07/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2128 H21.21.02.17 1 Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 389/QĐ-ĐHH ngày   

02/4/2019; 1519/QĐ-

ĐHH ngày 29/12/2017 

ĐHH  

2129 H21.21.02.18 1 Quy chế hoạt động của BCH CĐCS Trường ĐH Nông Lâm, nhiệm 

kỳ 2017-2022 

 

Ngày 15/12/2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2130 H21.21.02.19  

1 

Điều lệ của Đoàn Thanh niên và  Quy chế làm việc của BCH Đoàn 

trường 

Năm…. Đoàn TN 

CSHCM; 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2131 Tiêu chí 21.3      

2132 H21.21.03.01  

1 

Quy định tiêu chuẩn và quy trình bình xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; áp dụng từ 

năm học 2018 - 2019 

441/QĐ-ĐHNL ngày 

07/06/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2133 H21.21.03.02 1 Báo cáo hoạt động Đào tạo hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2134 H21.21.03.03 1 Báo cáo hoạt động NCKH hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2135 H21.21.03.04 1 Báo cáo đánh giá công tác Đoàn  và phong trào thanh niên khối các 

trường ĐH, CĐ trực thuộc hằng năm 

Năm… Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2136 H21.21.03.05 1 Quy định đánh giá rèn luyện sinh viên hệ Đại học Cao đẳng, Liên 

thông chính quy tại trường Đại học Nông Lâm 

1556/QĐ-ĐHH ngày 

07/12/2018 

ĐHH  

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/QC-1938/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/QC-1938/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/Quyet-dinh-1556-QD-DHH-Quy-dinh-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-726/
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 

2137 H21.21.03.06  

1 

Xét tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2016 và danh hiệu Sinh 

viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2016 

Số CVT12/ĐHNL-HSV 

ngày 22/12/2016 

Đoàn TN 

CSHCM 

 

2138 H21.21.03.07  

1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế 

Số 36/NQ-HĐĐH ngày 

20/05/…. 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2139 H21.21.03.08  

1 

Sổ công văn của Phòng TCHC&CSVC và các đơn vị  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2140 H21.21.03.09 1 Hồ sơ dữ liệu về các đơn vị tại Phòng TCHC-CSVC  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2141 H21.21.03.10 1 Cơ sở dữ liệu tuyển sinh / mở ngành tại Phòng ĐT&CTSV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2142 H21.21.03.11 1 Cơ sở dữ liệu tuyển sinh / mở ngành công bố trên website trường  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2143 H21.21.03.12 1 Hồ sơ và dữ liệu NCKH, Hội nghị, hội thảo được lưu trữ tại Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2144 H21.21.03.13 1 Cơ sở dữ liệu của các hoạt động tình nguyện được lưu trữ tại VP 

Đoàn TNCS HCM Trường 

 Đoàn TN 

CSHCM 

 

2145 H21.21.03.14 1 Cơ sở dữ liệu về tư vấn hỗ trợ việc làm tại Phòng ĐT&CTSV  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2146 H21.21.03.15 1 Báo cáo hoạt động KN-PVCĐ cho cơ quan Đoàn cấp trên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2147 H21.21.03.16 1 Bản tin hoạt động PVCĐ cho các cơ quan công đoàn cấp trên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2148 H21.21.03.17 1 Bản tin truyền thông đại chúng và báo cáo của các dự án  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2149 H21.21.03.18 1 Báo cáo hoạt động Đào tạo Đại học và Sau đại học hàng năm  

Năm 2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2150 H21.21.03.19 1 Báo cáo Hoạt động KHCN- HTQT hằng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2151 H21.21.03.20 1 Báo cáo hoạt động Hội nghị  khoa học sinh viên của Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

Năm… Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2152 H21.21.03.21 1 BC hoạt động của UBKT công đoàn 

 

Văn phòng công đoàn CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2153 H21.21.03.22 1 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân  Ban Thanh tra 

nhân dân 

Trường 

ĐHNL, 

ĐHH 

 

2154 H21.21.03.23 1 Báo cáo thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân tại các kỳ HN CB-

VC-NLĐ 

 Ban Thanh tra 

nhân dân 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2155 Tiêu chí 21.4      

2156 H21.21.04.01 1 Danh mục các chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2157 H21.21.04.02 1 Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động KHCN-HTQT  hằng 

năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2158 H21.21.04.03  

1 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên  hàng năm 

Năm 2017-2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2159 H21.21.04.04 1 

 

Báo cáo hoạt động hàng năm của Phòng ĐT&CTSV Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2160 H21.21.04.05 1 Quyết định mở ngành mới về   đào tạo đại học và sau đại học 208/QĐ-ĐHH ngày 

09/03/2018; ngày 

29/10/2018 

 

ĐHH  

2161 H21.21.04.06 1 Thống kê công trình NCKH của  cán bộ và sinh viên phục vụ  cộng 

đồng 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2162 H21.21.04.07 1 Thống kê khen thưởng về phong trào tình nguyện của sinh viên Năm học 2021-2022 Đoàn TN 

CSHCM 

 

2163 H21.21.04.08 1 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Sinh viên năm học 2021-2022 Năm học 2021-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2164 H21.21.04.09 1 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn  CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2165 H21.21.04.10 1 Báo cáo tổng kết năm học Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2166 H21.21.04.11 1 Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng các doanh nghiệp, đối tác về triển 

khai các hoạt động tư vấn và PVCĐ khác của Nhà  trường 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2167 TIÊU CHUẨN 

22 

     

2168 Tiêu chí 22.1      

2169 H22.22.01.01  Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2017-2018 

619/QĐ-ĐHNL ngày 

15/05/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2170   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2018-2019 

439/QĐ-ĐHNL ngày 

02/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2171   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2019-2020 

367/QĐ- ĐHNL ngày 

17/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2172   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2020-2021 

544/QĐ-ĐHNL ngày 

24/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2173   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2021-2022 

378/QĐ-ĐHNL ngày 

28/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2174 H22.22.01.02  Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/08/2007 

BỘ GDĐT  

2175 H22.22.01.03  Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2176 H22.22.01.04  Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2017-2018 Số 103/QĐ-ĐHNL 

ngày 30/05/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2177   Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2017-2018 Số 209/ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 04/12/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2178   Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2018-2019 Số 96/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 18/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2179   Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2018-2019 Số 209/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 04/12/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2180   Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2019-2020 Số 225/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 24/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2181   Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2019-2020 Số 346/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 30/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2182   Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2020-2021 Số 346/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 30/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2183   Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2020-2021 Số 117/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 24/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2184   Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2021-2022 Số 107/ĐHNL-ĐTĐH 

Ngày 21/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2185   Thông báo về việc đăng ký học phần HK2 2020-2021 Số 263/ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 15/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2186 H22.22.01.05  Tài liệu hướng dẫn sử dụng đăng ký kế hoạch học tập. đăng ký 

lớp học trên phần  mềm QLGD 

Các năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2187 H22.22.01.06  Quyết định về việc thành lập ban cố vấn  học tập năm học 2017-

2018  

1039/QĐ-ĐHNL ngày 

14/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2188   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn  học tập năm học 2018-

2019  

864/QĐ-ĐHNL ngày 

07/09/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2189   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn  học tập năm học 2019-

2020  

803/QĐ-ĐHNL ngày 

11/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2190   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn  học tập năm học 2020-

2021  

440/QĐ-ĐHNL ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2191 H22.22.01.07  Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập của 

trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế 

1555/QĐ-ĐHNL ngày 

07/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2192 H22.22.01.08  Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác cố vấn học tập Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2193 H22.22.01.09  Thông báo về thực hiện sinh hoạt lớp hàng tháng 190/TB-ĐHNL ngày 

02/11/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2194   Thông báo về thực hiện sinh hoạt lớp hàng tháng 204/TB-ĐHNL ngày 

31/08/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2195   Thông báo về thực hiện sinh hoạt lớp hàng tháng 331/TB-ĐHNL ngày 

30/08/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2196   Thông báo về thực hiện sinh hoạt lớp hàng tháng 263/TB-ĐHNL ngày 

04/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2197   Thông báo về thực hiện sinh hoạt lớp hàng tháng 223/TB-ĐHNL ngày 

13/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2198 H22.22.01.10  Biên bản sinh hoạt lớp Các năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2199 H22.22.01.11  Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên năm 2017-2018 

142/ĐHNL-CTSV ngày 

23/08/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2200   Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên năm 2018-2019 

193/ĐHNL-CTSV ngày 

09/08/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2201   Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên năm 2019-2020 

330/ĐHNL-CTSV ngày 

03/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2202   Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên năm 2020-2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2203   Thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên năm 2021-2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2204 H22.22.01.12  Thông báo đón tiếp sinh viên chính quy trúng tuyển năm học 

2017-2018 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2205   Thông báo đón tiếp sinh viên chính quy trúng tuyển năm học 

2018-2019 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2206   Thông báo đón tiếp sinh viên chính quy trúng tuyển năm học 

2019-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2207   Thông báo đón tiếp sinh viên chính quy trúng tuyển năm học 

2020-2021 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2208 H22.22.01.13  Theo dõi giảng dạy giáo viên Các năm Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2209 H22.22.01.14  Bảng theo dõi quá trình học tập Các kỳ Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2210 H22.22.01.15  Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2016-2017 

606/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2211   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2016-2017 đợt tháng 6 

607/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2212   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2016-2017 đợt 

tháng 6 

608/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 



163 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
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2213   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2016-2017 đợt tháng 9 

1015/QĐ-ĐHNL ngày 

12/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2214   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2016-2017 đợt tháng 9 

1016/QĐ-ĐHNL ngày 

12/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2215   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2016-2017 đợt 

tháng 9 

1018/QĐ-ĐHNL ngày 

12/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2216   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2017-2018 đợt tháng 3 

229/QĐ-ĐHNL ngày 

12/03/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2217   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2017-2018 đợt tháng 3 

230/QĐ-ĐHNL 

Ngày 12/03/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2218   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2017-2018 đợt 

tháng 3 

231/QĐ-ĐHNL ngày 

12/03/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2219   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2017-2018 đợt tháng 6 

556/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2220   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng  lên đại học 

2017-2018 đợt tháng 6 

557/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2221   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2017-2018 đợt 

tháng 6 

558/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2222   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2017-2018 đợt tháng 9 

915/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2223   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2017-2018 đợt tháng 9 

916/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2224   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2017-2018 đợt 

tháng 9 

917/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2225   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2018-2019 đợt tháng 3 

167/QĐ-ĐHNL ngày 

13/03/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2226   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2018-2019 đợt tháng 3 

169/QĐ-ĐHNL ngày 

13/03/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2227   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2018-2019 đợt 

tháng 3 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

13/03/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2228   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2018-2019 đợt tháng 6 

480/QĐ-ĐHNL ngày 

13/06/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2229   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2018-2019 đợt tháng 6 

481/QĐ-ĐHNL ngày 

13/06/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2230   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2018-2019 đợt 

tháng 6 

482/QĐ-ĐHNL ngày 

13/06/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2231   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2018-2019 đợt tháng 9 

915/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2232   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2018-2019 đợt tháng 9 

916/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2233   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2018-2019 đợt 

tháng 9 

917/QĐ-ĐHNL ngày 

24/09/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2234   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2019- 2020 đợt tháng 4 

209/QĐ-ĐHNL ngày 

28/04/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2235   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2019- 2020 đợt tháng 4 

210/QĐ-ĐHNL ngày 

28/04/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2236   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2019- 2020 đợt 

tháng 4 

211/QĐ-ĐHNL ngày 

28/04/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2237   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2019- 2020 đợt tháng 7 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

10/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2238   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2019- 2020 đợt tháng 7 

565/QĐ-ĐHNL ngày 

10/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2239   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2019- 2020 đợt 

tháng 7 

564/QĐ-ĐHNL ngày 

10/07/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2240   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2019- 2020 đợt tháng 10 

926/QĐ-ĐHNL ngày 

20/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2241   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2019- 2020 đợt tháng 10 

928/QĐ-ĐHNL ngày 

20/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2242   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2019- 2020 đợt 

tháng 10 

927/QĐ-ĐHNL ngày 

20/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2243   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2020-2021 đợt tháng 3 

163/QĐ-ĐHNL ngày 

17/03/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2244   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2020-2021 đợt tháng 3 

165/QĐ-ĐHNL ngày 

17/03/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2245   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh cao đẳng 2020-2021 đợt 

tháng 3 

164/QĐ-ĐHNL ngày 

17/03/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2246   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2020-2021 đợt tháng 6 

461/QĐ-ĐHNL ngày 

30/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2247   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2020-2021 đợt tháng 6 

462/QĐ-ĐHNL ngày 

30/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2248   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng 2020-2021 

đợt tháng 6 

463/QĐ-ĐHNL ngày 

30/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2249   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2020-2021 đợt tháng 8 

548/QĐ-ĐHNL ngày 

10/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2250   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2020-2021 đợt tháng 10 

708/QĐ-ĐHNL ngày 

25/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2251   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2020-2021 đợt tháng 10 

710/QĐ-ĐHNL ngày 

25/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2252   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng 2020-2021 

đợt tháng 10 

709/QĐ-ĐHNL ngày 

25/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2253   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2021-2022 đợt tháng 3 

169/QĐ-ĐHNL ngày 

23/03/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2254   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2021-2022 đợt tháng 3 

168/QĐ-ĐHNL ngày 

23/03/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2255   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy từ năm 

2021-2022 đợt tháng 6 

424/QĐ-ĐHNL ngày 

10/06/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2256   Quyết định công nhận tốt nghiệp liên thông Cao đẳng lên đại học 

2021-2022 đợt tháng 6 

422/QĐ-ĐHNL ngày 

10/06/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2257   Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng 2021-2022 

đợt tháng 6 

423/QĐ-ĐHNL ngày 

10/06/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2258 H22.22.01.16  Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển năm thứ 

nhất năm học 2013-2014 

2069/QĐ-ĐHH ngày 

05/11/2013 

Đại học Huế  

2259   Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển năm thứ 

nhất năm học 2014-2015 

1986/QĐ-ĐHH ngày 

31/10/2014 

Đại học Huế  

2260   Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển năm thứ 

nhất năm học 2015-2016 

1364/QĐ-ĐHH ngày 

20/10/2015 

Đại học Huế  
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2261   Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển năm thứ 

nhất năm học 2016-2017 

1404/QĐ-ĐHH ngày 

28/10/2016 

Đại học Huế  

2262   Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển năm thứ 

nhất năm học 2017-2018 

1114/QĐ-ĐHH ngày 

06/10/2017 

Đại học Huế  

2263 H22.22.01.17  Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

1284/QĐ-ĐHNL-CTSV 

ngày 16/11/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2264   Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

398/QĐ-ĐHNL ngày 

17/04/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2265   Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

444/QĐ-ĐHNL ngày 

07/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2266   Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

1434/QĐ-ĐHNL ngày 

31/10/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2267   Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

1440/QĐ-ĐHNL ngày 

01/11/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2268   Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách 

sinh viên trường 

187/QĐ-ĐHNL ngày 

15/03/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2269 H22.22.01.18  Thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của 

giáo viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2270 H22.22.01.19  Quyết định cử viên chức đi học nước ngoài  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2271 H22.22.01.20  Thông báo về tổ chức hội nghị khoa học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2272 H22.22.01.21  Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2017-2018 96/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

18/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2273   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2018-2019 225/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

24/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2274   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2019-2020 225/ĐHNL-ĐTĐH ngày 

24/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2275   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2020-2021 107/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2276 Tiêu chí 22.2      
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2277 H22.22.02.01  Sổ tay sinh viên năm học 2017 – 2018 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2278   Sổ tay sinh viên năm học 2018 – 2019 2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2279   Sổ tay sinh viên năm học 2019 – 2020 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2280   Sổ tay sinh viên năm học 2020 – 2021 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2281   Sổ tay sinh viên năm học 2021 – 2022 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2282 H22.22.01.01  Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2017-2018 

619/QĐ-ĐHNL ngày 

15/05/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2283   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2018-2019 

439/QĐ-ĐHNL ngày 

02/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2284   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2019-2020 

367/QĐ-ĐHNL ngày 

17/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2285   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2020-2021 

544/QĐ-ĐHNL ngày 

24/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2286   Quyết định về việc ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập năm 

học 2021-2022 

378/QĐ-ĐHNL ngày 

28/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2287 H22.22.01.02  Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/08/2007 

Bộ GDĐT  

2288 H22.22.01.03  Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 774/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2289 H22.22.02.02  Hội đồng họp xét cảnh báo học tập 334/QĐ-ĐHNL ngày 

03/4/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2290 H22.22.02.03  Quyết định Hội đồng khoa học và đào tạo 195/QĐ-ĐHNL ngày 

09/04/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2291 H22.22.02.04  Quyết định thành lập Ban cán sự lớp cao học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2292 H22.22.01.15  Quyết định công nhận tốt nghiệp  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 



168 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2293 H22.22.02.05  Thông báo gửi gia đình sinh viên 108/TB-ĐHNL ngày 

15/5/2023; 126/TB-

ĐHNL ngày 07/6/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2294 H22.22.02.06  Thông báo về chương trình học cho sinh viên Số tay sinh viên Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2295 H22.22.01.06  Quyết định về việc thành lập ban cố vấn học tập năm học 2017-

2018  

1039/ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 14/09/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2296   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn học tập năm học 2018-

2019  

864/ĐHNL-ĐTĐH ngày 

07/09/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2297   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn học tập năm học 2019-

2020  

803/ĐHNL-ĐTĐH ngày 

11/10/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2298   Quyết định về việc thành lập ban cố vấn học tập năm học 2020-

2021  

440/ĐHNL-ĐTĐH ngày 

29/05/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2299 H22.22.01.07  Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập của 

trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế 

1555/QĐ-ĐHNL ngày 

07/12/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2300 H22.22.01.15  Quyết định công nhận tốt nghiệp  606/QĐ-ĐHNL ngày 

14/06/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2301 H22.22.02.07  Biên bản họp với sinh viên bị cảnh báo học tập  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2302 H.22.22.01.21  Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2017-2018 96/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

18/05/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2303   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2018-2019 225/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

24/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2304   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2019-2020 225/ĐHNL-ĐTĐH ngày 

24/05/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2305   Thông báo triển khai học kỳ 3 năm học 2020-2021 107/TB-ĐHNL-ĐT ngày 

21/05/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2306 Tiêu chí 22.3      

2307 H22.22.03.01  Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên năm 2017-2018 761/BC-ĐHNL-CTSV 

25/12/20218 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2308   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2019 Ngày 20/12/2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2309   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2020 Ngày 30/12/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2310   Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm 2021 Ngày 25/12/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2311 H22.22.03.02  Quyết định về việc thành lập Trung tâm phục vụ sinh viên và Hợp 

tác doanh nghiệp 

397/QĐ-ĐHNL ngày 

09/04/2015 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2312 H22.22.03.03  https://vieclam.huaf.edu.vn/  Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2313 H22.22.03.04  Biên bản hợp tác với Công ty TNHH MTV  

Tư vấn và Đào tạo Quý Khanh 

Số 101/TTHT ngày 

10/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2314   Memorandum of Understanding between Hue University of 

Agriculture and Forestry  

and Landbrugets Jobservice APS 

Ngày 25/4/2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2315   Biên bản hợp tác với Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp 

tác lao động (OLECO) 

Ngày 02/12/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2316   Biên bản hợp tác với Công ty Cổ phần  

đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong 

Số 369/TTHT ngày 

07/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2317   Biên bản hợp tác với Công ty Cổ phần  

cung ứng nhân lực số 1 Hà Nội 

Số 168/TTHT ngày 

23/11/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2318   Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nước ngoài năm 2022 218/QĐ-ĐHNL ngày 

05/4/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2319   Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nước ngoài năm 2022 580/QĐ-ĐHNL ngày 

23/8/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2320   Hợp đồng tổ chức thực tập kết hợp sản xuất với Công ty trách 

nhiệm hữu hạn CJ VINA AGRI – Chi nhánh Bình Dương 

Ngày 15/7/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2321   Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo giữa Công ty cổ phần Hải 

Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 06.2020/LKĐT-HN Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2322   Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần Chăn nuôi Mavin 

và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 02/BBGNHT/2021-

MPA ngày 01/07/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2323   Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo giữa Công ty TNHH Chăn 

nuôi New Hope Bình Phước và Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Ngày 01/12/2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2324   Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo giữa Công ty TNHH Chăn 

nuôi Hòa Phát Quảng Bình và Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

Số 01/TTHT/2021 ngày 

01/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2325   Thỏa thuận tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp giữa Công ty 

cổ phần Hồng Hà Bình Định và Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Ngày 01/07/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2326 H22.22.03.05  Thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có 

hợp tác với khoa tham gia Ngày hội việc làm năm 2017 

31/TB-ĐHNL-CTSV 

ngày 09/2/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2327   Thư mời tham dự Ngày hội việc làm năm 2018 Ngày 05/5/2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2328   Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 

2019 

298/QĐ-ĐHNL ngày 

23/4/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2329   Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình Ngày hội 

việc làm và nhóm hỗ trợ năm 2020 

317/QĐ-ĐHNL ngày 

05/5/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2330   Thông báo tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 29/ĐHNL-CTSV ngày 

18/2/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2331   Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Nhóm hỗ trợ Ngày 

hội việc làm 2021 

167/QĐ-ĐHNL ngày 

18/3/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2332 H22.22.03.06  Kế hoạch tổ chức hoạt động open day năm 2022 86/KH-ĐHNL ngày 

10/5/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2333   Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Nhóm hỗ trợ chương 

trình Ngày hội Openday năm 2023 

144/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2334 Tiêu chí 22.4       

2335 H22.22.04.01  Thông báo việc khảo sát ý kiến của SVSTN về đánh giá toàn khóa 

học 

2017 - 2022   

2336   Kế hoạch thực hiện khảo sát ý kiến về chuẩn đầu ra của CTĐT    

2337 H22.22.04.02  Thông báo thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên từ năm 2017 đến 2022 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2338 H22.22.04.03  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2339 H22.22.04.04  Kết quả thu thập ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2017 (Tập II - Tập chương trình đào tạo 

năm 2017) 

Năm 2017 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2340   Kết quả thu thập ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2020 (Tập II - Tập chương trình đào tạo 

năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2341   Kết quả thu thập ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo các ngành trong trường ĐHNL năm 2017 (Tập II - Tập 

chương trình đào tạo năm 2017) 

   

2342   Kết quả thu thập ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo các ngành trong trường ĐHNL năm 2020 (Tập II – Tập 

chương trình đào tạo năm 2020) 

Năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2343 H22.22.04.05  Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao 

động đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế (Tập II - Tập chương trình đào tạo năm 2017, năm 

2020) 

Năm 2017, năm 2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2344 TIÊU CHUẨN 

23 

     

2345 Tiêu chí 23.1      

2346 H23.23.01.01 1 Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Nông 

Lâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

07/NQ-HĐT ngày 

31/12/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2347 H23.23.01.02 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2348 H23.23.01.03 1 Bản giao ước thi đua theo năm học của các Khoa và Phòng, Trung 

tâm, Viện nghiên cứu 

Năm 2020-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2349 H23.23.01.04 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

566/QĐ-ĐHNL ngày 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2350 H23.23.01.05 1 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

31/NQ-HĐT ngày 

06/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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2351 H23.23.01.06 1 Bảng phân công nhiệm vụ lãnh đạo và thực hiện của cán bộ Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

Năm 2017-2022 Phòng 

KH,HTQT&T

TTV 

 

2352 H23.23.01.07 1 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2353 H23.23.01.08 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Đại học Huế  

2354  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2355 H23.23.01.09 1 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

390/QĐ-ĐHNL ngày 

08/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2356  2 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý DA SXTN&TMH 

cấp trường ĐHNL 

115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2357  3 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN liên kết 87/QĐ-ĐHNL ngày 

02/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2358 H23.23.01.10 1 Tổng hợp các báo cáo tiến độ các nhiệm KH&CN Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2359 H23.23.01.11 1 Báo cáo giao ban giữa Nhà trường với các Sở KH&CN tỉnh Quảng 

Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên 

Huế. 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2360 H23.23.01.12 1 Thông báo lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý các nhiệm vụ 

KH&CN 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2361  2 Thông báo tuyển chọn, sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN Năm 2017- 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2362 H23.23.01.13 1 Tổng hợp các bản góp ý kiến của các đơn vị, cá nhân Năm 2017- 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2363 H23.23.01.14 1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm - Đại 

Học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH ngày …. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2364 H23.23.01.15 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ xi, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2365 H23.23.01.16 1 Kế hoạch chiến lược phát triển 1137/QĐ-ĐHH  ngày…. Trường  
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Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn đến 2030 

ĐHNL, ĐHH 

2366 H23.23.01.17 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ xi, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2367 H23.23.01.18 1 Nghị quyết chuyên đề về hoàn thiện cơ chế khuyến khích hoạt động 

KH&CN, nâng cao vai trò của Trường trong phát triển kinh tế - xã 

hội thông qua hoạt động KH&CN, và nâng cao chất lượng nghiên 

cứu khoa học gắn liền với tăng cường xuất bản quốc tế và chuyển 

giao công nghệ 

89-NQ/ĐU-ĐHNL ngày 

17/09/2021 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2368 H23.23.01.19 1 Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường xuất bản khoa học 

giai đoạn 2021-2025 

01/KH-ĐHNL-KHCN 

ngày 03/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2369 Tiêu chí 23.2      

2370 H23.23.02.01 1 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Đại học Huế 

Số 157/QĐ-ĐHH ngày 

16/02/2022 

ĐHH  

2371 H23.23.02.02 1 Quy định quản lý DA SXTN&TMH cấp trường ĐHNL Số 115/QĐ-ĐHNL ngày 

09/06/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2372 H23.23.02.03 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2373 H23.23.02.04 1 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Đại học Huế 

Số 157/QĐ-ĐHH ngày 

16/02/2022 

ĐHH  

2374 H23.23.02.05 1 Phê duyệt kinh phí hằng năm của Trường ĐHNL Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2375 H23.23.02.06 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2376 H23.23.02.07 1 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN các cấp năm 2023 tại trường Đại học Nông Lâm 

367/QĐ-ĐHNL ngày…. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2377  2 Thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN các 

cấp năm 2021 

 451/QĐ-ĐHNL ngày … Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2378  3 QĐ về việc thành lập đoàn kiểm tra tiến độ đề tài, dự án các cấp 

2020 

316/QĐ-ĐHNL ngày…. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2379  4 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài, dự án các cấp  100/QĐ-ĐHNL Trường  

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/367-QD-DHNL-2035/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/367-QD-DHNL-2035/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/367-QD-DHNL-2035/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-451-QD-DHNL-1368/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-451-QD-DHNL-1368/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-451-QD-DHNL-1368/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/316-QD-DHNL-1065/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/316-QD-DHNL-1065/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/316-QD-DHNL-1065/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-100-QD-DHNL-757/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-100-QD-DHNL-757/
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năm 2019 tại trường ĐH Nông Lâm ngày….. ĐHNL, ĐHH 

2380  5 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án 

các cấp năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm 

 100/QĐ-ĐHNL ngày…. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2381 H23.23.02.08 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 ĐHH  

2382  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2383 H23.23.02.09 1 Thông báo tổ chức các buổi sinh viên đối thoại với Trưởng khoa và 

Hiệu trưởng 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2384 H23.23.02.10 1 Biên bản họp đối thoại sinh viên Năm 2017-2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2385 H23.23.02.11 1 Thông báo tổ chức hội nghị Khoa học sinh viên năm 2023 và Bản 

tin tổ chức hội nghị khoa học sinh viên năm 2023 

Năm 2023 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2386 H23.23.02.12 1 Báo cáo kết quả điều tra khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNL 

năm 2019 

https://huaf.edu.vn/mot-so-ket-qua-ve-khao-sat-nhu-cau-khoi-

nghiep-cua-sinh-vien-tai-truong-dai-hoc-nong-lam/ 

Năm 2019 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2387 H23.23.02.13 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2388  2 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm - Đại 

Học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 

Số 1137/QĐ-ĐHH 

ngày…. 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2389  3 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2390 Tiêu chí 23.3      

2391 H23.23.03.01 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm… ĐHH  

2392  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm… Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2393  3 Phần mềm quản lý khoa học của Đại học Huế: 

https://qlkh.hueuni.edu.vn/ 

Năm… ĐHH  

2394 H23.23.03.02 1 Quyết định khen thưởng của Đại học Huế về các công trình công 1216/QĐ-ĐHH năm ĐHH  

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-100-QD-DHNL-757/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/447-QD-DHNL-712/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/447-QD-DHNL-712/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/So-100-QD-DHNL-757/
https://qlkh.hueuni.edu.vn/


175 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

bố quốc tế 2017; 1757/QĐ-ĐHH 

năm 2022; 1656/QĐ-

ĐHH năm 2018 

2395 H23.23.03.03 1 Tài khoản Google Scholar của các nhà khoa học thuộc Trường 

ĐHNL 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2396 H23.23.03.04 1 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2397 H23.23.03.05 1 Biên bản họp giao ban hắng tháng, Quý Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2398  2 Báo cáo hội nghị CBVC Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2399  3 Báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-

2019 và lập kê hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025. 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2400 H23.23.03.06 1 Bảng thống kê công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế uy 

tín của Đại học Huế 

Năm 2017-2022 ĐHH  

2401 H23.23.03.07 1 Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng cho năm học mới Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2402 H23.23.03.08 1 Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường xuất bản khoa học 

giai đoạn 2021-2025 

01/KH-ĐHNL-KHCN 

ngày 03/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2403 H23.23.03.09 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2404 H23.23.03.10 1 Quyết định tăng điểm cho Tạp chí KH&CN Nông nghiệp của Hội 

đồng chức danh Giáo sư Nhà nước năm 

22/QĐ-HĐGSNN ngày 

05/07/2023 

Hội đồng Giáo 

sư nhà nước 

 

2405 H23.23.03.11 1 Thông báo tập huấn phương pháp nghiên cứu và xuất bản khoa học  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2406 Tiêu chí 23.4      

2407 H23.23.04.01 1 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại 

tài sản trí tuệ tại Đại học Huế 

313/QĐ-ĐHH ngày 

17/3/2023 

ĐHH  

2408 H23.23.04.02 1 Quy trình giải quyết công việc về rèn luyện của sinh viên 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2409 H23.23.04.03 1 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại 

tài sản trí tuệ tại Đại học Huế 

313/QĐ-ĐHH ngày 

17/3/2023 

ĐHH  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2410 H23.23.04.04 1 Quy trình giải quyết công việc về rèn luyện của sinh viên 672/QĐ-ĐHNL ngày 

01/10/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2411 H23.23.04.05 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2412 H23.23.04.06 1 Tập huấn sở hữu trí tuệ năm 2018 Năm 2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2413 H23.23.04.07 1 Phần mềm cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 ĐHH  

2414  2 Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường ĐHNL: 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2415 H23.23.04.08 1 Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng cho năm học mới Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2416 H23.23.04.09 1 Quyết định khen thưởng về sở hữu trí tuệ của Giám đốc Đại học 

Huế 

 ĐHH  

2417 H23.23.04.10 1 Kế hoạch năm học 2022-2023 189/KH-ĐHNL ngày 

12/09/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2418 H23.23.04.11 1 Danh mục đăng ký giải pháp hữu ích và nhãn hiệu hàng hóa  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2419 H23.23.04.12 1 Tập huấn sở hữu trí tuệ năm 2018 Năm 2018 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2420 Tiêu chí 23.5      

2421 H23.23.05.01 1 Hợp đồng triển khai các nhiệm vụ KHCN hằng năm Danh mục hợp đồng năm 

…. 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2422 H23.23.05.02 1 Quyết định phân bổ kinh phí cho đề tài cấp ĐHH  ĐHH  

2423  2 Quyết định phân bổ kinh phí cho đề tài cấp trường và sinh viên 

NCKH 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2424 H23.23.05.03 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2425 H23.23.05.04 1 Biên bản Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2426 H23.23.05.05 1 Bảng phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN, trường ĐHNL Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2427 H23.23.05.06 1 Biên bản Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2428 H23.23.05.07 1 Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc 

của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

566/QĐ-ĐHNL 

20/08/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2429  2 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2430  3 Kế hoạch dự toán kinh phí 248/ĐHNL ngày 

21/05/2021; 

403/ĐHNL ngày 

22/07/2021; 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2431 H23.23.05.08 1 Báo cáo tổng kết năm học Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2432 Tiêu chí 23.6      

2433 H23.23.06.01 1 Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn đến 2030 

1137/QĐ-ĐHH ngày….. Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2434 H23.23.06.02 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2435 H23.23.06.03 1 Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa 115/QĐ-ĐHNL ngày 

24/02/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2436 H23.23.06.04 1 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại 

tài sản trí tuệ tại Đại học Huế 

313/QĐ-ĐHH ngày 

17/3/2023 

ĐHH  

2437 H23.23.06.05 1 Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2017-2020  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2438  2 Báo cáo Hội nghị viên chức, người lao động Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2439  3 Biên bản họp thủ trưởng và thủ trưởng mở rộng Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2440 H23.23.06.06 1 Thông báo các cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp cho sinh viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2441  2 Quyết định phê duyệt các dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại  Trường  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

hóa ĐHNL, ĐHH 

2442 H23.23.06.07 1 Bản ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2443 TIÊU CHUẨN 

24 

     

2444 Tiêu chí 24.1      

2445 H24.24.01.01 1 Báo cáo thường niên các năm Năm 2017-2022 website của 

trung tâm 

CRD 

 

2446 H24.24.01.02 1 Kế hoạch Về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

160/KH-ĐHNL ngày 

28/07/2022 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2447 H24.24.01.03 1 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2448  2 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại Học 

Nông Lâm, Đại Học Huế tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2449 H24.24.01.04 1 Báo cáo tổng kết hoạt động của  Đoàn thanh niên Năm 2017-2022 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2450 H24.24.01.05  

1 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường ĐHNL, ĐHH tại HN 

CBVCNLĐ hằng năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2451 H24.24.01.06  

1 

Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị tại HN CBVCNLĐ hằng 

năm 

Năm 2017-2022 Các đơn vị 

thuộc, trực 

thuộc Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2452 H24.24.01.07 1 Báo cáo tổng kết hoạt động  Công đoàn Năm 2017-2022 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2453 H24.24.01.08  

1 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Sinh viên năm học 2021-2022 Năm 2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2454 H24.24.01.09 1 Các MoU Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2455 H24.24.01.10 1 Quyết định về việc thành lập BTC chương trình Ngày hội việc làm 

2023 

282/QĐ-ĐHNL ngày 

14/4/2023 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2456  2 Báo cáo thường niên các năm Năm 2017-2022 website của 

trung tâm 

CRD 

 

H24.24.01.0

1 

2457 H24.24.01.11  

1 

Kế hoạch năm học 2022-2023 189/KH-ĐHNL ngày 

12/09/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2458 H24.24.02.01  

1 

Công bố Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Nông 

Lâm - Đại học Huế 

538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2459  2 Kế hoạch Về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

160/KH-ĐHNL ngày 

28/07/2022 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2460 Tiêu chí 24.2      

2461 H24.24.02.02 1 Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị tại HN CBVCNLĐ hằng 

năm 

Năm 2017-2022 các đơn vị 

thuộc, trực 

thuộc Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2462 H24.24.02.03  

1 

Báo cáo tổng  kết năm của các Chi bộ thuộc trường ĐNNL, Đại học 

Huế 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

2463 H24.24.02.04  

1 

Báo cáo hoạt động Đào tạo hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2464 H24.24.02.05 1 Báo cáo hoạt động NCKH hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2465 H24.24.02.06 1 

 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường ĐHNL, ĐHH tại HN 

CBVCNLĐ hằng năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2466 H24.24.02.07 1 Báo cáo hoạt động năm học  Công Đoàn Trường Năm 2017-2022  

CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2467 H24.24.02.08 1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn thanh niên Năm 2017-2022 Đoàn TN 

CSHCM 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

2468 H24.24.02.09 1 Các MoU  

Năm 2017-2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2469 H24.24.02.10 

 

 

 

1 Ban hành một số Quy trình làm việc tại Phòng 

KTBĐCLGD&TTPC, Trường ĐHNL 

 

 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2470 H24.24.02.11 1 Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng về khả năng đáp ứng công việc 

của sinh viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2471 H24.24.02.12  

1 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường ĐHNL, ĐHH tại HN 

CBVCNLĐ hằng năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2472 Tiêu chí 24.3      

2473 H24.24.03.01 

 

 

 

1 Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng về khả năng đáp ứng công việc 

của sinh viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2474 H24.24.03.02 1 Báo cáo tổng kết năm học của Trường ĐHNL, ĐHH tại Hội nghị 

CBVCNLĐ hằng năm 

Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2475 Tiêu chí 24.4      

2476 H24.24.04.01 1 Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng về khả năng đáp ứng công việc 

của sinh viên 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2477 H24.24.04.02 1 Báo cáo thường niên các năm Năm 2017-2022 website của 

trung tâm 

CRD 

 

2478 H24.24.04.03 1 Ban hành một số Quy trình làm việc tại Phòng 

KTBĐCLGD&TTPC, Trường ĐHNL 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2479 H24.24.04.04  

 

1 

Khảo sát ý kiến các bên liên quan về mức độ hài lòng về hoạt động 

phục vụ cộng đồng theo từng năm học, bằng các phương pháp thu 

thập thông tin chủ yếu như phiếu hỏi, trực tuyến và phỏng vấn 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2480 H24.24.04.05 1 Báo cáo hoạt động Đào tạo hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 



181 

 

STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2481 H24.24.04.06 1 Báo cáo hoạt động NCKH hàng năm Năm 2017-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2482 H24.24.04.07 1 Báo cáo hoạt động năm học  Công Đoàn Trường Năm 2017-2022 CĐ Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2483  2 Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn thanh niên Năm 2017-2022 Đoàn TN 

CSHCM 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2484 H24.24.04.08 1 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài  lòng của các bên liên quan về các 

hoạt động PVCĐ 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2485 H24.24.04.09 1 Khảo sát ý kiến SV hàng năm để hỗ trợ SV về công tác PVCĐ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2486 H24.24.04.10 1 Khảo sát ý kiến doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp đối với các hoạt động của SV 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2487 H24.24.04.11 1 Kế hoạch cải tiến chất lượng về chất lượng PVCĐ  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2488 TIÊU CHUẨN 

25 

     

2489 Tiêu chí 25.1      

2490 H7.07.02.03  Kế hoạch tài chính hàng năm Ngày 07/4/2017 

Ngày 12/3/2018 

Ngày 06/3/2019 

Ngày 03/3/2020 

Ngày 07/07/2022 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2491 H7.07.01.07  Kế hoạch chiến lược Trường Số 111/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2016 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2492 H7.07.01.09  Dự toán ngân sách hàng năm Từ 2017 - 2023 Trường 

ĐHNL 

 

2493 H7.07.01.14  Báo cáo tài chính hàng năm Từ 2017 - 2023 Phòng KHTC  

2494 H7.07.01.19  Biên bản xét duyệt quyết toán 2017-2021  Đại học Huế  

2495 H7.07.01.22  Báo cáo Hội nghị CBVC,NLĐ  năm  học  2017- 

 2018 

Ngày 

 30/11/2017 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2496   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học 2018-2019 Ngày 23/11/2018 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2497   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học 2019-2020 Ngày 05/12/2019 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2498   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học  2021-2022 Ngày 09/12/2020 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2499   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học  2021-2022 Ngày 05/01/2022 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2500 H25.25.01.01  Quyết định ban tổ chức xe về tết 2020 31/QĐ-ĐHNL ngày 

16/01/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2501   Quyết định ban tổ chức xe về tết 2021 48/QĐ-ĐHNL ngày 

19/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2502 H25.25.01.02  Quyết định tình nguyện hè 2018 52-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 12/06/2018 

Đoàn TN  

2503   Quyết định tình nguyện hè 2019 81-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 21/06/2019 

Đoàn TN  

2504   Quyết định tình nguyện hè 2020 101-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 17/07/2020 

Đoàn TN  

2505   Quyết định tình nguyện hè 2021 228-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 21/06/2021 

Đoàn TN  

2506   Quyết định tình nguyện hè 2022 18-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 10/06/2022 

Đoàn TN  

2507 H25.25.01.03  Quyết định hiến máu 2017 67-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 06/11/2017 

Đoàn TN  

2508 H25.25.01.03  Quyết định hiến máu 2018 189-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 25/09/2018 

Đoàn TN  

2509   Quyết định hiến máu 2019 123-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 05/12/2019 

Đoàn TN  

2510   Quyết định hiến máu 2020 98-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 23/11/2020 

Đoàn TN  

2511   Quyết định hiến máu 2021 182-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 10/03/2021 

Đoàn TN  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2512   Quyết định hiến máu 2022 275-KH/ĐHNL-ĐTN 

ngày 05/04/2022 

Đoàn TN  

2513 H25.25.01.04  Quyết định tiếp sức mùa thi 2018 18-KH-ĐHNL-ĐTN 

ngày 27/05/2018 

Đoàn TN  

2514   Quyết định tiếp sức mùa thi 2019 13/KH-ĐHNL-ĐTN 

ngày 27/05/2019 

Đoàn TN  

2515   Quyết định tiếp sức mùa thi 2020 07-QĐ-ĐHNL-ĐTN 

ngày 21/07/2020 

Đoàn TN  

2516   Quyết định tiếp sức mùa thi 2021 15/KH-HSV ngày 

28/05/2021 

Đoàn TN  

2517   Quyết định tiếp sức mùa thi 2022 31/KH-HSV ngày 

26/05/2022 

Đoàn TN  

2518 H25.25.01.05  Quyết định tổ chức giải bóng đá 2021 57/QĐ-CĐ ngày 

24/03/2021 

Công đoàn 

trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

2519   Quyết định tổ chức giải bóng đá 2022 68/QĐ-CĐ ngày 

10/03/2022 

Công đoàn 

trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

2520   Quyết định tổ chức giải bóng đá 2022 241/QĐ-ĐHNL ngày 

14/04/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2521 H25.25.01.06  Quyết định tổ chức giải bóng chuyền 2018 1419/QĐ-ĐHNL ngày 

30/10/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2522   Quyết định tổ chức giải bóng chuyền 2022 74/QĐ-CĐ ngày 

25/05/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2523 H25.25.01.07  Quyết định tổ chức văn nghệ 2019 23/QĐ-CĐ ngày 

01/04/2019 
  

2524 H7.07.01.11  Quy chế chi tiêu nội bộ Số 1215/QĐ-ĐHNL 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2525   Quy chế chi tiêu nội bộ Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2526 H7.07.01.14  Báo cáo quyết toán các năm 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2017 - 2022 Phòng KHTC  
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2527 H25.25.01.08  Báo cáo hội nghị tổng kết năm học 2017,2018,2019,2020,20

21,2022 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2528 H7.07.01.22  Báo cáo Hội nghị CBVC,NLĐ  năm  học  2017- 

 2018 

Ngày 

 30/11/2017 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2529   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học 2018-2019 Ngày 

 23/11/2018 

Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2530   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học 2019-2020 Ngày 05/12/2019 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2531   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học  2021-2022 Ngày 09/12/2020 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2532   Báo cáo Hội nghị CBVC, NLĐ  năm  học  2021-2022 Ngày 05/01/2022 Trường 

 ĐHNL, ĐHH 

 

2533 H25.25.01.09  Biên bản tự kiểm tra tài chính  Phòng KHTC  

2534 H25.25.01.10  Quyết định hội nghị CBVC 2018-2019 1381/QĐ-ĐHNL ngày 

22/10/2018 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2535   Quyết định hội nghị CBVC 2019-2020 977/QĐ-ĐHNL ngày 

13/11/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2536   Quyết định hội nghị CBVC 2021-2022 811/QĐ-ĐHNL ngày 

01/12/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2537   Quyết định hội nghị CBVC 2022-2023 881/QĐ-ĐHNL ngày 

11/11/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2538 H25.25.01.11  Quyết định hội nghị với các doanh nghiệp năm 2019 1006/QĐ-ĐHNL ngày 

22/11/2019 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2539   Quyết định hội nghị với các doanh nghiệp năm 2020 976/QĐ-ĐHNL ngày 

30/10/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2540   Quyết định hội nghị với các doanh nghiệp năm 2021 565/QĐ-ĐHNL ngày 

30/06/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2541   Quyết định hội nghị với các doanh nghiệp năm 2021 44/QĐ-ĐHNL ngày 

19/01/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2542   Quyết định hội nghị với các doanh nghiệp năm 2022 88/QĐ-ĐHNL ngày 

23/02/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2543 H25.25.01.12  Trang web trường  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2544 H25.25.01.13  Quyết định thành lập phòng KH, HTQT và TTTV 102/QĐ-ĐHNL ngày 

04/03/2020 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2545 H25.25.01.14  Chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu 

các đơn vị 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2546 H25.25.01.15  Biên bản đối thoại Hiệu trưởng với sinh viên  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2547 Tiêu chí 25.2      

2548 H25.25.02.01  Quyết định phê duyệt danh mục đề tài cấp ĐHH  Đại học Huế  

2549 H25.25.02.02   Phân tích đất và xây dựng quy trình bón phân tại một số vùng 

trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên  

3/2021 Phòng 

NN&PTNT 

huyện Phú 

Vang 

 

2550 H25.25.02.02   Phân bón hữu cơ HUAF 11/2021 Công ty Cổ 

phần thuốc sát 

trùng Việt 

Nam, chi 

nhánh II 

 

2551 H25.25.02.02  Kế hoạch đào tạo kết hợp chuyển giao kết quả NC ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 

01/3/2021 Trung tâm 

Khuyến Nông 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

2552 H25.25.02.02  Đề án phát triển mô hình cây dược liệu vùng gò đồi huyện Phú 

Lộc  

7/2021 Phòng 

NN&PTNT 

huyện Phú 

Lộc 

 

2553 H25.25.02.02  Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo 

thảo dược VH1 

12/2020 Công ty 

TNHH Khoa 

học Công 

nghệ Vĩnh 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Hòa (Nghệ 

An) 

2554 H25.25.02.02  Thực hiện xây dựng đề án nâng cao năng lực của ngành bảo vệ 

thực vật trong công tác điều tra phát hiện, giám định và phân lập 

sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2021-2025 

9/7/2021 Chi cục TT và 

BVTV tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

 

2555 H25.25.02.02  Sản xuất và hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá 

Ong bầu phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế 

02/2022 Công ty 

TNHH Khoa 

học và Công 

nghệ Thanh 

Bình (TT Huế) 

 

2556 H25.25.02.02  Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi 

bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi.  

Bên đặt hàng: Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 

Quảng Ngãi;  

Bên nhận đặt hàng: Cơ quan chủ trì- Trần Thị Kim Thoa - Giám 

đốc Công ty TNHH Trường Anh Thư (Quảng Ngãi) 

9/2021   

2557 H25.25.02.02  Sản xuất thử nghiệm giống gà H're tại một số tỉnh vùng Bắc Trung 

Bộ: Bên nhận đặt hàng: Công ty TNHH  MTV Nam Thuận 

(Quảng Ngãi) - Ông Nguyễn Thanh Khánh - Giám đốc; 

Đơn vị quản lý kinh phí: Trần Đỗ Đạt-Phó Giám đốc Văn phòng 

các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; 

Đơn vị quản lý nhiệm vụ: Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ 

KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật 

9/2021   

2558 H25.25.02.02  Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản 

xuất lúa giống xác nhận và gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn 

VietGAP tại tỉnh Quảng Ngãi 

6/2020 Công ty 

TNHH Nông 

Lâm nghiệp 

TBT 

 

2559 H25.25.02.02  Chuyển giao quy trình trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch 

nông nghiệp tại Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

15/12/2021 TT Dịch vụ 

nông nghiệp 

thị xã Hoài 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Nhơn, Bình 

Định 

2560 H25.25.02.02  Điều tra, đánh giá đất đai và thành lập bản đồ thổ nhưỡng các xã 

vùng Tây Bắc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

12/2021 Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Đô 

Lương 

 

2561 H25.25.02.02  Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản 

xuất và tiêu thụ hạt lúa giống cấp xác nhận tại huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam 

3/2022 Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Bình Đào 

 

2562 H25.25.02.02  Ứng dụng KHCN  trong sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu 

Nam Đông tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi Thác 

Mơ 

10/2021 Công ty CP 

Đầu tư và dịch 

vụ YESHUE 

ECO 

 

2563 H25.25.02.02  Ứng dụng KHCN sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi 

liên kết 

09/2021 Công ty 

THHH MTV 

Hữu Cơ Huế 

Việt 

 

2564 H25.25.02.02  Hỗ trợ phân tích mẫu đất trồng lúa 09/12/2022 Phòng 

NN&PTNT 

huyện Quảng 

Điền, Thừa 

Thiên Huế 

 

2565 H25.25.02.02  Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây ba kích tím, cây tràm 

gió in-vitro phục vụ phát triển vùng nguyên dược liệu tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

2/2022 Công ty 

TNHH NN 

MTV Lâm 

nghiệp Tiền 

Phong 

 

2566 H25.25.02.02  Xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2022-2026 

2/11/2022 Chi cục Quản 

lý chất lượng 

Nông lâm sản 

và Thủy sản 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

2567 H25.25.02.02  Hợp đồng CG quy trình trồng hành tím  11/2022 UBND xã 

Điền Môn, 

huyện Phong 

Điền, TT Huế 

 

2568 H25.25.02.02  Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát 

triển đàn dê tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/2019 Trung tâm 

thông tin và 

ứng dụng tiến 

bộ KH và CN 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

2569 H25.25.02.02  Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò 

nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu 

ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị 

3/2018 Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ 

KH và CN 

Quảng Trị 

 

2570 H25.25.02.02  Quy trình trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao 20/4/2022 Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Tây An 

 

2571 H25.25.02.02  Nhận diện các tác động của rừng trồng đến chăn nuôi và sinh kế 

của hộ gia đình ở Tiểu vùng sông Mê Kông 

01/7/2020 Viện khoa học 

Lâm nghiệp 

Việt Nam 

 

2572 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 07/05/2017 Bộ GDĐT  

2573 H25.25.02.03  Hợp đồng dịch vụ 06/09/2017 ECODIT LLC  

2574 H25.25.02.03  Biên bản ghi nhớ 12/07/2017 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT tỉnh 

Quảng Nam 

 

2575 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 07/02/2018 Bộ GDĐT  

2576 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 05/10/2019 Tổng cục 

phòng, chống 

thiên tai 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2577 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 12/12/2018 Bộ GDĐT  

2578 H25.25.02.03  Thỏa thuận hợp tác 30/9/2018 WWF - Việt 

Nam 

 

2579 H25.25.02.03  Thỏa thuận hợp tác 11/01/2018 Trung tâm 

PTNT Bền 

vững (SRD) 

 

2580 H25.25.02.03  Công văn tài trợ thực hiện hoạt động 22/8/2018 Tổ chức Cứu 

trợ Trẻ em tại 

Việt Nam 

 

2581 H25.25.02.03  Hợp đồng tư vấn 24/9/2018 Công ty 

TNHH dịch vụ 

EB (EBS) 

 

2582 H25.25.02.03  Hợp đồng 31/5/2019 UN-Women  

2583 H25.25.02.03  Hợp đồng 20/6/2019 UN-Women  

2584 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 17/6/2020 Bộ GDĐT  

2585 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu 07/09/2020 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

2586 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt dự án 10/02/2020 Bộ GDĐT  

2587 H25.25.02.03  Hợp đồng dịch vụ tư vấn 28/8/2020 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

2588 H25.25.02.03  Hợp đồng 11/06/2020 Tổ chức GIZ  

2589 H25.25.02.03  Quyết định phê duyệt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp 02/04/2021 Bộ GDĐT  

2590 H25.25.02.03  Thỏa thuận hợp tác 11/10/2020 Viện Tư vấn 

phát triển kinh 

tế xã hội nông 

thôn và miền 

núi - 

CISDOMA 

 

2591 H25.25.02.03  Thỏa thuận 11/01/2021 Trung tâm 

PTNT Bền 

vững (SRD) 
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2592 H25.25.02.03  Thỏa thuận tài trợ 24/1/2022 Tổ chức 

Tebtebba 

 

2593 H25.25.02.03  Báo cáo thường niên 2018-2022 Trung tâm 

PTNT miền 

Trung 

 

2594 H25.25.02.04  Hợp đồng dự án, nghiệm thu, thanh lý: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

phần mềm quản lý Bưu chính – Viễn thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

15/12/2021 Sở Thông tin 

và Truyền 

thông tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

2595 H25.25.02.04  Hợp đồng dự án, bảng xác định giá trị khối lượng công việc: Tư 

vấn lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Đà 

Nẵng 

30/9/2021 Công ty 

TNHH MTV 

Tài nguyên và 

Môi trường 

miền Nam 

 

2596 H25.25.02.04  Hợp đồng dự án, biên bản nghiệm thu thanh lý: Tư vấn thiết kế cơ 

sở dữ liệu cho hệ thống giám sát thích ứng biến đổi khí hậu và 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25/5/2022 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

2597 H25.25.02.04  Hợp đồng dự án, biên bản nghiệm thu thanh lý: Tư vấn thiết kế 

cổng thông tin điện tử cho hệ thống giám sát thích ứng biến đổi 

khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25/5/2022 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

2598 H25.25.02.05  Hợp đồng dự án, phê duyệt thanh toán tài chính: Identifying 

approaches for promoting forest-friendly supply chains 

particularly with smallholders and SMEs engagement 

15/12/2021 FAO  

2599 H25.25.02.05  Minh chứng về Đánh giá sự thay đổi sinh kế của người dân địa 

phương và tài nguyên rừng ở điểm nghiên cứu Khe Nước Trong 

2016 Tổ chức 

Newton 

 

2600 H25.25.02.05  Đánh giá sự thay đổi sinh kế của người dân địa phương và tài 

nguyên rừng ở xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

2017   
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STT Mã minh chứng TT Tên minh chứng 
Số/ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2601 H25.25.02.05  Khảo sát sơ bộ về sinh kế đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng 

dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Toàn Cầu Covid-19 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

2021 Jica Việt Nam  

2602 H25.25.02.05  Phát triển mô hình cây dược liệu tại vùng đệm vườn quốc gia bạch 

mã trên địa bàn huyện phú lộc 

2021 Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT huyện 

Phú Lộc 

 

2603 H25.25.02.06  Quyết định sinh viên đạt giải thưởng KHCN - sinh viên    

2604 H25.25.02.06  Quyết định sinh viên đạt giải thưởng KHCN - giảng viên    

2605 H25.25.02.07  Quyết định công nhận kết quả sau nghiệm thu đối với các đề tài  Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2606 H25.25.02.08DC  Quyết định số 355/QĐ/ĐHNL về việc công bố Sứ mạng, Tầm 

nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

355/QĐ/ĐHNL ngày 

21/5/2021 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2607 H25.25.02.09DC  Quyết định số 555/QĐ-HĐT thành lập Hội đồng Trường Đại học 

Nông Lâm 

 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2608 H7.07.01.04  Quyết định số 87/QĐ-CĐ công nhận Ban thanh tra nhân dân 

Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2022-2024 

87/QĐ-CĐ ngày 

05/12/2022 

Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2609 H25.25.02.10DC  Đề án tuyển sinh     

2610 H25.25.02.11DC  Giao ước thi đua khối phòng, viện trực thuộc Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022 

30/9/2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2611 H25.25.02.11DC  Giao ước thi đua khối phòng, viện trực thuộc Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2022-2023 

9/9/2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2612 H25.25.02.12DC  Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà trường trong các hoạt 

động Đào tạo theo năm học 2020 - 2021 

2020 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

2613 H25.25.02.12DC  Kế hoạch hoạt động hàng năm  của Nhà trường trong các hoạt 

động Đào tạo theo năm học 2021 - 2022 

2021 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

2614 H25.25.02.12DC  Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà trường trong các hoạt 

động Đào tạo theo năm học 2022 - 2023 

2022 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

2615 H25.25.02.13DC  Công khai trường Đại học  2015-2022 Trường 

ĐHNL, ĐHH 
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hành 
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2616 H25.25.02.14DC  Công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương trình 

đào tạo của Trường Nông Lâm, Đại học Huế 

2020 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2617 H25.25.02.15DC  Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học 2021 Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

2618 H25.25.02.16DC  Danh sách trúng tuyển hằng năm   Trường 

ĐHNL, ĐHH 

 

 

 

 

 

 

 


